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VẬT LÍ LỚP 8. Chủ đề 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Chuyển động cơ học
+ Khi vị trí của một vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học(gọi tắt là chuyển động).
+ Hay chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác được chọn làm mốc.
+ Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng và chuyển động cong.
* Chú ý:
                    Nếu một vật không thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy
                    Chuyển động và đứng yên có tính tương đối (tùy thuộc vào vật chọn làm mốc)
	Ví dụ: Một người ngồi trong một chiếc ô tô đang chuyển động. Nếu so người với ô tô thì người đứng yên. Còn so với cây cột điện bên đường thì người đang chuyển động.
+ Khi một vật chuyển động so với vật mốc thì vị trí của nó sẽ thay đổi, nhưng khoảng cách của nó so với vật mốc có thể thay đổi hoặc không thay đổi.
	Ví dụ:  Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
+ Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của chuyển động.
2. Vận tốc của chuyển động
+ Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó.
+ Vận tốc có tính tương đối. Vì cùng một vật nhưng nó có thể chuyển động so với vật này hoặc đứng yên so với vật khác
	Ví dụ: Một người ngồi trên ô tô, ô tô đang chuyển động trên đường, vận tốc của người so với ô tô bằng 0 nhưng so với cây cột điện bên đường lại khác 0.
+ Công thức tính vận tốc: v = 
	          Trong đó: 	v là vận tốc. Đơn vị: m/s hoặc km/h.
		         		s là quãng đường đi được. Đơn vị: m hoặc km.
		         		t là thời gian để đi hết quãng đường đó. Đơn vị: s(giây) hoặc h (giờ)
3. Chuyển động đều. Chuyển động không đều
+ Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian(chuyển động thẳng đều, chuyển động tròn đều).
+ Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian (chuyển động nhanh dần đều, chuyển động chậm đều).
* Chú ý:
+ Chuyển động thẳng đều là chuyển động mà quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc không thay đổi theo thời gian.
+ Vật chuyển động đều trên đường thẳng cũng là chuyển động thẳng đều.




Dạng 1: 
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1. Các vật cùng xuất phát vào một thời điểm
	Phương pháp giải:
+ Công thức tính quãng đường trong chuyển động thẳng đều: s = v.t
	Trong đó:  v là vận tốc. Đơn vị: m/s hoặc km/h.
		         s là quãng đường đi được. Đơn vị: m hoặc km.
		         t là thời gian để đi hết quãng đường đó. Đơn vị: s(giây) hoặc h (giờ)
+ Xét hai vật cùng xuất phát một lúc tại hai điểm A và B, chuyển động với vận tốc lần lượt là v1, v2 (với v1> v2).
		 Nếu hai vật chuyển động cùng chiều:
		 Khi gặp nhau (hình a): s1= AB+ s2		  v1t= AB + v2.t    (v1> v2)
		 Khi cách nhau một đoạn s lần 1 (hình b): s1+ s= s2+ AB.
		 Khi cách nhau một đoạn s lần 2 (hình c): s1 = AB+ s+  s2.
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		 Nếu hai vật chuyển động ngược chiều:
		 Khi gặp nhau (hình d): s1+ s2 = AB		  v1t + v2.t = AB 
		 Khi cách nhau một đoạn s lần 1 (hình e): s1+ s2+ s =  AB.
		 Khi cách nhau một đoạn s lần 2 (hình f ): s1+ s2- s = AB
[image: anh 00.jpg]
Ví dụ 1: Hai người cùng xuất phát cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 60km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vận tốc v1 = 30km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với vận tốc v2 = 10km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều.
a. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? Xác định chỗ gặp nhau đó?
b. Hỏi sau bao lâu hai người cách nhau 20km?
Tóm tắt
s = AB = 60km
t1 = t2 = t
v1 = 30km/h
v2 = 10km/h
a. t = ? s1 hoặc s2 = ?
b. t = ? để s = 20km
Hướng dẫn
	a) Gọi s1, v1, t1 là quãng đường, vận tốc, thời gian xe máy đi từ A đến B. Gọi s2, v2, t2 là quãng đường, vận tốc, thời gian xe đạp đi từ B về . Gọi s là khoảng cách ban đầu của hai xe
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+ Do xuất phát cùng lúc nên khi gặp nhau thì thời gian chuyển động t1 = t2 = t
+ Ta có: s1 = v1.t = 30t và s2 = v2.t = 10t
+ Do hai xe chuyển động ngược chiều nên khi gặp nhau thì:
	 s = s1+ s2  s = v1.t +v2.t  60 = 30t + 10t  t = 1,5h
+ Vậy sau 1,5h hai xe gặp nhau. Lúc đó quãng đường xe đi từ A đến B là:
	s1 = 30t = 30.1,5= 45km
+ Quãng đường xe đi từ B đến A là: s2 = 10t = 10. 1,5 = 15km
+ Vậy vị trí gặp nhau tại M cách A đoạn 45km hoặc cách B đoạn 15km
b) Gọi t là thời gian kể từ khi hai người xuất phát đến khi hai người cách nhau 20km. Gọi s1 và s2 lần lượt là quãng đường đi được của hai người đó.
TH1: Hai người cách nhau 20km trước khi gặp nhau
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+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại A: s1 =30t (km)
+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại B: s2 =10t (km)
+ Khoảng cách hai người trước khi gặp nhau là: AB = s1 + s2 + s
		 60 = 30t + 10t + 20  t = 1h
[bookmark: _GoBack]TH2: Hai người cách nhau 20km sau khi gặp nhau
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+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại A: s1 =30t (km)
+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại B: s2 =10t (km)
+ Khoảng cách hai người sau khi gặp nhau là: s1 + s2 - s = AB
		 30t + 10t – 20 = 60   t = 2h
Nhận xét: Trong trường hợp này người đi từ A đã đến B. Còn người đi từ B thì đã cách B đoạn 20km.

Ví dụ 2: Hai người xuất phát cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 40km và đi theo cùng một chiều từ A đến B. Người thứ nhất đi xe máy từ A với vận tốc v1 = 30km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B với vận tốc v2 = 10km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều.
a) Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? Xác định chỗ gặp nhau đó?
b) Hỏi sau bao lâu hai người cách nhau 10km.
Tóm tắt
s = AB
t1 = t2 = t
v1 = 30km/h
v2 = 10km/h
a. t = ? s1 hoặc s2 = ?
b. t = ? để s = 10km.
Hướng dẫn:
a. Gọi s1, v1, t1 là quãng đương, vận tốc, thời gian xe máy đi từ A đến B. Gọi s2, v2, t2 là quãng đường, vận tốc, thời gian xe đạp đi từ B về A. Gọi s là khoảng cách ban đầu của hai xe.
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+ Do xuất phát cùng lúc nên khi gặp nhau thì thời gian chuyển động t1 = t2 = t
+ Ta có: s1 = v1.t = 30t
		   s2 = v2.t  = 10t
+ Do hai xe chuyển động cùng chiều nên khi gặp nhau thì:
		s1 = s2 + s  v1.t = v2.t   + s    30t = 10t + 40  t = 2h
+ Vậy sau 2 h hai xe gặp nhau. Lúc đó quãng đường xe đi từ A là:
		s1 = 30t = 60km
+ Quãng đường xe đi từ B là: s2 = 10t = 10.2 = 20km
+ Vậy vị trí gặp nhau tại M cách A đoạn 60km hoặc cách B đoạn 20km
b. Gọi t là thời gian kể từ khi hai người xuất phát đến khi hai người cách nhau 10km. Gọi s1 và s2 lần lượt là quãng đường đi được của hai người đó.
TH1: Hai người cách nhau 10km trước khi gặp nhau
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+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại A: s1 = 30t (km)
+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại B: s2 = 10t (km)
+ Khoảng cách hai người trước khi gặp nhau là: s1 + s = AB + s2
 30t + 10 = 40 + 10t  t = 1,5h
TH2: Hai người cách nhau 10km sau khi gặp nhau
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           + Quãng đường đi được của người xuất phát tại A: s1 = 30t (km)
	+ Quãng đường đi được của người xuất phát tại B: s2 = 10t (km)	
	+ Vì hai người đi cùng chiều nên khoảng cách hai người sau khi gặp nhau là:

		
Ví dụ 3: Một người đi xe đạp với vận tốc v1 = 18km/h và một người đi bộ với vận tốc v2 = 4km/h khởi hành cùng một lúc ở cùng một nơi và chuyển động ngược chiều nhau. Sau khi đi được 30 phút, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ 30 phút rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. Hỏi kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ?
Tóm tắt:
	v1 = 8km/h
	v2 = 4km/h

	Đi 

	Nghỉ 
	Tính thời gian t của người đi xe đạp từ lúc khởi hành đến lúc gặp người đi bộ.
Hướng dẫn:
	+ Quãng đường người đi xe đạp đi trong thời gian t1 = 30 phút là:
	    s1 = v1.t1 = 4km	
	+ Quãng đường người đi bộ đi trong 1h ( do người đi xe đạp có nghỉ 30 phút) là:
	    s2 = v2.t2 = 4km
	+ Khoảng cách hai người sau khi khởi hành 1h là: s = s1 + s2 = 8km
	+ Kể từ lúc này xem như hai chuyển động cùng chiều đuổi nhau. Gọi t’ là thời gian kể từ khi người đi xe đạp quay lại đuổi theo người đi bộ đến khi gặp người đi bộ. Gọi s1 và s2 lần lượt là quãng đường đi được của người đi xe đạp và đi bộ.

	+ Khi hai người gặp nhau thì: 
	+ Thời gian kể từ khi khởi hành đến khi người đi xe đạp gặp người đi bộ là:
		T = 1 + t’ = 3h
	Vậy sau 3h kể từ lúc khởi hành, người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.
Ví dụ 4: Hai anh em Bình và An muốn đến thăm bà cách nhà mình 16km. Nhưng chỉ có một chiếc xe không đèo được. Vận tốc của Bình khi đi bộ và khi đi xe đạp lần lượt là v1 = 4km/h,                       v2 = 10km/h. Còn An là v3 = 5km/h,  v4 = 12km/h. Hỏi hai anh em có thể thay nhau dùng xe như thế nào để xuất phát cùng một lúc và đến nơi cùng lúc.
Tóm tắt:
	Vận tốc của Bình khi đi bộ và xe đạp lần lượt là v1 = 4km/h, v2 = 10km/h
	Vận tốc của An khi đi bộ và xe đạp lần lượt là v3 = 5km/h,  v4 = 12km/h
	Quãng đường s = 16km
	Hỏi 2 anh em thay nhau dùng xe như thế nào?
Hướng dẫn:
  Gọi x là quãng đường đi bộ của Bình, quãng đường đi xe đặp của An. Khi đó (16 – x) là quãng đường đi xe đạp của Bình, quãng đường đi bộ của An. Gọi t là thời gian kể từ khi hai anh em xuất phát đến khi đến nhà bà

	+ Thời gian đi bộ và đi xe đạp của Bình là: 

	+ Thời gian đi bộ và đi xe đạp của An là: 

	+ Theo đề ra ta có: 
	Vậy Bình đi bộ 6km, rồi đi xe đạp 10km. Còn An thì ngược lại
          Chuyển động lặp
· 
Nếu vật tham gia chuyển động lặp có vận tốc không đổi trên các quãng đường thì từ dữ kiện bài toán tìm thời gian của chuyển động đơn giản nào đó. Từ đó suy ra thời gian của chuyển động lặp quãng đường của chuyển động lặp.
· 
Nếu vật tham gia chuyển động lặp có vận tốc thay đổi trên các quãng đường thì tìm tỷ số quãng đường của các chuyển động quãng đường.

Ví dụ 5a: Người thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 8km/h. Cùng lúc đó người thứ 2 và thứ 3 cùng khởi hành từ B về A với vận tốc lần lượt là 4km/h và 15km/h. Khi người thứ 3 gặp người thứ nhất thì ngay lập tức quay lại chuyển động về phía người thứ 2. Khi gặp người thứ 2 cũng lập tức quay lại chuyển động về phía người thứ nhất và quá trình cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ba người ở cùng một nơi. Hỏi kể từ lúc khởi hành cho đến khi 3 người ở cùng 1 nơi thì người thứ ba đã đi được quãng đường bằng bao nhiêu? Biết chiều dài quãng đường AB  là 48km.
Tóm tắt:
	v1 = 8km/h; v2 = 4km/h; v3 = 15km/h
	Tính s3 = ?
Hướng dẫn:
Vì ba người xuất phát cùng một lúc nên khi gặp nhau thì thời gian đi được đều bằng nhau và bằng t.
+ Khi cả ba người gặp nhau thì người thứ nhất và người thứ 2 đã đi được quãng đường lần lượt là: s1 = v1.t = 8t và s2 = v2.t = 4t

	+ Khi cả ba người gặp nhau thì: 8t + 4t = 48 
	+ Vì người thứ 3 đi liên tục không nghỉ nên tổng quãng đường người thứ 3 đi là: 
		s3 = v3.t = 15.4 = 60km.
Ví dụ 5b: Một cậu bé đi lên núi với vận tốc 1m/s. Khi còn cách đỉnh núi 100m cậu bé thả một con chó và nó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa đỉnh núi và cậu bé. Con chó chạy lên đỉnh núi với vận tốc 
3m/s và chạy lại phía cậu bé với vận tốc 5m/s. Tính quãng đường mà con chó đã chạy từ lúc được thả ra tới khi cậu bé lên tới đỉnh núi.
Tóm tắt:
	Vận tốc cạu bé v = 1m/s
	Vận tốc của chó khi lên v1 = 3m/s, khi xuống v2 = 5m/s
	Khoảng cách chỗ xuất phát đến đỉnh núi = L = 100 m
	Tính quãng đường chó chạy từ khi thả đến khi cậu bé lên đỉnh núi.
Hướng dẫn giải
Cách 1:
Gọi vận tốc của cậu bé là v, vận tốc của con chó khi chạy lên là v1 và khi chạy xuống là v2. Gọi t là thời gian từ khi thả đến khi gặp lại nhau lần đầu.

+ Thời gian con chó chạy lên đỉnh núi lần đầu: 

+ Thời gian con chó chạy từ đỉnh núi tới cậu bé lần đầu: 
+ Quãng đường mà con chó đã chạy trong thời gian t2 này là:

   
+ Quãng đường mà cậu bé đã đi trong thời gian t là: s1 = vt = t

+ Tổng quãng đường mà cậu bé đi lên và quãng đường mà con chó chạy xuống đúng bằng L nên ta có: 

+ Quãng đường cậu bé đã đi trong thời gian t là: 

+ Quãng đường mà cậu bé đã đi trong thời gian t là: 

+ Từ đó ta được: 

+ Vậy mối quan hệ giữa quãng đường chó chạy và cậu bé đi là: 

+ Khi cậu bé lên đỉnh núi thì 
+ Vậy khi cậu bé lên đến đỉnh thì chó chạy được quãng đường là 350m.
Cách 2:
	+ Giả sử vị trí thả là A, đỉnh núi là B, C là vị trí chó và người gặp nhau lần đầu.



A
B





	+ Thời gian chó chạy từ chõ thả lên đỉnh núi là: 

		+ Bây giờ xem như bài toán chó chạy  từ đỉnh B xuống gặp người rồi lại quay lên đỉnh B. Dễ dàng thấy các quãng đường lên, xuống từng cặp một bằng nhau.

		+ Ta có: hằng số


		+ Gọi tổng thời gian chó chạy lên (không kể lần đầu từ A) là và tổng thời gian chó chạy xuống là tx. Ta luôn có: 

		+ Thời gian của cậu bé khi lên đỉnh B là: 

		+ Tổng thời gian chó lên xuống và thời gian lần dầu từ A lên đỉnh B đúng bằng thời gian cậu bé đi lên đến đỉnh B nên: 

         + Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có: 
         +  Vậy quãng đường chó chạy trong toàn bộ quá trình là”

		
2. Các vật xuất phát vào các thời điểm khác nhau
Khi hai vật xuất phát vào các thời điểm khác nhau. Để đơn giản ta chọn mốc thời gian gắn với vật xuất phát đầu tiên. Giả sử thời gian của vật xuất phát đầu tiên là t thì thời gian của vật thứ 2 sẽ là (t – t0).
Ví dụ 6: Lúc 7h một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 4km/h. Lúc 9h một người đi xe đạp từ A đuổi theo với vận tốc 12km/h.
a)  Tính thời điểm và vị trí họ gặp nhau?
b)  Lúc mấy giờ họ cách nhau 2km?
Tóm tắt:
	t1 = t (h); t2 = (t – 2) (h)
	v1 = 4km/h; v2 = 12km/h
a) Thời điểm gặp nhau ?
b) Khi cách nhau 2km là mấy giờ ?
Hướng dẫn:
a) Gọi t (h) là thời gian gặp nhau của hai người (kể từ lúc người đi bộ xuất phát).
Vậy thời gian của người đi xe đạp là (t – 2) (h).
+ Quãng đường mà người đi bộ đi được là: s1 = v1t = 4t
+ Quãng đường mà người đi xe đạp đi được là: s2 = v2(t – 2) = 12t – 24
+ Khi người đi bộ và người đi xe đặp gặp nhau thì:

	   
+ Vậy khi hai người gặp nhau là lúc 10 giờ
+ Vị trí gặp nhau cách A là: x = s1 = 4t = 12km
b) Lúc mấy giờ họ cách nhau 2km
TH1: Họ cách nhau 2 km trước khi gặp nhau
Gọi t (h) là thời gian kể từ khi người đi bộ xuất phát cho đến khi hai người cách nhau 2km (trước khi gặp nhau). Vậy thời gian của người đi xe đạp khi đó là (t – 2) (h)
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+ Quãng đường mà người đi bộ đi đưuọc là: s1 = v1t = 4t
+ Quãng đường mà người đi xe đạp đi được là: s2 = v2(t – 2) = 12t – 24

+ Ta có: giờ 45 phút   
+ Sau 2 giờ 45 phút thì người đi xe đạp cách người đi bộ 2 km. Vậy lúc 9 giờ 45 phút thì hai người cách nhau 2km
TH2: Họ cách nhau 2 km sau khi đã gặp nhau
Gọi t (h) là thời gian kể từ khi người đi bộ xuất phát cho đến khi hai người cách nhau 2km (sau khi gặp nhau). Vậy thời gian của người đi xe đạp khi đó là (t – 2) (h)
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+ Quãng đường mà người đi bộ đi được là: s1 = v1t = 4t
+ Quãng đường mà người đi xe đạp đi được là: s2 = v2(t – 2) = 12t – 24
+ Ta có: s2 – s1 = 2  (12t – 24 ) – 4t = 2  8t = 26  t = 3,25h = 3 giờ 15 phút
Sau 3 giờ 15 phút thì người đi xe đạp cách người đi bộ 2 km. Vậy lúc 10 giờ 15 phút thì hai người cách nhau 2km.
3. Bài toán đến chậm, đến sớm hơn thời gian dự định
Gọi t1 là thời gian dự định, t2 là thời gian thực tế.
+ Nếu đến sớm hơn dự định một lượng thời gian là  ∆t  thì  ∆t = t1 – t2
+ Nếu đến muộn hơn dự định một lượng thời gian là  ∆t  thì  ∆t = t2 - t1
Ví dụ 7: Một người dự định đi bộ trên một quãng đường với vận tốc không đổi 5km/h. Nhưng đi đến đúng nửa đường thì nhờ được một bạn đèo xe đạp và đi tiếp với vận tốc không đổi 12 km/h do đó đến sớm hơn dự định 28 phút. Hỏi nếu người ấy đi bộ hết toàn bộ quãng đường thì hết bao nhiêu lâu.
Tóm tắt:
Nửa đường đầu đi với v1 = 5 km/h
Nửa còn lại đi với v2 = 12 km/h
Thời gian dự định là t1. Đến sớm hơn 28 phút.
Tính t1=?
Hướng dẫn
Gọi chiều dài mỗi nửa quãng đường là s (km). Thời gian dự định đi là t1 (h) và thời gian đi thực tế là t2 (h).
+ Theo bài ra ta có:        =    (1)

+ Thời gian t1 đi theo dự định:  (2)

+ Thời gian đi thực tế là:                                  (3)
+ Thay (2) và (3) vào (1) ta có:
       => s = 4 km

+ Thời gian đi bộ hết quãng đường: 1 giờ 36 phút
Vậy nếu người đó đi bộ hết toàn bộ quãng đường thì hết thời gian là 1 giờ 36 phút.
4. Hai chuyển động có phương vuông góc với nhau
+ Vẽ hình, biểu diễn vị trí đầu và cuối của các chuyển động.
+ Tính quãng đường của các chuyển động sau thời gian t
+ Dựa vào hình để tính (chủ yếu dựa vào định lý Pitago)
[image: ]Ví dụ 8: Trong hệ tọa độ xOy (hình bên), có hai vật nhỏ A và B chuyển động thẳng đều. Lúc bắt đầu chuyển động, vật A ở O cách vật B một đoạn 100m. Biết vận tốc của vật A là vA = 6 m/s theo hướng Ox, vận tốc của vật B là vB = 2 m/s theo hướng Oy.
a. Sau thời gian bao lâu kể từ khi bắt đầu chuyển động, hai vật A và B lại cách nhau 100m.
b. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật A và B.
Tóm tắt:
s = AB = 100m
vA = 6m/s; vB = 2m/s
a. Tính t = ? để A và B lại bằng 100m
b. Tính khoảng cách ABmin = ?
[image: ]Hướng dẫn:

a. Quãng đường A đi được trong t giây: 

+ Quãng đường B đi được trong t giây: 
+ Khoảng cách giữa A và B sau t giây:

 (*)
+ Khi khoảng cách AB = 100m  d = 100m

 Ta có: 

b. Biến đổi (*): (**)

    Ta có: 
Chú ý: Có thể tính theo biệt thức denta ở lớp 9 từ phương trình bậc 2 như sau:



	Điều kiện có nghiệm là: 


BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Vào lúc 7 giờ sáng có hai ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. Coi chuyển động của các xe là thẳng đều và vận tốc xe thứ nhất là 60 km/h và xe thứ hai là 40km/h.
a) Hỏi lúc mấy giờ thì chúng gặp nhau
b) Lần đầu tiên chúng cách nhau 25 km vào thời điểm nào.
Bài 2: Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đều đến B với vận tốc 36km/h. Nửa giờ sau xe thứ 2 chuyển động đều từ B đến A với vận tốc 5 m/s. Biết quãng đường AB dài 72km. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc 2 xe khởi hành thì:
a.) Hai xe gặp nhau
b.) Hai xe cách nhau 13,5km.
Bài 3: Một người đi xe đạp với vận tốc v1= 10km/h và một người đi bộ với vận tốc v2 = 5km/h khởi hành cùng một lúc ở cùng một nơi và chuyển động ngược chiều nhau. Sau khi đi được 1 giờ, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ 30 phút rồi quay trờ lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. Hỏi kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.?
Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 = 12km/h. Nếu người đó tăng vận tốc lên thêm 3km/h thì đến sớm hơn 1h.
a.) Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B.
b.) Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 = 12km/h được quãng đường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15 phút. Nên trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 = 15km/h thì đến sớm hơn dự định 30 phút. Tìm quãng đường s1.
Bài 5: Một học sinh đi từ nhà đến trường, sau khi đi được ¼ quãng đường thì chợt nhớ mình quên một quyển sách nên vội trở về và đi ngay đến trường thì trễ mất 15 phút. Coi chuyển động của em bé là thẳng đều.
a.) Tính vận tốc chuyển động của em học sinh, biết quãng đường từ nhà tới trường là s = 6km. Bỏ qua thời gian lên xuống xe khi lên nhà.
b.) Để đến trường đúng thời gian dự định thì khi quay về và đi lần 2 em phải đi với vận tốc bao nhiêu?
Bài 6: Hai xe khởi hành từ một nơi và cùng đi quãng đường 60km. Xe 1 đi với vận tốc 50 km/h, đi liên tục không nghỉ và đến nơi sớm hơn xe 2 là 30 phút. Xe 2 khởi hành sớm hơn 30 phút nhưng nghỉ giữa đường 42 phút. Hỏi:
a.) Vận tốc của hai xe.
b.) Muốn đến nơi cùng lúc với xe 1, xe 2 phải đi với vận tốc bao nhiêu.
Bài 7: Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ 2 xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10km/h và v2 = 12km/h. Người thứ ba xuất phát sau hau người nói trên 30 phút, khoảng thời gian giữa 2 lần gặp của người thứ 3 với 2 người đi trước là ∆t = 1h. Tìm vận tốc của người thứ 3.
Bài 8: Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài là 24 km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người đó sẽ đến B nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến B kịp lúc?
Bài 9: Một người đi xe máy trên đoạn đường dài 80km. Lúc đầu người này dự định đi với vận tốc v1 = 40km/h. Nhưng sau khi đi được ¼ tổng quãng đường, thì người này đổi ý muốn đến sớm hơn 30 phút nên đã đi với vận tốc v2. Hỏi v2 có giá trị bao nhiêu?
Bài 10: Lúc 7h một người đi xe đạp với vận tốc 10km/h xuất phát từ A. Đến 8h một người đi xe máy với vận tốc 30km/h xuất phát từ A. Đến 9h một ô tô đi với vận tốc 40km/h xuất phát từ A. Tìm thời điểm và vị trí để 3 xe cách đều nhau lần đầu tiên (biết họ đi cùng chiều)
Bài 11: Một người đi xe đạp vận tốc 10km/h xuất phát từ A, 1 giờ sau, một người đi xe máy vận tốc 30km/h xuất phát từ A. Sau khi xe máy đi được 1 giờ lại có một ô tô đi vận tốc 40km/h xuất phát từ A. Xác định thời gian và vị trí để 3 xe cách đều nhau lần thứ hai (kể từ khi ô tô xuất phát. Biết 3 xe đều đi về cùng một hướng.)
Bài 12: Một cậu bé đi lên núi với vận tốc 1m/s. Khi còn cách đỉnh núi 100m cậu bé thả một con chó và nó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa đỉnh núi và cậu bé. Con chó chạy lên đỉnh núi với vận tốc 2m/s và chạy lại phía cậu bé với vận tốc 4m/s. Tính tổng thời gian những lần chó chạy lên (kể từ khi thả chó cho đến khi cậu bé và chó cùng gặp nhau trên đỉnh núi).
Bài 13: Trên quãng đường dài 100km có 2 xe 1 và 2 cùng xuất phát và chuyển động gặp nhau với vận tốc tương ứng là 30km/h và 20km/h. Cùng lúc hai xe chuyển động thì có một con chim bắt đầu xuất phát từ xe 1 bay tới xe 2, sau khi gặp xe 2 nó quay lại và gặp xe 1…và lại bay tới xe 2. Con chim chuyển động lặp đi lặp lại tới khi hai xe gặp nhau. Biết vận tốc của con chim là 60km/h. Tính quãng đường chim bay?
Bài 14: Một xạ thủ bắn một phát đạn vào bia ở cách xa 510m. Từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn trúng mục tiêu là 2 giây. Vận tốc của âm thanh truyền trong không khí là 340m/s. Tính vận tốc của đạn?
Bài 15: Một chiếc xe tải chở một thùng hang dạng hình hộp chữ nhật. Xe đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì bị một viên đạn bắn xuyên qua thùng hàng theo phương vuông góc với phương chuyển động của xe. Xác định vận tốc của đạn biết khoảng cách giữa hai mặt thùng có lỗ đạn xuyên qua cách nhau 2 mét và hai vết đạn cách nhau 5cm tính theo phương chuyển động.
Bài 16: Hai xe khởi hành từ A và B cùng lúc. Biết nếu đi ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách 2 xe giảm 15km. Nếu cùng chiều thì khoảng cách 2 xe giảm 5km. Tìm v1 và v2.
Bài 17: Hai người khởi hành cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 20 km. Nếu hai người đi ngược chiều nhau thì sau t1 = 12 phút họ gặp nhau. Nếu đi cùng chiều thì sau t2 = 1 giờ người thứ nhất đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của mỗi người.
Bài 18: Hai ô tô qua ngã tư cùng một lúc theo đường vuông góc với nhau. Vận tốc của ô tô thứ nhất và thứ hai lần lượt là v1 = 8m/s và v2 = 6m/s. Coi chuyển động của mỗi xe là thẳng đều. Lúc xe 2 cách ngã tư 120 m thì hai xe cách nhau bao nhiêu mét?
Bài 19: Có hai bố con bơi thi trên bể bơi hình chữ nhật có chiều dài AB = 50m và chiều rộng BC = 30m. Họ qui ước là chỉ được bơi theo mép bể. Bố xuất phát từ M với MA = 10m và bơi về B với vận tốc không đổi v1 = 4m/s. Con xuất phát từ N với NB = 18 m và bơi về C với vận tốc không đổi v2 = 3m/s (hình bên). Cả hai xuất phát cùng lúc                                                                      
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a.) Tìm khoảng cách giữa hai người sau khi xuất phát 2s.
b.) Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai người (trước khi chạm thành bể dối diện)
Bài 20: Hai xe máy khởi hành cùng lúc tại hai điểm A và B cách nhau 60km. Xe thứ nhất xuất phát từ A, xe thứ hai xuất phát từ B. Nếu chúng đi cùng chiều về phía M (hình vẽ) thì sau 40 phút hai xe cách nhau 80km lần đầu tiên. Nếu điA
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 ngược chiều nhau thì sau 10 phút hai xe cách nhau 40km 
lần đầu tiên. Tính vận tốc mỗi xe?
Bài 21: Ba thành phố A, B, C nằm theo thứ tự đó trên một đường thẳng. Biết AB = 75km. Vào lúc 8 giờ sáng có hai người cùng xuất phát từ A và B đi về phía thành phố C, đến lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì họ cùng lúc tới C. Trong quá trình chuyển động người đi từ B gặp một ô tô đi ngược chiều vào lúc 8 giờ 30 phút sáng, người đi từ A cũng gặp ô tô đó nhưng vào lúc 9 giờ 6 phút sáng tại điểm M (M thuộc đoạn AB). Biết vận tốc của ô to bằng 2/3 vận tốc của người đi từ A. Coi các chuyển động là thẳng đều.
a.) Tính vận tốc của người đi từ A và B
b.) Tính khoảng cách giữa hai thành phố A và C
Bài 22: Một con tàu đi từ A đến C phải đi qua B (B nằm giữa A, C) AB = 140km, BC = 100km. Biết rằng 3 giờ sau khi tàu khởi hành, một chiếc xuồng đi từ A đuổi theo nó. Khi gặp nhau, tàu lại tăng vận tốc thêm 5km/h nữa. Kết quả là tàu đến B sớm hơn nửa giờ và đến C sớm hơn 1,5 giờ. Tính vận tốc ban đầu của tàu và vận tốc của xuồng.
Bài 23: Một ngày An đến trường bằng xe đạp mất 20 phút. Sáng nay, An xuất phát chậm 4 phút so với mọi ngày. Để đến lớp đúng giờ An tính rằng mỗi phút phải đi nhanh hơn 50m so với mọi ngày. 
Tính vận tốc mỗi ngày An đi xe đạp đến trường và quãng đường từ nhà đến trường. Coi các chuyển động là thẳng đều.
Bài 24: Một người đi xe máy từ A đến B mất 3 giờ. Lúc trở về do ngược gió nên mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10km so với lúc đi nên thời gian về lâu hơn 1 giờ. Tính vận tốc lúc đi và quãng đường AB. Coi các chuyển động là thẳng đều.
Bài 25: Một vận động viên điền kinh chạy cự li dài đuổi theo một con rùa cách anh ấy là L = 10km. Vận động viên vượt qua quãng đường đó trong thời gian t1 thì con rùa kịp bỏ được đoạn bằng x1. Khi vận động viên vượt qua đoạn x1 trên thì con rùa lại bỏ được một khoảng bằng x2 và cứ tiếp tục như vậy. Trọng tài cuộc đua chỉ kịp đo được đoạn đường x2 = 4m, khoảng thời gian t3 = 0,8 giây. 
thời điểm ban đầu đến thời điểm gặp vật A lần thứ nhất.
Bài 38: Có hai xe cùng xuất phát từ A và chuyểnA
B
C
D

 động đều. Xe thứ nhất chuyển động theo hướng 
ABCD với vận tốc v1 = 40 km/h. Ở tại mỗi địa 
điểm B và C xe đều nghỉ 15 phút. Hỏi :
a) Xe thứ hai chuyển động theo hướng ACD phải đi với vận tốc v2 bằng bao nhiêu để có thể gặp xe thứ nhất tại C.
b) Nếu xe thứ hai nghỉ tại C với thời gian 30 phút thì phải đi với vận tốc là bao nhiêu để về D cùng lúc với xe thứ nhất? Biết AB = CD = 30 km, BC = 40 km.
Bài 39: Một ô tô xuất phát từ điểm A trên cánh D
A’
M
B’
N
O
A
y
x
a
B
b

đồng để đến điểm B trên sân vận động. cánh đồng
 và sân vận động được ngăn cách nhau bởi con 
đường thẳng D, khoảng cách từ A đến đường D
 là a = 400m, khoảng cách từ B đến đường D là 
b = 300m, khoảng cách AB = 2,8km. Biết tốc
 độ của ô tô trên cánh đồng là v = 3km/h, trên đường D 
là , trên sân vận động là . Hỏi ô tô phải đi đến điểm M
 trên đường cách A’ một khoảng x và rời đường tại N cách B’ một khoảng bằng y bằng bao nhiêu để thời gian chuyển động là nhỏ nhất? Xác định khoảng thời gian nhỏ nhất đó?
Bài 40: Một người đứng quan sát chuyển động của đám mây đen từ một khoảng cách an toàn. Từ lúc người đó nhìn thấy tia chớp đầu tiên phát ra từ đám mây, phải sau thời gian t1 = 20s mới nghe thấy tiếng sấm tương ứng của nó. Tia chớp thứ hai xuất hiện sau tia chớp thứ nhất khoảng thời gian T1 = 3 phút và sau khoảng thời gian t2 = 5s kể từ lúc nhìn thấy tia chớp thứ hai, mới nghe thấy tiếng sấm của nó. Tia chớp thứ ba xuất hiện sau tia chớp thứ hai khoảng thời gian T2 = 4 phút và sau khoảng thời gian t3 = 30s kể từ lúc nhìn thấy tia chớp thứ ba, mới nghe thấy tiếng sấm của nó. Cho rằng đám mây đen chuyển động không đổi chiều trên một đường thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi. Biết vận tốc âm thanh trong không khí là u = 330m/s, vận tốc ánh sáng c = 3.108m/s. Tính khoảng cách ngắn nhất từ đám mây đen đến người quan sát và tính vận tốc của đám mây đen.
Bài 41: (THPT Chuyên Hạ Long Quảng 
Ninh năm 2015) Trong một buổi tập luyện V
C
B
A
20m
10m

trước Seagame 28, hai cầu thủ Công Phượng 
và Văn Toàn đứng tại vị trí C và V trước một 
bức tường thẳng đứng như hình vẽ (hình 1). 
Công Phượng đứng cách tường 20m, văn Toàn đứng cách tường 10m. Công Phượng đá quả bóng lăn trên sân về phía bức tường. Sau khi phản xạ, bóng sẽ chuyển động đến chỗ Văn Toàn đang đứng. Coi sự phản xạ của quả bóng khi va chạm vào bức tường giống như hiện tượng phản xạ của tia sáng trên gương phẳng. Cho AB = 30m, vận tốc của bóng không đổi và bằng 6m/s. Em hãy xác định:
a) Góc tạo bởi phương chuyển động của quả bóng và bức tường.
b) Thời gian bóng lăn từ Công Phượng đến chân Văn Toàn.
Bài 42: Tại hai địa điểm A và B trên một đường thẳng, lúc 6 giờ có hai xe chuyển động, một xe xuất phát tại A và một xe xuất phát tại B theo hướng AB với vận tốc không đổi. Nếu xuất phát cùng lúc thì hai xe gặp nhau tại điểm C sau 3 giờ chuyển động, nếu xe tại A xuất phát chậm 10 phút thì hai xe gặp nhau tại D. Biết AB = 30km, CD = 20km. Hãy xác định:
a) Vận tốc của mỗi xe.
b) Thời điểm hai xe gặp nhau tại C và D.
Bài 43: Lúc 6 giờ, một xe buýt chuyển độngH
v1
A
B
Hình 1

 thẳng đều qua điểm A theo hướng AH với 
vận tốc v1 = 18 km/h và một học sinh chuyển
 động thẳng đều qua điểm B với vận tốc v2 để
 đón xe đi thi vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình. Biết BH = 40m, AB = 80m (hình vẽ 1).
a) Học sinh phải chạy theo hướng nào, với vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để đón được xe buýt?
b) Nếu chạy với vận tốc nhỏ nhất thì lúc mấy giờ học sinh đó gặp được xe buýt.

HƯỚNG DẪN GIẢI
	Bài 1:
a, Giả sử sau thời gian t (h) thì hai xe gặp nhau:
	+ Quãng đường xe 1 đi được là: s1 = v1t = 60t
	+ Quãng đường xe 2 đi được là: s2 = v2t = 40t
	+ Vì hai xe chuyển động ngược chiều nhau từ 2 vị trí cách nhau 100 km nên khi chúng gặp nhau ta có: 60t + 40t = 100  t = 1h
	Sau thời gian 1 h thì 2 xe gặp nhau. Vậy thời điểm chúng gặp nhau là lúc 8h sáng.
b, Lần đầu tiên chúng cách nhau 25 km là khi 2 xe gặp nhau. Vì hai xe chuyển động ngược chiều nhau nên ta có:
	AB – (s1 + s2) = 25  100 – (60t + 40t) = 25  t = 0,75 h = 45 phút
Vậy thời điểm đầu tiên 2 xe gặp nhau cách nhau 25 km là lúc 7 giờ 45 phút sang.
	Bài 2:		
          Đổi t = nửa giờ = 30 phút = 0,5 h Và v2 = 5 m/s = 18 km/h
a, Giả sử sau t (h) kể từ lúc 2 xe khởi hành thì 2 xe gặp nhau:
	+ Khi đó quãng đường xe 1 đi được là: s1 = v1 (t + 0,5) = 36(t + 0,5)
	+ Quãng đường xe 2 đi được là: s2 = v2t = 18t
+ Vì hai xe chuyển động ngược chiều nhau đến gặp nhau và quãng đường AB dài 72 km nên khi chúng gặp nhau ta có:
AB = (s1 + s2)  36(t + 0,5) + 18t  = 72  t = 1 h
Vậy sau 1 h  kể từ khi 2 xe khởi hành thì 2 xe gặp nhau
b, Hai xe cách nhau 13,5 km
	TH1: Hai xe chưa gặp nhau và cách nhau 13,5 km
	Gọi thời gian từ khi 2 xe khởi hành đến khi 2 xe cách nhau 13,5 km là t’
	+ Khi đó quãng đường xe 1 đi được là: s1 = v1 (t’ + 0,5) = 36(t’ + 0,5)
	+ Quãng đường xe 2 đi được là: s2 = v2t’ = 18t’
	+ Theo bài ra ta có:
AB = (s1 + s2) + 13,5  36(t’ + 0,5) + 18t’ + 13,5  = 72  t’ = 0,75 h
Vậy sau 45 phút kể từ khi 2 xe khởi hành thì 2 xe cách nhau 13,5 km
TH2: Hai xe gặp nhau sau đó cách nhau 13,5 km
Vì sau 1 h hai xe gặp nhau nên gọi thời gian để 2 xe cách nhau 13,5 km kể từ lúc gặp nhau là t’’. khi đó ta có: 18t’’ + 36t’’=13,5  t’’ = 0,25h = 15 phút
Vậy sau 1h 15 phút thì 2 xe cách nhau 13,5 km sau khi gặp nhau.
Bài 3:
+ Quãng đườn người đi xe đạp đi trong thời gian t1 = 1h là  s01 = v1t1 = 10 km
+ Quãng đườn người đi bộ đi trong thời gian t2 = 1,5h là s02 = v2t2 = 7,5 km
+ Khoảng cách 2 người sau khi khởi hành 1,5 h  là: s = s01 + s02 = 17,5 km
+ Kể từ lúc này xem như 2 chuyển động cùng chiều đuổi nhau với khoảng cách ban đầu 
là 17,5 km.
+ Gọi t là thời gian kể từ lúc quay lại cho đến khi gặp nhau. Khi hai người gặp nhau ta có: 
v1t = s + v2t  10t = 17,5 + 5t  t = 3,5h
+ Tổng thời gian kể từ lúc khởi hành đến khi gặp nhau là: t = 1,5 + 3,5 = 5h
Vậy sau khi khởi hành 5h thì người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ
	Bài 4:
a, Gọi quãng đường AB là s, t1 là thời gian dự định đi, t2 là thời gian đi với giả thiết tăng vận tốc lên thêm 3 km/h

	+ Thời gian dự định đi hết quãng đường AB là: 
	+ Khi tăng vận tốc lên 3 km/h thì thời gian đi hết quãng đường là:

                 

	+ Theo đề ta có: 

	+Thời gian dự định đi quãng đường AB là: 

b, Gọi t11 là thời gian đi quãng đường s1 với vận tốc v1. Ta có: 

t22 là thời gian đi quãng đường s1 với vận tốc v2. Ta có: 
Theo đề thời gian vẫn sớm hơn dự định 30 phút nên ta có:


	Bài 5:
a, Gọi t1 là thời gian bị trễ  t1 = 15 phút = 0,25 h
	+ Nguyên nhân bị trễ giờ là do đi thêm quãng đường: 

                        

            + Vận tốc của học sinh này là: 
b, Gọi v2 là vận tốc học sinh cần phải đi để đến trường đúng giờ. Quãng đường thực tế học sinh phải đi là:

	

	+ Thời gian để đi hết quãng đường này với vận tốc v2 là : 

	+ Vì 1/4 quãng đường đầu đi với vận tốc v1 nên thực tế thời gian đi học của học sinh này là: 

	+ Theo câu a thời gian dự định đến trường là : 

	+ Để đến trường đúng giờ thì: t’’=t  
	Bài 6:
a, Gọi quãng đường là s, vận tốc xe 1 là v1 , vận tốc xe 2 là v2.

+ Thời gian đi của xe 1 là: 
+ Vì xe 2 xuất phát trước 30 phút = 0,5 h và đến muộn hơn 30 phút = 0,5 h nên tổng thời gian của hai xe kể từ khi xuất phát đến khi đi được quãng đường 60 km là: t2 = t1 + 0,5+0,5 = 2,2 h
+ Vì quá trình đi nghỉ 42 phút = 0,7 h nên thời gian dùng để đi quãng đường là:
 t1 = t2 – 0,7 = 1,5 h

+ Vận tốc của xe 2 là: 
b, Gọi v22 là vận tốc phải đi của xe 2 để đến cùng với xe 1.
+ Vì đến cùng nên thời gian của xe 2 kể từ khi xuất phát đến khi đến khi đến đích phải bằng đúng thời gian chuyển động của xe 1 nên t2 = 1,2 h. Vì xuất phát trước 0,5 h và nghỉ 0,7 h n ên thời gian đi đường của 2 xe là:
	t22 = 1,2 + 0,5 – 0,7 = 1h

+ Vậy vận tốc của xe 2 phải đi là: 
	Bài 7:
+ Khi người thứ 3 xuất phát thì người thứ nhất cách A là 5 km, người thứ 2 cách A 6km. Gọi t1 và t2 là thời gian từ khi người thứ 3 xuất phát cho đến khi gặp người thứ nhất và người thứ 2 .
+ Ta có:
       =>          => 

+ Theo đề bài t = t2 – t1  
+ Giá trị của v3 phải lớn hơn v1 và v2 nên v3 = 15 km/h
	Bài 8:
+  Nếu đi liên tục không nghỉ thì người đó phải đi với vận tốc:

 	
+ Quãng đường đi được trong 30 phút đầu là: 
s1 = vt1 = 12.0,5 = 6km
 + Sau khi đi được 30 phút và nghỉ 15 phút, người đó muốn đến B kịp thời gian dự định thì phải đi quãng đường còn lại trong thời gian:
 t2 = t – (0,5+0,25) = 1,25 h
+ Quãng đường còn lại phải đi là:
 s2 = s – s1 = 24 – 6 = 18 km
+ Vậy vận tốc phải đi để kịp thời gian dự định đến B là:

	
	Bài 9:

+ Thời gian dự định đi quãng đường trên: 

+ Thời gian đi trong 1/4 quãng đường đầu: 
+ Thời gian đi trong 3/4 quãng đường còn lại: 
t2 = t – t1 = 1,5 h
+Vì yêu cầu đến sớm hơn 30 phút nên thời gian thực tế đi là : t3 = t2 – 0,5 = 1h

+ Vận tốc phải đi quãng đường còn lại là: 
	Bài 10:
		[image: ]
+ Khi ô tô vừa xuất phát thì xe máy và xe đạp đã đi được quãng đường lần lượt là 30 km/h và 20 km/h. Lúc này vị trí của các xe được biểu diễn như hình.
+ Gọi t (h) là thời gian kể từ khi ô tô xuất phát đến khi 3 xe cùng cách đều nhau. Gọi s1, s2, s3 lần lượt là quãng đường đi được của các xe ô tô, xe máy và xe đạp kể từ khi ô tô xuất phát, khi 3 xe 
cách đều thì quãng đường đi được của các xe là:
	
+ Cách đều lần đầu tiên nên thứ tự các xe theo chiều từ A là ô tô  xe đạp xe máy.
+ Gọi s1 là khoảng cách từ xe đạp đến ô tô, s2 là khoảng cách từ xe máy đến xe đạp.
+ Khoảng cách từ xe đạp đến ô tô: 
s1 =( 10t + 20 )– 40t = 20 – 30t
+ Khoảng cách từ xe máy đến xe đạp: 
s2 = (30t + 10) – 10t = 20t + 10
+ Khi 3 xe cách đều nhau thì:
	s1 = s2  20 – 30t = 20t + 10  t = 0,2 h = 12 phút
+ Thời điểm 3 xe cách đều nhau là: 9h12phut
+ Vị trí xe ô tô cách A đoạn là: 
x3 = s3 = v3t = 40.0,2 = 8 km
+ Vị trí xe xe máy cách A đoạn là: 
x2 = s2 + 30 = 30 + v2t = 30 + 30.0,2 = 36km
+ Vị trí xe đạp cách A đoạn là: 
x1 = s1 + 20 = 20 + v1t =  20 + 10.0,2 = 22km
	Bài 11:
                                         [image: ]

+ Khi ô tô vừa xuất phát thì xe máy và xe đạp đã đi được quãng đường lần lượt là 30 km/h và 20 km/h. Lúc này vị trí của các xe được biểu diễn như hình.
+ Gọi t (h) là thời gian kể từ khi ô tô xuất phát đến khi 3 xe cùng cách đều nhau. Gọi s1, s2, s3 lần lượt là quãng đường đi được của các xe ô tô, xe máy và xe đạp kể từ khi ô tô xuất phát. kể từ khi ô tô xuất phát, khi 3 xe cách đều thì quãng đường đi được của các xe là:  
+ Cách đều lần đầu tiên nên thứ tự các xe theo chiều từ A là: xe đạp  ô tô  xe máy.
+ Gọi s1 là khoảng cách từ xe đạp đến ô tô, s2 là khoảng cách từ xe máy đến ô tô.
+ Khoảng cách từ xe đạp đến ô tô: 
s1 = 40t - (10t + 20)  = 30t – 20
+ Khoảng cách từ xe máy đến ô tô: 
s2 = (30t + 30) – 40t = 30 – 10t
+ Khi 3 xe cách đều nhau thì:
	s1 = s2  30t – 20 = 30 – 10t  t = 1,25 h 
+ Sau 1,25 h kể từ khi xe ô tô xuất phát thì 3 xe cách đều nhau lần thứ 2.
+ Vị trí xe ô tô cách A đoạn là: x3 = s3 =  v3t = 40.1,25 = 50 km.
· Vị trí xe máy cách A đoạn là: x2 = 30 + s2 = 30 + v2t = 67,5km
· Vị trí xe đạp cách A đoạn là: x1 = 20 + s1 = 20 + v1t = 32,5km
Bài 12:
· Giả sử vị trí thả là A, đỉnh núi là B, C là vị trí chó và người gặp nhau lần đầu.
· 
Thời gian chó chạy từ chỗ thả lên đến đỉnh núi là: 
· Bây giờ xem như bài toán chó chạy từ đỉnh B xuống gặp người rồi quay lại lên đỉnh B. Dễ thấy rằng các quãng đường lên, xuống từng cặp một bằng nhaut2
B
A
t1
t0
C






· 
Ta có: sBC = sCB 4t1 = 2t2 = hằng số
· 
Gọi tổng thời gian chó chạy lên ( không kể lần đầu từ  A) là tl  và tổng thời gian chó chạy xuống là tx. Ta luôn có:  tx =0,5 tl               (1)
· 
Thời gian cậu bé đi lên đỉnh B là: 
· Tổng thời gian chó lên xuống và thời gian lần đầu từ A lên đỉnh B đúng bằng thời gian cậu bé đi lên đến đỉnh B nên:
                           (tl + tx )+t0 = 100    tl + tx = 50                                  (2)
· Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có ; 
· Vậy tổng thời gian những lần chó chạy lên ( kể từ khi thả chó cho đến khi cậu bé và chó cùng gặp nhau trên đỉnh núi) là: t = t1 + to = 50 +  =  (s)
Bài 13:
· Khi hai xe gặp nhau: 30t + 20t = 100  t = 2h
· Vì thời gian chim bay bằng thời gian hai xe chuyển động. Nên quãng đường chim bay là: s = vt = 60.2 = 120km
Bài 14: 
· Thời gian 2 giây là thời gian chuyển động của đạn và thời gian âm thanh dội lại 
· Thời gian âm thanh truyền trong quãng đường S = 510m là:
· 
                 
· Thời gian đạn chuyển động từ lúc bắn đến lúc chạm mục tiêu là:
                    t2 = 2 – 1,5 = 0,5(s)
· 
Vận tốc của đạn là:  
Bài 15:
· Vì đạn bay vuông góc với phương chuyển động của thùng hàng nên có hiện tượng hai lỗ đạn lệch nhau 5cm theo phương chuyển động. 5cm này chính là quãng đường mà xe đi được trong thời gian viên đạn bắt đầu tới thùng hàng cho đến khi vừa xuyên qua thùng hàng. Thời gian mà xe đi được 5cm cũng chính là thời gian của đạn xuyên qua thùng.

+ Thời gian đạn xuyên qua thùng: 
+ Theo đầu bài khi xe chuyển động được 5cm thì đạn chuyển động được quãng đường 2 m.

Vận tốc của đạn là:  
Bài 16:

Ta có:  
Bài 17: 

Ta có:  
Bài 18:v1
s1
s2
v2
x

· Khi xe 2 cách ngã tư 120m thì thời gian chuyển động là:


· Trong thời gian đó xe 1 đã chạy được quãng đường là: s1 = v1t=8.20=160(m)
· Vậy khoảng cách giữa hai xe khi đó là:

M
v2
A
B
D
C
M1
N1
N
v1

Bài 19: a. Sau khi xuất phát được t1 = 2s hai người cách vị trí xuất phát là: 
     s1= v1.t1 = 8 m
     s2= v2.t1 = 6 m
· Khi đó bố cách B là:
· 
 
· Khi đó con cách B là:


· Khoảng cách giữa hai bố con lúc này là:



b. Sau khi xuất phát được t(s) hai người cách vị trí xuất phát là

+ Khi đó người bố cách B là:  

+ Khi đó người con cách B là: 
· 
Khoảng cách giữa hai bố con:    (*)
· 
Ta có: 

	Điều kiện để phương trình (*) có nghiệm: 	
Bài 20:

+ Khi hai xe đi cùng chiều: 

+ Khi hai xe đi ngược chiều nhau:
· Giải hệ hai phương trình trên ta có: v1 = 45km/h; v2 = 75km/h
Bài 21:
· Gọi vA và vB là vận tốc của người đi từ A và B. Và vo là vận tốc của ô tô đi ngược chiều với hai người A, BA
B
C



· Vì hai người A, B cùng đến C vào lúc 10h30phút sáng cùng ngày nên ta có:

        (1)
· Vì người B gặp ô tô đi ngược chiều vào lúc 8h 30phút sáng nên lúc này người đi từ B đã đi được quãng đường: sB = 0,5vB
· Vì người A gặp ô tô đi ngược chiều vào lúc 9h 6phút sáng nên lúc này người đi từ B đã đi được quãng đường: sA = 1,1vA
· Và thời gian ô tô đi từ lúc gặp người B đến lúc gặp người A là 36 phút = 0,6 h


A
B
C
sA
sB
so





· Trong thời gian này ô tô đi được quãng đường là so = 0,6vo

+ Từ hình vẽ ta có: (2)

+   Từ (1) và (2) ta có: 
· Quãng đường BC: sBC = vBt=30.2,5=75(km)
· Vậy quãng đường AC = 150km
Bài 22: 
Gọi vận tốc ban đầu của tàu là vo, vận tốc của xuồng là v. Gọi M là vị trí tàu và xuồng gặp nhauC
A
M
B
v
vo




· Sau khi gặp nhau tàu tăng vận tốc thêm 5km/h nữa nên đến B sớm hơn dự định 0,5h. Nguyên nhân đến sớm hơn là do trên đoạn MB đi với vận tốc vo + 5
· Do đó ta có:

       (1)
· Khi đi với vo+ 5 thì đến B sớm hơn 0,5h đến C sớm hơn 1,5h. Vậy đi từ B đến C sớm hơn 1h so với dự định nên:


· Thay vào (1) ta có:



[bookmark: _Hlk16351261]+ Thời gian tàu đi trên đoạn AM là: 
· Thời gian đi trên đoạn AM của xuồng là : t’ = t – 3 = 4,5 – 3 = 1,5h

+ Vận tốc của xuồng là: 
Bài 23:
Gọi v (m/phút) là vận tốc mỗi ngày An đến trường, quãng đường từ nhà đến trường là S
· Ta có: S = v.t = 20v                          (1)
· Khi An xuất phát chậm 4 phút thì thời gian đến trường là t’ = 16 phút

[bookmark: MTBlankEqn]+ Vì mỗi phút (∆t = 1phút) phải đi nhanh hơn ∆s = 50m so với mọi ngày nên vận tốc đã tăng thêm một lượng ∆v so với mọi ngày là: .
· Lúc này ta có: S = (v + ∆v )t’= (v+50).16                            (2)
· Từ (1) và (2) ta có: 20v = 16(v + 50) =>  v = 200(m/phút) = 12 km/h
· Quãng đường từ nhà đến trường là: S = 20v = 20.200 = 4000(m) = 4km
Bài 24: 
· Gọi v (km/h) là vận tốc lúc đi. Ta có S = v.t = 3v          (1)
· Khi về chậm 1h nên ta có thời gian lúc về là t’ = 4h
· 
Vì mỗi giờ (∆t = 1h) đi chậm ∆s = 10 km so với khi đi nên vận tốc đã giảm một lượng ∆v là: 
· Lúc này ta có: S = (v - ∆v )t’= (v - 10).4                            (2)
· Từ (1) và (2) ta có: 3v = 4(v - 10)   v = 40 km/h
· Quãng đường AB: S = 3v = 3.40 = 120(km)
Bài 25:
· Gọi vận tốc của người và rùa là vn và vr

+ Theo đầu bài ta có: L = vn t1 = 10000          (1)
· Lại có     x1 = vrt1 = vnt2                                                        (2)
		x2 = vrt2 = vnt3                                                            (3)

	Hay                                                               (4)
· Thay t3 = 0,8s vào (3) ta có: 4 = 0,8vn   vn = 5(m/s)


+ Thay  vào (1) ta có  




+  Thay , và  vào (2) ta có :



	2000 = => =0,1 (m/s)
b) Gọi t là thời gian mà vận động viên điền kinh đuổi kịp rùa; A,B lần lượt là vị trí xuất phát của vận động viên và rùa. C là vận động viên gặp rùa.
                    


A
B
C


10000m
Vr
Vn

· 

Quãng đường vận động viên đi được là : AC =  
· 
Quãng đường rùa đi được là: BC =  
· 


Ta có: AC = AB + BC  = AB +    (s)
Bài 26:  
a) Vì vận tốc mỗi người không đổi nên sau thời gian t=20s quãng đường mỗi người đi được là bằng nhau s= vt = 2.20= 40 (m)
+ Vì NO = 56m > 40m nên sau 20s người đi từ N cách O đoạn: 

 = NO - s = 56 - 40 = 16 (m)
+ Vì MO = 28m < 40m nên sau 20s người đi từ M cách O đoạn :

 =s - MO = 40 - 28 = 12 (m)

+ Khoảng cách giữa hai người lúc này là: x = m
b) 


Vì hai người có vận tốc như nhau nên khi cùng đi trên  hoặc  thì khoảng cách giữa hai người luôn không đổi và bằng 28m. Chỉ khi người từ M rẽ phải để đi trên thì khoảng cách giữa hai người mới có sự biến đổi.

+ Thời gian để người đi từ M đến O là:  (s)

+ Vì vận tốc hai người như nhau nên người đi từ N cũng đi được quãng đường 28m. Lúc này người đi từ N cách O đoạn:  m


A
N
M
N1

XN1
O
XM1





+ Sau thời gian t ( kể từ khi người M vừa qua O), người đi từ N đến  còn người đi từ M đến , quãng đường đi được của mỗi người lúc này là   

+ Khoảng cách hai người là : d = 


+ Đặt y =  => y =  
+ Vì y là hàm bậc hai với biến t, có hệ số a>0 nên đạt giá trị cực tiểu tại: 



(s) =>  = 392 => m

+ Vậy khoảng cách nhỏ nhất giữa hai người là 
+ Kể từ khi hai người cùng xuất phát, thời điểm đạt khoảng cách nhỏ nhất đó là:

 (s)
 Bài 27:
Gọi t là thời gian kể từ khi hai người cách nhau 10m đến khi gặp nhau

+ Quãng đường mỗi người đi được trong thời gian t:     

+ Khi hai người gặp nhau thì:  

 
+ Quãng đường bóng bay được là: s=vt =6.2 =12m
Bài 28

+ Người thứ hai khởi hành sau người thứ nhất  

+ Người thứ 3 khởi hành sau người thứ hai 
+ Quãng đường người thứ nhất và người thứ hai đi được khi người thứ ba vừa xuất phát lần lượt là: 
+ Gọi t là thời gian kể từ khi người thứ ba xuất phát đến khi gặp người thứ nhất.

Ta có:     (*)
· 
Sau t = t + 0,5 (h) thì:

+ Quãng đường người thứ nhất đi được là:  

+ Quãng đường người thứ hai đi được là: 

+ Quãng đường người thứ ba đi được là: 
+ Khi người thứ ba cách đều người thứ nhất và thứ hai thì: 

 (**)
+ Thay (*) vào(**) ta có:

				  


+ Vì người thứ 3 vượt qua người thứ nhất=> chọn  
 Bài 29:

+ Gọi  là vận tốc của người phải chạy để gặp ô tô tại B

+ khoảng cách CB: CB =  
+ khi người gặp ô tô tại B thì:

 
Bài 30: 

+ Giả sử Minh đi theo đường MIN. gọi   là điểm đối xứng của N qua bãi sông


+ Ta có: MIN = MI + IN = MI + I N= MI N

+ Để MIN ngắn nhất thì 3 điểm M, I, N thẳng hàng. Lúc đó I = J


A
H
M
N
J
I
N"
P
K

+ Dựa vào hình vẽ ta có:
NP = NK – PK = NK – MH = 450m

MP= 


NP= NK + KP = 750m


M N= 

+ Thời gian ngắn nhất là:  
Bài 31:
+ Giả sử A đi theo đường AIB

Gọi  là điểm đối xứng của B qua bãi sông


+ Ta có: AIB = AI + IB = AI + I=AI


+ Để AIB ngắn nhất thì 3 điểm A,I, thẳng hàng. Lúc đó I J.


A
M
A
B
J
I
B"
P
N

+ Dựa vào hình vẽ ta có : AP = MN =480m


P= N + NP = 360m


A= 

+ Thời gian ngắn nhất là :   
Bài 32:
a) 
Gọi t là thời gian để người và xe đến C, ta có:    


V1
A
B
V2
H
C



ß


+ Áp dụng định lí hàm sin cho tam giác ABC ta có:  


+ Ta lại có:   
b) 
Từ câu a ta có:  





+ Nhận thấy  min khi và chỉ khi sin =1 => ==> =10km/h
Bài 33:
+ Gọi x là quãng đường đi bộ của người thứ 3 => 20 - x là quãng đường đi xe đạp của người thứ 3

+ Vậy thời gian chuyển động của người thứ 3 là:  
+ Gọi y là quãng đường đi bộ của người thứ 2 => 20 - y là quãng đường đi xe đạp của người thứ 2

+ Vậy thời gian chuyển động của người thứ 2 là:  

+ Vì ba người đến B cùng lúc nên:  
+ Gọi M là vị trí người thứ nhất đón người thứ 3, N là vị trí người thứ 2 ( hình vẽ)
                  



A
M
N
B
x
20-2x
x


+ Thời gian của người đi xe đạp (người thứ nhất) :  

 
+ Vì cả 3 người đến cùng lúc nên:

 
 Bài 34:

+ Gọi v và  lần lượt là vận tốc của người đi bộ và người đi xe
             





N
E
G1
F
G2
T


+ Thời gian xe chạy từ nhà (N) đến trường (T) (đến trường lần 1) là:  

+ Trong khoảng thời gian đó bốn người đi bộ được quãng đường đầu là:  


+ Thời gian xe quay lại gặp bốn người ở G là:  
+ Trong khoảng thời gian đó 4 người đi bộ được quãng đường sau là: 

 

+ Thời gian xe chạy từ  đến T ( đến trường lần 2) là:

 
+ Trong thời gian đó hai người đi bộ được quãng đường đầu: 

 

+ Thời gian xe quay lại gặp hai người ở  là:



· Trong thời gian đó hai người đi bộ được quãng đường sau:

 
· Hai người cuối cùng lên xe.
Thời gian xe chạy từ G2 đến T (đến trường lần 3) là:

 
· Tổng thời gian xe chạy:

 
· 
Tổng quãng đường xe đã chạy:  
· Thời gian đi bộ của người đi bộ nhiều nhất ít hơn thời gian xe chạy là:

 
Quãng đường đi bộ của người đi bộ nhiều nhất:

 
Bài 35:
a) Gọi thời gian chuyển động của hai người cho đến lúc gặp nhau là t.
· 
Ta có:  
· Thay số và giải phương trình, ta tính được: t = 180s

  
b) Gọi thời gian người II chuyển động trên đoạn đường BM là x
· 
Ta có:  

  
· Thay số và thu gọn ta được phương trình: 

 
· Điều kiện để phương trình có nghiệm x:

  
· Lúc này: 

Bài 36:
a) Gọi chiều dài quãng đường từ M đến N là S.
· Thời  gian đi từ M đến N của xe M là t1: 	(*)
· Gọi thời gian đi từ N đến M của xe N là t2, ta có:
   						(**)
· Theo bài ra ta có: 
· Thay  giá trị của  vào ta có S = 60km
· Thay S vào (*), (**) ta tính được: 
b) Gọi t là thời gian mà 2 xe đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau. Khi đó quãng đường mỗi xe đi được trong khoảng thời gian t là:
nếu  							(1)
 					(2)
 							(3)
 				(4)
· Hai xe gặp nhau khi và chỉ khi: và chỉ xảy ra khi:

· Từ điều kiện này ta sử dụng (1) và (4): 
· Giải phương trình này ta tìm được  và vị trí hai xe gặp nhau cách N là: SN = 37,5 km.
Bài 37:
a) Hai vật chuyển động cùng chiều, thời gian để A đuổi kịp B:

· Quãng đường C đi được trong thời gian t1: 
b) Tại thời điểm t2 C cách đều A và B, các vật A, B, C đã đi được các quãng đường SA2, SB2, SC2 thõa mãn: 
Hay 
 
c) Tại thời điểm t3 vật C đuổi kịp vật B lần thứ nhất:

· Khi đó A cách B một đoạn: 
· 
Thời gian từ lúc C đuổi kịp B đến lúc C gặp A lần thứ nhất:  
·  Thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến khi C gặp lại A lần thứ nhất:

· Quãng đường C đi được: 
Bài 38: 
a) Ta có: 
· Thời gian xe 1 đi đoạn AB là: 
· Thời gian xe 1 nghỉ tại B, C là: 
· Thời gian xe 1 đi đoạn BC là: 
· Trường hợp 1: xe 2 gặp xe 1 vừa tới C:
· Vận tốc xe 2 phải đi 
· Trường hợp 2: xe 2 gặp xe 1 lúc xe 1 bắt đầu rời khỏi C:
· Vận tốc xe 2 phải đi: 
· Vậy để gặp xe 1 tại C thì xe 2 phải đi với vận tốc: 
b) Thời gian xe 1 đi hết quãng đường ABCD là: 
· Để xe 2 về D cùng lúc với xe 1 thì thời gian xe 2 phải đi trên quãng đường ACD là: 
· Vận tốc xe 2 khi đó là: 
Bài 39:
· Xét hai tam giác vuông AOA’  BOB’  
· Ta có: 
· Giả sử người phải đi theo đường AMNB. Đặt A’M = x, B’N = y, A’B’= c
 điều kiện 
· Thời gian đi theo đường AMNB là:
với v = 3km/h)
· Đặt (1) ;   	(2)
  								(3)
· Từ (3) ta thấy Tmin thì P(x) min và Q(y) min 
· Từ (1)  
hay  							(5)
· Giá trị Pmin  ứng với nghiệm kép của (4): 
· Tương tự ta có: 					(6)
· Thay (5) và (6) vào (3) ta được:

· Thay số ta có: 
 .
Bài 40:
· Kí hiệu A, B, C là các vị trí đám mây phát tia chớp tương ứng 1, 2, 3 
· [image: ]Gọi D là vị trí người quan sát S1, S2, S3 là các đường đi của âm thanh và ánh sáng, ta có các phương trình sau:

	
 

· Đặt S2 = a  
· Từ hình ta có:

 					(1)
Và BC = HC – HB = 
 					(2)
· Lấy (2) x 3 – 4 x (1)  
· Giải phương trình được h = 0,9479a, thay a = 1650 m
 h = 1564,03 m  
Bài 41:
a) Góc tạo bởi phương chuyển động của quả bóng và bức tường
·  Vì sự phản xạ của quả bóng khi va chạm vào bức tường giống như hiện tượng phản xạ của tia sáng trên gương phẳng nên ta vẽ được đường truyền bóng như hình dưới.
[image: ]
· Từ hình vẽ ta có: 
· Mà AM + BM = AB = 30 (m)  AM = 20 (m); BM = 10 (m)
· Do cân nên 
b) Quãng đường bóng lăn là: CM + MV = C’M + MV =C’V
· Tâm giác NC’V vuông tại N, C’N = AB = 30m; NV = 30m
· Suy ra: 
· Thay số ta tính được: 
· Thời gian bóng lăn đến chân Văn Toàn là: 
Bài 42:
[image: ]

a) Gọi v1 là vận tốc xe đi từ A, v2 là vận tốc xe đi từ B.
· Khi hai xe xuất phát cùng một lúc và gặp nhau tại C. 
+ Gọi t là thời gian kể từ khi hai xe xuất phát đến khi gặp nhau tại C.

+ Quãng đường xe A đi được: 

+ Quãng đường xe B đi được: 

+ Vì hai xe gặp nhau tại C nên: 

    		(1)
· Khi xe tại A xuất phát chậm hơn 10 phút và gặp nhau tại D
+ Gọi t1 là thời gian kể từ khi xe B xuất phát

+ Quãng đường xe A đi được: 

+ Quãng đường xe B đi được: 
+ Vì hai xe gặp nhau tại D nên: 

		 	(*)

+ Thời gian xe B đi từ C đến D: 

+ Lại có: 

+ Thay t1 vào (*) ta có: 

	(2)

+ Thay (1) vào (2) ta có: 



+ Giải phương trình tính được 


+ Vận tốc của xe tại A là ; của xe tại B là 
b) Gặp nhau lần đầu tại C lúc: 6 giờ + 3 giờ = 9 giờ

+ Thời gian gặp lần sau: = 3 giờ 30 phút
+ Lúc đó là: 6 giờ + 3 giờ 30 phút + 10 phút = 9 giờ 40 phút
	Bài 43:

+ Giả sử học sinh này gặp ô tô tại điểm C sau thời gian 

[image: ]Ta có: 


+ Áp dụng định lý hàm số sin cho tam giác : 

	


+ Trong : 

+ Để v2 có nhỏ nhất học sinh này phải chạy theo hướng vuông góc với BA. 
+ Vận tốc nhỏ nhất học sinh phải chạy: 

		
a) 

Vì vuông tại B

+ Khoảng thời gian: 
+ Vậy học sinh đón được ô tô lúc 6 giờ 0 phút 18,475s.
Dạng 2: 
		TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH. VẬN TỐC TRUNG BÌNH



Trong thực tế vật chuyển động không đều, do đó tốc độ trên toàn bộ quãng đường là tốc độ trung bình. Gọi  là tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường s khi đó được tính theo công thức: 


Trong trường hợp vật chuyển động không đổi chiều thì tốc độ trung bình  là vận tốc trung bình vtb và khi đó: 
Chú ý: 

	+ Khi vật chuyển động theo một chiều thì vtb và là một.
	+ Vận tốc trung bình khác với trung bình của các vận tốc.
	+ Tốc độ là độ lớn của vận tốc ( nhưng tốc độ trung bình không phải là độ lớn của vận tốc trung bình)
Loại 1. Đề cho biết S và t
	+ Bước 1: Từ đề tính tổng quãng đường S và thời gian t

	+ Bước 2: Áp dụng công thức 
Ví dụ 1: Một chất điểm chuyển động đi qua 6 điểm liên tiếp theo thứ tự A, B, C, D, E, F. Biết quãng đường và thời gian giữa hai điểm liên tiếp nhau được cho như bảng sau:
	Tên quãng đường
	AB
	BC
	CD
	DE
	EF

	Chiều dài quãng đường s (m)
	0,05
	0,15
	0,25
	0,3
	0,3

	Thời gian chuyển động t (s)
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0


Hãy tính vận tộc trung bình của chất điểm khi nó chuyển động trên:
a) Đoạn đường từ A đến C
b) Đoạn đường từ A đến D
c) Đoạn đường từ A đến E	
d) Đoạn đường từ A đến F
e) Cho nhận xét về vận tốc trung bình của chất điểm trên các quãng đường.
Hướng dẫn:
a) Vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn AC:

	
b) Vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn AD:

	
c) Vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn AE:

	
d) Vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn AF:

	

		
e) Vận tốc trung bình của chất điểm trên các đoạn đường khác nhau là khác nhau
Chú ý:
· Vì vận tốc trung bình của chất điểm trên các đoạn đường khác nhau có thể khác nhau nên không dùng công thức vận tốc trung bình để xác định vị trí vào thời điểm nào đó.
· Đặc biệt nếu vận tốc trung bình trên mọi quãng đường bất kì đều như nhau thì khi đó có thể dùng công thức vận tốc trung bình để xác định vị trí vào thời điểm nào đó. Vì lúc này chất điểm chuyển động thẳng đều.




Ví dụ 2: Một người đi xe đạp đã đi với vận tốc , sau đó người ấy dừng lại để sửa xe trong t2 = 15 phút rồi đi tiếp với vận tốc . Tính vận tốc trung bình của người ấy trên tất cả quãng đường đã đi. 
Tóm tắt:

	

	

	
	Tính vtb = ?
Hướng dẫn:

	+ Thời gian người đó đi trong đoạn đường 4km đầu: 

	+ Khi sửa xe người đó không đi nên  nhưng thời gian sửa xe là:
		t2 = 15ph = 0,25h

	+ Thời gian người đó đi trong đoạn đường 8km sau: 
	+ Vậy vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường là:

		
Loại 2. Cho biết vận tốc trên từng phần quãng đường 
	+ Bước 1: Tính từng khoảng thời gian t1, t2,… theo tổng quãng đường S.

	+ Bước 2: Tính tổng thời gian theo tổng quãng đường S.

	+ Bước 3: Áp dụng công thức 
Ví dụ 3: Một xe máy đi nửa đoạn đường đầu tiền với vận tốc trung bình là v1 = 60km/h và nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình v2 = 40km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường. 
Tóm tắt: 
	Gọi tổng quãng đường là 2s

	

	

	
	Tính Vtb = ?
Hướng dẫn:
	+ Gọi toàn bộ quãng đường là 2s. Nửa quãng đường đầu là s1 và nửa quãng đường sau là s2. 

	    Theo đề ra ta có: 


	+ Thời gian đi trên nửa quãng đường đầu và nửa đường sau là: và 
	+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: 

		
Ví dụ 4:  Một ô tô chuyển động từ A đến B, trong nửa phần đầu đoạn đường AB xe đi với vận tốc 120km/h. Trong nửa đoạn đường còn lại ô tô đi nửa thời gian đầu với vận tốc 80km/h và nửa thời gian sau 40km/h. 
Tóm tắt:
	Gọi tổng quãng đường là 2s

	

	
	Tính vtb = ? trên toàn AB.
Hướng dẫn:
	+ Gọi tổng quãng đường là 2s

	+ Thời gian đi trên nửa quãng đầu: 
	+ Gọi thời gian đi nửa đường còn lại là 2t.

	+ Quãng đường đi được trong nửa thời gian đầu: 

	+ Quãng đường đi được nửa thời gian cuối: 

	+ Ta có: 

	+ Vận tốc trung bình trên toàn quãng: 

	
Loại 3: Cho biết vận tốc trong từng khoảng thời gian.
	+ Bước 1: Tính từng phần quãng đường  S1, S2,… theo tổng thời gian t.

	+ Bước 2: Tính tổng quãng đường theo tổng thời gian t.

	+ Bước 3: Áp dụng công thức 
Ví dụ 5:  Một ô tô chuyển động trên đường thẳng AB. Trong nửa thời gian đầu xe đi với vận tốc v1 = 40 km/h, trong nửa thời gian cuối xe đi với vận tốc v2 = 60 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.
Tóm tắt: 
Gọi tổng thời gian là 2t
t1 = t2 = t
v1 = 40 km/h
v2 = 60km/h
Tính vtb=?
Hướng dẫn:
	+ Gọi thời gian xe chạy trên toàn bộ quãng đường là 2t
	+ Quãng đường ô tô đi được trong nửa thời gian đầu (t1 = t) là: s1 = v1t1 = v1t
	+ Quãng đường ô tô đi được trong nửa thời gian sau (t2 = t) là: s2 = v2t2  = v2t
	+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường:



		vtb == = = 50 (km/h)
Ví dụ 6: Một ô tô chuyển động từ A đến B, trong nửa thời gian đầu xe đi với vận tốc 120 km/h. Trong nửa thời gian còn lại ô tô đi nửa đoạn đường đầu với vận tốc 80 km/h và nửa đoạn đường sau 40 km/h. Tính vtb trên cả quãng đường.
Tóm tắt:
	Gọi tổng thời gian là 2t
	t1 = t23 = t; s2 = s3 = s
	v1 = 120 km/h; v2 = 80 km/h; v3 = 40 km/h
	Tính vtb = ? trên toàn AB.
Hướng dẫn:

+ Gọi tổng thời gian là 2t  t1 = t23 = t
+ Quãng đường đi trên nửa thời gian đầu: s1 = v1t1 = v1t

+ Gọi quãng đường đi trong nửa thời gian còn lại là 2s  s2 = s3 = s

+ Thời gian đi trong nửa quãng đường đầu:  t2 = 

+ Thời gian đi trong nửa quãng đường sau:  t3 = 



+ Ta có: t2 + t3 = t = s 



s = = t = s2 = s3

+ Vận tốc trung bình trên toàn quãng đường: vtb = 





     vtb =  =  =  =  km/h
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 44:  Một xe đạp chuyển động thẳng đều, đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ v1 = 10 km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ v2 = 15 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.



Bài 45: Một xe đạp đi trên đoạn đường thẳng MN. Trên đoạn đường đầu đi với vận tốc v1=15km/h; đoạn đường tiếp theo với tốc độ v2 = 10 km/h và  đoạn đường cuối với tốc độ v3=5km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.
Bài 46:   Một ô tô chuyển động trên đường thẳng AB. Tính vận tốc trung bình của xe biết:
a)   Trong nửa thời gian đầu xe đi với vận tốc v1 = 60 km/h, trong nửa thời gian cuối xe đi với vận tốc v2 = 18 km/h.
b)   Trong nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc 12 km/h và trong nửa quãng đường cuối v2=18km/h.
c)   Trong nửa phần đầu đoạn đường AB xe đi với vận tốc 60 km/h. Trong nửa đoạn đường còn lại ô tô đi nửa thời gian đầu với vận tốc 40 km/h và nửa thời gian sau 20 km/h.



Bài 47: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường AB. Trong  thời gian đầu người đó đi với vận tốc 20 km/h, trong  thời gian tiếp theo người đó đi với vận tốc 15km/h và  thời gian cuối người đó đi với vận tốc 10km/h. Tính tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB.
Bài 48:  Một người đi xe đạp đã đi s1 = 4km với vận tốc v1 = 12km/h, sau đó người ấy dừng lại để sửa xe trong t2 = 40 phút rồi đi tiếp s3 = 8km với vận tốc v3 = 8km/h. Tính vận tốc trung bình của người ấy trên tất cả quãng đường đã đi.
Bài 49:  Một ô tô vượt qua một đoạn đường dốc gồm 2 đoạn: lên dốc và xuống dốc, biết thời gian lên dốc bằng nửa thời gian xuống dốc, vận tốc khi xuống dốc gấp hai lần vận tốc khi lên dốc. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường dốc của ô tô. Biết vận tốc khi lên dốc là 30km/h.


Bài 50: Một ô tô đi từ A đến B.  quãng đường đầu xe đi với vận tốc v1 = 60 km/h, quãng đường còn lại trong thời gian đầu xe chạy  với vận tốc v2 = 50 km/h, quãng đường cuối cùng xe đi với vận tốc v3 = 40 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Bài 51: Một người đi xe ô tô từ A đến B cách nhau 90km. Trong nửa quãng đường đầu người đó đi với vận tốc v1. Trong nửa quãng đường sau người đó đi với vận tốc v2 = . Tính vận tốc của người đó trên mỗi chặng đường để sau 1,5h người đó đến được B.
Bài 52: Một ô tô xuất phát từ A đi đến đích B, trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1 và trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2.  Một ô tô thứ hai xuất phát từ B đi đến đích A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v2 và trong nửa thời gian sau đi với vận tốc v1. Biết v1 = 60 km/h và v2 = 40 km/h.
a)   Tính vận tốc trung bình của mỗi xe.
b)   Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì hai xe đến đích cùng một lúc. Tính chiều dài quãng đường AB.
Bài 53: Một người đi trên quãng đường s chia thành n chặng không đều nhau, chiều dài các chặng đó lần lượt là s1, s2, s3,…. sn. Thời gian người đó đi trên các chặng đường tương ứng là t1, t2,  t3, … tn.
a)   Tính vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường s.
b)   Chứng minh rằng: vận tốc trung bình đó lớn hơn vận tốc bé nhất và nhỏ hơn vận tốc lớn nhất.
Bài 54: Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12km/h, nửa còn lại đi với vận tốc v2.  Biết rằng vận tốc trung bình trên cả quãng đường là vtb = 8km/h. Xác định vận tốc v2.
Bài 55: Một ô tô chuyển động từ A đến B, nửa thời gian đầu đi với tốc độ v1 = 35km/h và nửa thời gian sau đi với tốc độ  v2 = 55km/h.  Khi trở về ( từ B về A) ô tô lại đi với tốc độ v3 = 35km/h trên nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường còn lại đi với tốc độ v4 = 55km/h. Xác định tốc độ trung bình của ô tô trên toàn bộ quãng đường.
Bài 56:  Tính vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường trong các trường hợp câu a và câu b sau:
a)    Một vật trong nửa quãng đường đầu chuyển động với vận tốc v1, trong nửa quãng đường sau chuyển động với vận tốc v2.
b)   Một vật trong nửa thời gian đầu chuyển động với vận tốc v1, trong nửa thời gian sau chuyển động với vận tốc v2.
c)   So sánh vận tốc trung bình tính được trong hai câu a và b.
Bài 57: Hai bạn An và Bình bắt đầu chạy thi trên một quãng đường s. Biết An chạy trên nửa quãng đường đầu chạy với vận tốc không đổi v1 và trên nửa quãng đường sau chạy với vận tốc không đổi v2 (v2 ≠ v1). Còn Bình thì trong nửa thời gian đầu chạy với vận tốc v1 và trong nửa thời gian sau chạy với vận tốc v2 . Ai về đích trước? Tại sao?

Bài 58:  Một người đi từ A đến B. Đoạn đường AB gồm một đoạn lên đốc và một đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc đi với vận tốc 30 km/h, đoạn xuống dốc đi với vận tốc 50 km/h. Thời gian đoạn lên dốc bằng thời gian đoạn xuống dốc.
a)  So sánh độ dài đoạn đường lên dốc và đoạn đường xuống dốc.
b)  Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB?
 Bài 59:  Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/h, lúc về do đã mệt nên người đó chỉ còn đi được 4km/h. Tính tốc độ trung bình của người đó trên cả quãng đường đi và về?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 44: 
+ Gọi tổng quãng đường là 2S thì s1 = s2 = S
+ Thời gian xe đi nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau lần lượt là: 


t1 =   ;   t2 = 

+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: vtb = 


 vtb = 
Bài 45: 
+ Gọi tổng quãng đường là 3S thì s1 = s2 = s3 = S
+ Thời gian xe đi nửa quãng đường s1, s2, s3 lần lượt là: 



t1 =   ;   t2 = 	;   t3 = 

+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: vtb = 


 vtb = 
Bài 46: 
a)  Gọi tổng thời gian là 2t thì thời gian đi quãng đường s1 và s2 là: t1 = t2 =t

+ Quãng đường s1 và s2 đi được lần lượt là: 

   s1 + s2 = (v1+ v2)t

+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: vtb = 


vtb =  
b)  Gọi tổng quãng đường là 2S thì: s1 = s2 = S
+ Thời gian xe đi nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau lần lượt là:


t1 =   ;   t2 = 

+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: vtb = 


vtb = 

c)  Gọi s1 là nửa quãng đường đầu, suy ra s1 = 

+  Thời gian đi trong nửa quãng đường đầu là: t1 =   
+  Gọi 2t2 là tổng thời gian đi trong nửa quãng đường còn lại.




 +  Ta có:   s2 + s3 = (v2+ v3)t2   t2 = 

 +  Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: vtb = 


vtb = 
Bài 47:
+  Gọi tổng thời gian đi trên các quãng đường là 3t thì: t1 = t2 = t3 = t

+ Quãng đường s1, s2, s3 lần lượt là: 

+ Vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường: vtb = 

						 

Bài 48: 
	+ Thời gian người đó đi trong đoạn đường 4km đầu : 
	+ Khi sửa xe người đó không đi nên S2 = 0 nhưng thời gian sửa xe là : t2 = 40 ph = 
                 + Thời gian người đó đi trong đoạn đường 8km sau : t3 = 
            Vậy vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường là vtb = = 6
Bài 49:
          + Gọi s1và s2 là quãng đường khi lên dốc và xuống dốc . Gọi to là thời gian lên dốc thì thời gian xuống dốc là 2to
          Ta có s2 = 4s1 
          + Quãng đường tổng cộng là : s = 5s1 
          + Thời gian đi tổng cộng là : t
          + Vận tốc trung bình trên cả dốc là : v =  = v1 = 50 	
Bài 50 : 
          + Gọi s1 là quãng đường đi ới vận tốc v1 ; mất thời gian t1 ; s2 là quãng đường đi với vận tốc v2 ; mất thời gian t2 ; s3 là quãng đường cuối cùng đi với vận tốc v3 trong thời gian t3 . s là quãng đường AB
          + theo bài ra ta có : s1 =  v1t1 =     
          + Gọi t là thời gian đi  quãng đường còn lại . Theo đè bài ta có t2 = ; t3 =  
          + Lại có : s2 + s3 =  v2  + v3  =  t = 
          + Vận tốc trung bình trên toàn quãng đường : vtb =  = 
	 vtb =  =  = 50,4  
Bài 51 : Gọi tổng quãng đường AB = 2S  = s2 = S 
         + Thời gian để đi mỗi nửa lần lượt là : t1 =  ; t2 = 
         + Theo đề bài ta có : t = t1 + t2  1,5 = S      (1)
        + Mặt khác                   (2)
        + Thay (2) vào (1) ta có : 1,5 = 45  
          v1 = 75 km/h → v2 = 50 (km/h )
Bài 52: 
a) Vận tốc trung bình của xe thứ nhất( xe đi từ A đến B)
	+  Gọi tổng quãng đường AB = 2S thì  s1 =  s2 = S
+  Thời gian xe đi trên quãng đường S1,S2 lần lượt là : 
	+ Vận tốc trung bình của xe thứ nhất :  = 
· Vận tốc trung bình của xe thứ hai( xe đi từ  B đến A)
+ Gọi tổng thời gian đi của xe 2 là 2t thì t1 = t2 = t
+ Quãng đường đi được của xe 2 trong các thời gian t1 và t2 lần lượt là:
	s1 = v1t1 = v1t;  s2 = v2t2 = v2t
+ Vận tốc trung bình của xe thứ hai:   
b) Gọi t(h) là thời gian để xe A đi đến đích, thì thời gian của xe B là (t – 0,5) (h).
+ Ta có: 
→  48t = 50(t – 0,5)  → t = 12,5h → AB = 600km
Bài 53: 
a) Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường s là:

b) Gọi , , , ...., là vận tốc trên các chặng đường tương ứng ta có:
;   ; ;   .....; 
Giả sử vk lớn nhất và vi là bé nhất  ta phải chứng minh vk > vtb > vi
Ta có: 
Vì: ;   > 1 +   > 
→ vi <  = vtb        (1)
            Tương tự ta có:
                    Vì: ;   < 1 +   < 
→ vk >  = vtb        (2)
	Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh
Bài 54:         →    mà vtb = 8km/h → v2 = 6km/h
Bài 55: 
	+ Gọi AB = 2s → tổng quãng đường cả đi và về là s0 = s1 + s2 + 2s = 4s. Gọi tổng thời gian cả đi và về là t0 = 2t + t3 +  t4    ( với t1 = t2 = t)
	+ Ta có: t1 = t2 ↔ 
               → t1 ; t3 = ;   t4 = 
          + Tốc độ trung bình:  
          → 
Bài 56: 
a) Gọi chiều dài quãng đường là 2s thì thời gian đi hết quãng đường là:

           + Vận tốc trung bình là: 
b) Gọi thời gian đi hết đoạn đường là 2t ta có: s = 
+  Vận tốc TB là: 
	 c) Ta có:   va – vb  -  =  < 0
Bài 57:
+ Thời gian đi hết quãng đường: 
+ Vận tốc TB của An là: 
+ Gọi thời gian đi hết quãng đường là 2t0 ta có:  s = 
+ Vận tốc TB của Bình là: 
Ta có:   vA – vB  -  =  < 0 → vB > vA
Vậy vận tốc trung bình của Bình lớn hơn An nên Bình về trước.
Bài 58: 
	Gọi thời gian trên toàn bộ quãng đường là t (t > 0). Gọi s1 và t1 là quãng đường và thời gian đoạn lên dốc và s2 và t2 là quãng đường và thời gian đoạn xuống dốc.
	Theo đề bài ta có:    →   
a) Quãng đường lên dốc và xuống dốc là:   →     → s2 > s1
b) Vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB
   	
Bài 59: 
      + Gọi AB là quãng đường người đó đi giữa hai điểm A, B
      + Thời gian lúc đi là:     
      + Thời gian lúc về là:    
      + Tốc độ trung bình cả đi và về là:  =   = 4,8 km/h

	Dạng 3 .
		BÀI TOÁN TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
	Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác được chọn làm mốc. Chuyển động của một vật mang tính tương đối.
	Phương pháp giải: 
	Loại 1. Bài toán hai vật chuyển động cùng phương
	Xét bài toán haivaatj chuyển động trên cùng một phương, vật một có vận tốc v1, vật hai có vận tốc v2.
	+ Nếu v1, v2 cùng chiều: vận tốc của xe  so với xe 2 là: v = v1 -  v2
	+ Nếu v1, v2 ngược chiều: vận tốc của xe  so với xe 2 là: v = v1 +  v2
· Hệ quả:
· Nếu hai vật cách nhau một khoảng s chuyển động lại gặp nhau thì thời gian hai vật gặp nhau là:  
· Nếu hai vật cách nhau một khoảng s Vật 1 đuổi vật 2 (v1 > v2) thì thời gian hai vật gặp nhau là:  
Ví dụ 1: Một ô tô chuyển dộng từ A đến B với vận tốc v1 = 60km/h, cùng lúc đó từ B có một ô tô chuyển động với vận tốc v2 = 40km/h hướng về A.
a) Tính vận tốc của ô tô 1 so với ô tô 2.
b) Sau bao lâu hai xe gặp nhau. Biết AB = 50km.
Tóm tắt: 
s = AB = 50km
v1 = 60km/h; v2 = 40km/h
Tính v12 =?
Hướng dẫn:
a) Vì hai xe chuyển động ngược chiều nhau nên vận tốc của xe 1 so với xe 2 là:
v12 = v1 +  v2 = 60 + 40 = 100(km/h)

	b) Bài toán tương đương với bài toán coi xe 2 đứng yên, xe I chuyển động với vận tốc v12 = 100(km/h). Thời gian khi 2 xe gặp nhau là: 
Loại 2. Bài toán vật này chuyển động trên vật khác trên càng một phương
+ Nếu vật 1 chuyển động với vận tốc v1 (so với đất) và vật 1 chở theo vật 2 chuyển động cùng chiều với vận tốc v2 (so với vật 1) thỉ vật tốc thực cùa vật 2 so với đất là: vx = v1 + v2
+ Nếu vật 1 chuyền động với vận tốc v1 (so với đất) và vật 1 chở theo vật 2 chuyển động ngược chiều với vận tốc v2 (so với vật 1) thì vận tốc thực cùa vật 2 so với đất lả: vn = | v1 - v2|
Ví dụ 2: Một chiếc xuồng mảy có thề chạy trên sông khi nước không chảy với vận tốc 15 km/h.
a) Nếu cho xuồng chạy xuôi một dòng sông mà vận tốc nước chảy là 2 km/h thì vận tốc cùa xuồng so vớì bờ sông là bao nhiêu.
b) Nếu cho xuồng chạy ngược một dòng sông mà vận tốc nước chảy là 2 km/h thì vận tốc của xuồng so với bờ sông là bao nhiêu.
Tóm tắt:
vx = 15 km/h
a) Tính v = ? khi xuồng xuôi dòng, vn = 2 km/h
b) Tính v = ? khi xuồng ngược dòng, vn = 2 km/h
Hướng dẫn:
a) Khi xuồng đi xuôi dòng, vận tốc cùa xuồng so với bờ: v = vx + vn = 17 (km/h)
b) Khi xuồng di ngược dòng, vận tốc cùa xuồng so với bờ: v = vx - vn =13 (km/h)
Ví dụ 3: Một chiếc xuồng máy chạy từ bến sông A đến bến sông B cách A 120 km. Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 30 km/h. Sau bao lâu xuồng đến B.
Nếu:
a) Nước sông không chảy.
b) Nước sông chày từ A đến B với vận tốc 2 km/h.
c) Nước sông chảy từ B đến A với vận tốc 5 km/h.
Tóm tắt
s = AB= 120 km
vx = 30 km/h
a) Tính t = ? khi V|, = 0
b) Tính t = ? khi thuyền xuôi dòng, vn = 2 km/h
c) Tính t = ? khi thuyền ngược dống, vn = 5 km/h
Hướng dẫn:
Gọi vận tốc của xuồng là vx = 30 km/h. Vận tốc cùa nước là vn.
a) Vận tổc thực cùa xuồng đối với bờ là: vx.b = vx + v„ = 30 + 0 = 30 (km/h)

Thời gian xuồng đi từ A đến B là t: 
b) Vận tốc thực của xuồng đối với bờ là: vx.b = vx + vn = 30 + 2 = 32 (km/h)

Thời gian xuồng đi từ A đến B là t:  = 3 giờ 45 phút
c) Vận tốc thực cùa xuồng đối với bờ là: vx.b = vx - vn = 30 - 5 = 25 (km/h)

Thời gian xuồng đi từ A đến B là t:  = 4 giờ 48 phút
Ví dụ 4: Trên một đường đua thẳng, hai bên lề đường có hai hàng dọc các vận động viên chuyển động theo cùng một hướng: một hảng là các vận động viên chạy việt dã và hàng kia là các vận động viên đua xe đạp. Biết rằng các vận động viên việt dã chạy đều với vận tốc v1 = 20 km/h và khoảng cách đều giữa hai người liền kề nhau trong hàng là l1 = 20 m; những con số tương ứng đối với hàng các vận động viên đua xe đạp là v2 = 40 km/h và l2 = 30 m. Hỏi một người quan sát cần phải chuyển động trên đường với vận tốc v3 bằng bao nhiêu để mỗi lần khi một vận động viên đua xe đạp đuổi kịp anh ta thì chính lúc đó anh ta lại đuôi kịp một vận động viên chạy việt dã tiếp theo?
Tóm tắt
v1 = 20 km/h, khoảng cách giữa hai người liền kề là l1 = 20 m
v2 = 40 km/h, khoảng cách giữa hai người liền kề là l2 = 30 m
Tính V3 = ? để 3 người ngang nhau
Hưóng dẫn:
Nhận xét: Coi vận động viên việt dă ỉà đứng yên so với người quan sát và vận
động viên đua xe. Chọn mốc tính thời gian khi quan sát cùng ngang với 2 vận động viên việt dã  và đua xe nào đó. Vì người đi quan sát đuổi theo người chạy việt dã, người đua xe đuổi theo người quan sát nên v2> v3> v1. Hiện tượng bài toán là người đua xe phía sau đuổi theo người  quan sát, còn người quan sát đuổi theo người chạy việt dã liền trước.
+ Vận tốc của người quan sát so với vận động viên việt dã: v31 = v3  - v1 = v3  - 20 km/h
+ Vận tốc vận động viên xe đạp so với vận động viên việt dã:v21 = v2  - v1 = 20 km/h

+ Khi người quan sát băng qua vận động viên việt dã dưới để ngang với vận
động viên việt dã kế trên thì dí được quãng đường vả mất thời gian là: 

+ Để đuổi kịp người quan sát thì vận động viên đua xe phải đi được quãng đường l1 + l2 và mất thời gian là: 

+ Để họ ngang hàng thì: t1 = t2 
Loại 3. Thuyền chuyển động qua sông khi nước chảy
+ Xét một thuyền chuyển động đi ngang qua dòng sông với vận tốc v12 (so với nước), nước sông chảy với vận tốc v23 (so với bờ sông).
+ Phương pháp giải chung:
Bước 1: Vẽ hình biểu thị các véc-tơ vận tốc
Bước 2: Kết hợp kiến thức vật lí và hình học để giài
· Thường sử dụng định lí Pitago và các hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải.
[image: ]Ví dụ 5: Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang sông (vuông góc với dòng chảy). Nhưng do nước chảy nên khi sang đến bờ bên kia, thuyền cách địa điểm của bến dự định là 180 m về phía hạ lưu và mất 1 phút. Biết chiều rộng của sông là 240 m. Xác định vận tốc của:
a) Xuồng so với nước
b) Nước so với bờ sông
c) Xuồng so với bờ sông.
Hướng dẫn:
+ Gọi 1 là xuồng, 2 là nước, 3 lả bờ, thì:
· 
Vận tổc của xuồng so với nước là  
· 
Vận tốc của nước so với bờ là 
· 
Vận tốc cùa xuồng so với bờ là 



+ Do mũi xuồng vuông góc với dòng nước và xuồng trôi đến C nên các véc-tơ
vận tốc và  được biểu diễn như hình vẽ. 
a) Vận tốc của xuồng đối với nước sông là:


Vận tốc của nước so với bờ là:


Trong thời gian t = 1 phút xuồng đi được quãng	A đường AC so với bờ sông.

Ta có: 

+ Vậy vận tốc của xuồng so với bờ là: 
Ví dụ 6: (Trích đề thi vào chuyên PTNK nãm 2014)
[image: ]Một thuyền xuất phát từ một điểm A trên một bờ sông mở máy chạy với tốc độ v không đổi so với nước. Khi mũi thuyền hướng vuông góc với bờ sông từ A sang B, thì cập bến bờ kia tại một điểm C về phía hạ lưu, hết thời gian t1 = 30 phút (hình 1). Biết nước chảy với tốc độ u không đổi so với bờ và CB = 2AB = 2d.


a) Khi mũi thuyền hưởng từ A đến K về phía thượng lưu, thì cập bến bờ kia tại một điểm D hết thời gian t2. Hãy tính BD theo d và . Hãy xác định t2 khi  = 60°.

b) Tìm  để BD ngắn nhất. Tính BD và t2 khi đó.
Hướng đẫn:
a) Khi thuyền hướng mũi từ A đến B: BC = 2AB => u = 2v


+ Ta có: và 
* Khi thuyền hướng mũi từ A đến K

+ Ta có: phút

+ Từ hình vẽ, ta có: 

+ Lại có: BD=KD – KB = (*)
b) Đặt BD = x

+ Từ (*) ta có: 



+ Ta có 

+ Điều kiện để phương trình (**) có nghiệm 



+ Khi 

Thay 

+ Thời gian t2 lúc này là:  phút
Loại 4.  Vật chuyển động có chiều dài đáng kể
+ Khi vật chuyển động có chiều dài đáng kể so với quỹ đạo chuyển động của nó thì lúc đó vật không được xem như chất điểm nên không thể bỏ qua kích thước của vật.
+ Xét một vật có chiều dài L, chuyển động với vận tốc v, trong thời gian t.
· 
Nếu vật chuyển động qua một chất điểm đang đứng yên thì thời gian đề vật vượt qua chất điểm là: t = 
· 
Nếu vật chuyển động qua một vật khác có chiều dài l đang đứng yên thì thời gian đề vật L vượt qua vật l là: t = 
· 
Nếu vật chuyển động qua một chất điểm đang chuyển động cùng chiều có vận tốc v0 thì thời gian vượt qua là: t =
· 
Nếu vật chuyển động qua một chất điềm đang chuyển động ngược chiều có vận tốc v0 thì thời gian vượt qua là: t = 
· 
Nếu vật chuyển động qua một vật có chiều dài l đang chuyển động cùng chiều có vận tốc v0 thì thời gian vượt qua là: t = 	
· 
Nếu vật chuyển động qua một vật có chiều dài l đang chuyển động ngược chiều có vận tốc v0 thì thời gian vượt qua là: t = 	
Ví dụ 7:  Một đoàn tàu chạy qua một cột điện hết 40 giây. Cũng với vận tốc đó đoàn tàu chui qua một đường hầm dài d = 260 m hết 1 phút 32 giây. Tính chiều dài và vận tốc cùa đoàn tàu.
Hướng dẫn:
+ Đổi 1 phút 32 giây = 92 s
+ Gọi chiều dài cùa doàn tàu là L, vận tốc của đoàn tàu là v


+ Thời gian để đoàn tàu vượt qua cột điện:   =>L = 40v (1) 


+ Thời gian để đoàn tàu vượt qua hầm:    =>L+260 = 92 v 

+ Thay (1) vào (2) ta có: 40v + 260 =92v =>  = 5(m/s)=18(km/h) 
+ Chiều dài của đoàn tàu là: L= 40v = 200 m 
Ví dụ 8: Một ô-tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. Một hành khách khác trên ô-tô thấy từ lúc toa đầu cho tới toa cuối của xe lửa qua khỏi mình trong thời gian 7 giây. Tính vận tốc của xe lửa (theo km/h). Biết xe lửa dài L= 196 m và vận tốc của ô-tô là v1 = 960 m/phút. Bỏ qua kích thước của mắt người so với xe lửa. 
Hướng dẫn: 
+ Đổi 960 m/phút = 16 m/s 
+ Vì ô-tô đang chuyển động với tốc độ 16 m/s nên mắt người đó cũng sẽ chuyển động với tốc độ 16 m/s so với vật đứng yên bên đường. 
+ Gọi vận tốc của xe lửa là v


+ Thời gian để xe lửa vượt qua mắt người:    
                                                                                    =>v=12(m/s) = 43,2(km/h) 
Ví dụ 9: Từ vị trí A trên đường quốc lộ chạy song song với đường tàu, một ô-tô chạy với vận tốc 36 km/h và một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/h đi về hai phía ngược chiều nhau. Từ một vị trí cách A đoạn d= 100 m có một đoàn tàu dài L 60 n chạy cùng chiều với người đi xe đạp. Kể từ khi xuất phát đến khi đuôi của đoàn tàu đi ngang qua mắt người ngồi trong ô-tô mất thời gian 6 giây. Tính vận tốc của đoàn tàu. Sau bao lâu (kể từ khi xuất phát) thì đoàn tàu vượt qua người đi xe đạp. Biết ô-tô, xe đạp và tàu đều xuất phát cùng một lúc. 
Hướng dẫn:

+ Đổi 36 km/h = 10 m/s; 12 km/h  m/s 
+ Gọi v1, v2 và v lần lượt là vận tốc của ô-tô, xe đạp và đoàn tàu
                        [image: ]




+ Thời gian kể từ khi xuất phát đến khi đuôi tàu ngang qua mắt người ngồi trong ôtô là: 6=> v (m/s) = 60(km/h) 
+ Thời gian để ô-tô vượt qua người đi xe đạp: 


=12(s) 
Ví dụ 10: Một chiếc tàu thủy dài L = 15 m đang chạy ngược dòng. Cùng lúc đó, một chiếc tàu thủy có chiều dài l= 20 m chạy xuôi dòng với vận tốc nhanh gấp rưỡi vận tốc của tàu ngược dòng (hai mũi tàu cách nhau d= 165 m). Sau 4 phút thì hai tàu vượt qua nhau. Tính vận tốc của mỗi tàu. 
Hướng dẫn: 
+ Gọi vận tốc của tàu đi ngược dòng làv1 , vận tốc của tàu đi xuôi dòng là v2 
 Theo đề ra ta có: v2=1,5v1 (1)



+ Thời gian để hai tàu vượt qua nhau:t240=>v1+ v2=(2)


+ Thay (1) vào (2) ta có: v1 +1,5v1 => v1 (m/s)=1,2(km/h)
                                                                      => v2= 1,5v1 =1,8(km/h) 
+ Vậy vận tốc của tàu đi xuôi dòng là v2 = 1,8 km/h; vận tốc của tàu đi ngược dòng là v1= 1,2 km/h. 
Ví dụ 11: Một xe lửa và một ô-tô ray chạy cùng chiều trên hai con đường sắt song song. Xe lửa dài 150 m, Ô-tô ray dài 90 m. Tính thời gian từ lúc đầu ô-tô ray gặp toa cuối xe lửa đến lúc ô-tô ray vượt qua xe lửa. Biết vận tốc xe lửa là 54 km/h, vận tốc của ô-tô ray là 90 km/h. 
Hướng dẫn: 
+ Đổi 54 km/h = 15 m/s ; 90 km/h = 25 m/s 
+ Gọi vận tốc xe lửa và vận tốc ô tô ray lần lượt là v1 và v2, chiều dài xe lửa và ô tô ray lần lượt là L và l. 
+ Thời gian từ lúc đầu ô- tô ray gặp loa cuối xe lửa đến lúc ô-tô ray vượt qua xe lửa: 


t=24(s)
Ví dụ 12: Một tàu hỏa chiều dài L=150 m đang chạy với vận tốc không v = 10 m/s
trên đường ray thẳng, song song và gần đường quốc lộ 1A. Một xe máy và một xe đạp đang chạy thẳng trên đường đi, ngược chiều nhau, tốc độ không đổi lần lượt là v1, và v2. Tại thời điểm t0 = 0, xe máy bắt đầu đuổi kịp tàu, còn xe đạp bắt đầu gặp tàu.
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a) Xe máy bắt đầu vượt qua tàu sau khi xe máy đã đi được quãng đường s1 = 400m kể từ thời điểm t0 = 0, hãy tính tốc độ v1 của xe máy. 
b) Xe máy và xe đạp gặp nhau tại vị trí cách đầu tàu một khoảng 1 = 305 m. Hãy tính tốc độ v2 của xe đạp. 
Hướng dẫn: 
Cách 1: 
a) Coi tàu đứng yên so với xe máy => vận tốc của xe máy so với tàu là v1-v

+ Thời gian để xe máy vượt tàu hỏa là:  (1)
+ Trong thời gian t1 đó xe máy đã đi được quãng đường s1 = 400 m nên:

 



+ Từ (1) và (2) ta có:  =>150v1=400v1-4000=>v1=16(m/s) 
b) Coi tàu đứng yên so với xe đạp => vận tốc của xe đạp so với tàu là v+ v2
+ Xe đạp và xe máy gặp nhau tại vị trí cách đầu tàu đoạn 105 m nên xe đạp đã đi được 105 m so với tàu. 

+ Thời gian để xe đạp đi được s2 = 105 m là:  (3) 
+ Cũng trong thời gian đó xe máy đã đi được quãng đường so với đuôi tàu là: 
s3=L- s2= = 150-105 = 45(m) 


Ta có: s3=(v1-v)t2=>t2=7,5(s) 

+ Thay (4) vào (3) ta có:  = 7,5=> v2 = 4(m/s) 
Cách 2:
Quãng đường tàu hỏa đi được đến khi xe máy vượt qua là s1-L


+ Thời gian xe máy đi quãng đường s1 bằng thời gian tàu đi quãng đường s1-L
Do đó ta có:




b) Thời điểm xe máy và xe đạp gặp nhau là: t1 
+ Khoảng cách từ vị trí gặp nhau đến đầu tàu:
l= v.t1 + v2.t1 <=>l = (v+v2). <=>105=(10+v2).=>v2= (4(m/s)
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 60: Một thuyền máy xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A hết 2 giờ 30 phút.
a) Tính khoảng cách AB biết vận tốc xuôi dòng là 18km/h vận tốc ngược dòng là12km/h.
b) Tìm vận tốc của dòng nước đối với bờ sông
c) Trước khi thuyền khởi hành 30 phút có một chiếc bè trôi từ A. Tìm thời điểm và vị trí những lần thuyền gặp bè?
Bài 61: Một thuyền đánh cá chuyển động ngược dòng nước làm rơi một cái phao. Do không phát hiện kịp, thuyền tiếp tục chuyển động thêm 30 phút nữa thì mới quay lại và gặp phao tại nơi cách chỗ làm rơi 5 km. Tìm vận tốc dòng nước, biết vận tốc của thuyền đối với nước là không đổi.
Bài 62: Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 30 phút. Sau đó, ca nô chạy ngược dòng từ B đến A mất 1 giờ. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 18 km/h.
a) Tìm vận tốc của nước đối với bờ sông ?
b) Tìm khoảng cách giữa hai bên A và B ?
Bài 63: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên hai đoạn đường sắt thẳng song song với nhau, Biết vận tốc của đầu máy thứ nhất là 40 km/h và đầu thứ hai là 60 km/h. Xác định độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ 2 trong các trường hợp sau:
a) Hai đầu máy chuyển động ngược chiều nhau.
b) Hai đầu máy chuyển động cùng chiều nhau.
Bài 64: Hai ô tô cùng khởi hành một lúc tại hai vị trí A, B cách nhau 120 km để đến gặp nhau.Biết vận tốc của ô tô thứ nhất là 70 km/h và ô tô thứ hai là 50 km/h. Dùng công thức công vận tốc để xác định thời gian hai gặp nhau kể từ khi bắt đầu chuyển động,
Bài 65: Một nhân viên đi trên tàu hoả với vận tốc v = 5 km/h (so với tàu) từ đầu toà đến cuối toa. Toa tàu này đang chạy với vận tốc v2 = 30 km/h. Trên đường sắt kế bên có một đoàn tàu khác dài l = 120 m chạy với vận tốc v = 35 km/h. Biết hai tàu chạy song song và ngược chiều nhau. Coi các chuyển động là thẳng đều. Tính thời gian mà nhân viên nhìn thấy đoàn tàu đi ngang qua mình.
Bài 66: Một chiếc tàu thuỷ chuyển động thẳng đều trên sông với vận tốc v1 = 35km/h, gặp một sà lan dài 250 m đi song song ngược chiều với vận tốc v2 = 20 km/h. Trên boong tàu có một thuỷ thủ đi từ mũi đến lái với vận tốc v3 =5km/h. Hỏi người đó thấy đoàn sà lan đi ngang qua mặt mình trong bao lâu. Trong thời gian đó tàu thuỷ đi được quãng đường dài bao nhiêu? Coi như
mặt nước đứng yên.
Bài 67: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc v1 = 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ v2= 9 km/h so với bờ.
a)Xác định vận tốc của thuyền so với bờ?
b) Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc v3 = 6 km/h so với thuyền. Xác định vận tốc của em bé so với bờ?
Bài 68: Hai bến A, B cách nhau 18 km dọc theo dòng chảy (thẳng) của một con sông. Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại từ B về A. Biết rằng vận tốc của ca nô khi nước không chảy là v1 = 4,5 m/s và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là v2 = 1,5 m/s.
Bài 69: Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau t = 1h đi được s1 = 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau t2 = 1 phút trôi được s2 = 100/3 m. Xác định vận tốc của thuyền buồm so với nước.
Bài 70: Một ca nô chạy xuôi dòng mất 2h khi chạy từ A đến B. Và mất 3h khi chạy quay ngược lại từ B về A. Cho rằng vận tốc của ca nô đối với nước là 30 km/h. Coi chuyển động trong mỗi giai đoạn là thẳng đều. Xác định khoảng cách AB.
Bài 71: Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Vận tốc của ca nô đối với dòng chảy bằng bao nhiêu?
Bài 72: Một người ngồi trên tàu nhìn ngang qua cửa sổ thấy bên cạnh có một tàu B đang chạy song song và cùng chiều với vận tốc v1 = 36km/h xuất hiện. Tàu B dài 100m, thời gian 1gười ấy nhìn thấy tàu B ngang qua mặt mình là t = 20s. Tính vận tốc tàu A. Biết tốc độ của tàu A lớn hơn tàu B.
Bài 73: Một đoàn xe cơ giới có đội hình dài 1200 m, hành quân với vận tốc 18km/h. Người chỉ huy ngồi trên chiếc xe đi đầu, trao cho một chiến sĩ đi xe mô tô một mệnh lệnh chuyển xuống xe cuối đoàn. Người chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ và quay lại báo cáo với người chỉ huy, tất cả mất một thời gian là 3 phút. Tính vận tốc của người chiến sĩ đi xe mô tô, biết rằng người ấy đi theo e hai chiều với cùng một vận tốc đối với đất .
Bài 74: Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100m/s hết 2 giờ 20 phút. Khi bay trở lại gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 2 giờ 30 phút. Xác định vận tốc của gió.
Bài 75: Trên một con sông chảy với tốc độ không đổi 0,5 m/s, một bạn học sinh bơi ngược dòng sông 1000m rồi bơi ngược trở lại vị trí ban đầu. Hỏi thời gian bơi của bạn học sinh là bao nhiêu? Biết rằng, trong nước yên lặng bạn đó bơi với vận tốc 1,2 m/s. Hãy so sánh với thời gian khi bơi trên sông yên lặng.
Bài 76. Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3h. Khi chạy ngược dòng mất 6h. Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì khi trôi từ A đến B mất bao lâu.
Bài 77. Giữa hai bến sông A, B có hai tàu chuyển thư chạy thẳng đều. Tàu đi từ A chạy xuôi dòng, tàu đi từ B chạy ngược dòng. Khi gặp nhau và chuyển thư, mỗi tàu tức thì trở lại bến xuất phát. Nếu khởi hành cùng lúc thì tàu từ A đi và về mất 3 giờ, tàu từ B đi và về mất 1 giờ 30 phút. Để thời gian đi và về của hai tàu là như nhau thì tàu từ A phải xuất phát muộn hơn tàu từ B bao lâu? Biết vận tốc mỗi tàu đối với nước như nhau và không đổi lúc đi cũng như lúc về. Khi xuôi dòng vận tốc dòng nước làm tàu chạy nhanh hơn khi ngược dòng.
Bài 78. Hai đoàn tàu chuyển động đều trong sân ga trên hai đường sắt song song nhau. Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m. Nếu 2 tàu đi cùng chiều, tàu A vượt tàu B trong khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đầu tàu B là 70 giây. Nếu 2 tàu đi ngược chiều thì từ lúc đầu tàu A ngang đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang đuôi tàu B là 14 giây. Tính vận tốc của mỗi tàu?
Bài 79. Một chiếc xuồng máy chuyển động xuôi dòng nước giữa hai bến song cách nhau 100km. Khi cách đích 10km thì hỏng máy.
a) Tính thời gian xuồng máy đi hết đoạn đường 100km đó. Biết rằng vận tốc của xuồng đối với nước là 35km/h và của nước là 5km/h. Thời gian sửa mất 12ph, sau khi sửa vẫn đi với vận tốc như cũ.
b) Nếu xuồng không sửa thì về đến nơi mất bao lâu?
Bài 80. Một ca nô đang chạy ngược dòng sông thì gặp một chiếc bè đang trôi xuôi dòng nước. Sau khi gặp bè 1(h) thì động cơ ca nô bi hỏng. Trong thời gian 30 phút sửa động cơ thì ca nô trôi theo dòng nước. Khi sửa xong người ta cho ca nô chuyển động tiếp thêm 1(h) thì cập bến để dỡ nhanh hàng xuống. Sau đó ca nô quay lại và gặp bè tại điểm cách chỗ gặp trước 9km. Tìm vận tốc của dòng nước. Biết rằng vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô đối với dòng nước là không đổi. Bỏ qua thời gian dừng lại ở bến dỡ hàng.
Bài 81. Hai bên lề đường có hai hàng dọc các vận động viên chuyển động theo cùng một hướng: Hàng các vận động viên chạy và hàng các vận động viên đua xe đạp. Các vận động viên chạy với vận tốc 6m/s và khoảng các giữa hai người liên tiếp trong hàng là 10m; còn những con số tương ứng với các vận động viên đưa xe đạp là 10m/s và 20m.
a) Hỏi trong khoảng thời gian bao lâu có hai vận động viên đua xe đạp vượt qua một vận động viên chạy?
b) Hỏi sau một thời gian bao lâu, một vận động viên đua xe đang ở ngang hàng một vận động viên chạy đuổi kịp một vận động viên chạy tiếp theo?
Bài 82. Một ca nô dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay lại về A. Biết vận tốc của ca nô là 15km/h, vận tốc của dòng nước 3km/h, AB dài 24km.
a) Tính thời gian chuyển động của ca nô theo dự định.
b) Tuy nhiên trên đường quay về A, sau khi đi được quãng đường 7,2km thì máy hỏng và sau 24 phút thì sửa xong. Hỏi về A đúng dự định thì sau đó ca nô phải đi với vận tốc bao nhiêu?
Bài 83. Một đoàn tàu chạy qua một cột điện hết 15 giây. Cũng với vận tốc đó đoàn tàu chui qua một đường hàm dài d = 585 mét hết 1 phút. Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu.
Bài 84. Một đoàn tàu hỏa chui qua một cái hầm dài d = 750 m với vận tốc 15km/h. Đầu tàu bắt đầu vào hầm lúc 7 giờ 37 phút và đuôi tàu ra khỏi hầm lúc 7 giờ 41 phút.
a) Hỏi tàu hỏa dài bao nhiêu mét?
b) Nếu cho tàu chuyển động đi qua một câu cột mốc bên đường cũng với vận tốc như trên thì thời gian để tàu hỏa vượt qua cây cột mốc là bao nhiêu?
Bài 85. Một đoàn tàu chạy qua một cột điện hết 15 giây. Cũng với vận tốc đó đoàn chạy qua một đoạn đường sắt dài d = 450 m hết 45 giây. Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu.
[image: ]Bài 86. Một đoàn tàu hỏa chiều dài L = 150 m đang chạy với vận tốc không đổi v = 10 m/s trên đường ray thẳng, song song và gần đường quốc lộ 1A. Một xe máy và một xe đạp đang chạy thẳng trên đường 1A, ngược chiều nhau, tốc độ không đổi lần lượt là v1 và v2 . Tại thời điểm t0 = 0, xe máy bắt đầu dduoir kịp tàu, còn xe đạp bắt đầu gặp tàu. 
a) Xe máy bắt đầu vượt qua tàu sau khi xe máy đã đi được quãng đường s1 = 450m kể từ thời điểm t0 = 0, hãy tính tốc độ v1 của xe máy.
b) Xe máy và xe đạp gặp nhau tại vị trí cách đầu tàu một khoảng l = 110 m, hãy tính tốc độ v2 của xe đạp.
Bài 87. Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang sông (vuông góc với dòng chảy). Nhưng do nước chảy nên khi sang đến bờ bên kia, thuyền cách địa điểm của bến dự định là 100m về phía hạ lưu và mất 50 giây. Biết chiều rộng của sông là 200m.
a) Xác định vận tốc của dòng nước so với bờ sông.
b) Tính vận tốc của thuyền khi nước yên lặng.
c) Tính vận tốc của xuồng đối với bờ.
[image: ]Bài 88. Hai bến A, B cách nhau 200m (theo đường vuông góc với hai bờ sông). Nước chảy với vận tốc 2m/s so với bờ. Muốn thuyền đi đến từ A đến B thì mũi thuyền phải hướng đến D. Biết vận tốc của thuyền khi nước yên lặng là 4m/s. Xác định khoảng cách DB và vận tốc của thuyền so với bờ. 
Bài 89. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5,4 km/h so với dòng nước và theo hướng vuông góc với bờ sông. Do sông chảy nên thuyền đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu một đoạn 120m. Độ rộng của dòng sông là 450 m. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông.
Bài 90. Một ca nô chạy qua sông xuất phát từ A, mũi hướng tới điểm B ở bờ bên kia. AB vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên khi đến bên kia, ca nô lại ở C cách B một đoạn BC = 200 m. Thời gian qua sông là 1 phút 40 giây. Nếu người lái giữ cho mũi ca nô chếch 300 so với bờ sông và mở máy chạy như trước thì ca nô chạy tới đúng vị trí B. Hãy tính :
a) Vận tốc nước chảy và vận tốc ca nô đối với nước.
b) Bề rộng của dòng sông.
c) Thời gian qua sông của ca nô lần sau.
Bài 91. Hai bến A và B dọc theo một con sông cách nhau 9km có hai ca nô xuất phát cùng lúc chuyển động ngược chiều nhau với cùng vận tốc so với nước đứng yên là V. Tới khi gặp nhau trao cho nhau một thông tin nhỏ với thời gian không đáng kể rồi lập tức quay trở lại bến xuất phát ban đầu thì tổng thời gian cả đi và về của ca nô này nhiều hơn ca nô kia là 1,5 giờ. Còn nếu vận tốc so với nước cả hai ca nô là 2V thì tổng thời gian đi và về của hai ca nô hơn kém nhau 18 phút. Hãy xác định V và vận tốc u của dòng nước.
Bài 92. Một xe điện đi trên sân ga với vận tốc không đổi và khoảng thời gian từ khi đầu xe ngang với đầu sân ga và khi đuôi của nó ngang với đầu kia của sân ga là 18 giây. Một xe điện khác cũng với vận tốc không đổi nhưng theo chiều ngược lại, đi qua sân ga này hết 14 giây. Xác định khoảng thời gian khi hai xe điện này đi qua nhau ( tức là từ thời điểm hai đầu xe gặp nhau tới khi hai đuôi xe ngang bằng nhau). Biết hai xe có chiều dài bằng nhau và bằng nửa chiều dài sân ga.
Bài 93. Một ca nô xuất phát từ bến sông A có vận tốc đối với nước là 12km/h, chạy thẳng xuôi dòng đuổi theo 1 xuồng máy đang có vận tốc đối với bờ là 10 km/h khởi hành trước đó 2h từ bến B trên cùng một dòng sông. Khi chạ ngang qua B, ca nô thay đổi vận tốc để có vận tốc đối với bờ tăng lên gấp đôi và sau đó 3h đã đuổi kịp xuồng máy. Biết khoảng cách AB dài 60 km. Tính vận tốc của dòng nước.
Bài 94. Một thang cuốn tự động, đưa khách từ tầng trệt lên lầu trong siêu thị Big C. Khi khách đứng yên trên thang máy thì mất thời gian t1 = 1 phút. Nếu thang máy chạy mà khách bước lên đều thì mất t2 = 40s. Hỏi nếu thang máy ngừng chạy thì khách phải đi trong thời gian t bằng bao nhiêu?
Bài 95. Một người đi lên thang cuốn. Lần đầu đi hết thang người đó bước được n1 = 50 bậc, lần thứ 2 đi với vận tốc gấp đôi theo cùng hướng lúc đầu thì bước được n2 = 60 bậc. Nếu thang nằm yên người đó bước được bao nhiêu bậc khi đi hết thang.
Bài 96. Trong các siêu thị dùng thang cuốn đưa hành khách đi. Một người nếu đứng yên trong thang cuốn để nó đưa đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác mất t1 = 3 phút, còn người ấy tự bước trên sàn mất t2 = 2 phút. Hỏi người ấy bước đi trên đúng như vậy trên thang cuốn thì mất bao lâu để đi quãng đường giữa hai quầy hàng đó nếu người chuyển động:
a) Cùng chiều thang cuốn.
b) Ngược chiều thang cuốn.
Bài 97. Hai máy bay chiến đấu A và B, bay ngược chiều nhau song song cùn vận tốc 216 km/h so với đất. Từ A một súng máy bắn ra đều đặn 900 viên đạn/phút theo đường vuông góc với đường bay và trúng B.
a) Xác định khoảng cách giữa hai viên đạn kề nhau trên thân máy bay B.
b) Nhận xét sức cản của không khí đến khoảng cách giữa các viên đạn.
Bài 98. Giữa hai bến sông A và B cách nhau 20 km có đoàn ca nô chở khách. Cứ 20 phút lại có một ca nô rời bến A với vận tốc 20 km/h đi về phía B. Ở phía B có một ca nô đi về bến A và khởi hành cùng lúc với một trong các ca nô đi từ A với vận tốc 10 km/h. Hỏi ca nô từ B về bến A sẽ gặp bao nhiêu ca nô đi ngược lại ( không kể nơi gặp nhau tại A và B). Cho rằng nước đứng yên và bến AB nằm trên một đường thẳng.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 60. 
Gọi v1 , v2 lần lượt là vận tốc của thuyền khi xuôi dòng và khi ngược dòng đối với bờ sông, v là vận tốc của thuyền đối với nước khi nước yên tĩnh; vn là vận tốc của dòng nước đối với bờ.
a) Gọi thời gian xuôi dòng là t1, ngược dòng là t2 ( với t1; t2 > 0)

Ta có : 
b) 
Ta có : 
c) Vì bè trôi trên dòng nước nên vận tốc của bè bằng vận tốc của dòng nước. Gọi t là thời gian gặp nhau của thuyền và bè ( kể từ khi thuyền khởi hành). Gọi st1 là khoảng cách từ thuyền đến A khi xuôi dòng, st2 là khoảng cách từ thuyền đến B khi ngược dòng, sb là khoảng cách từ bè đến A.
· Gặp nhau khi chuyển động cùng chiều:
+ Khi gặp nhau ta có :



+ Khi đó chúng cách A là : 
· Gặp nhau khi chuyển động ngược chiều:

+ Lúc này thuyền đã đi được đoạn AB rồi từ B ngược lên thêm được đoạn st2 nữa thì gặp bè. Gọi là thời gian tính từ khi thuyền đến B đến khi thuyền bè gặp nhau.

+ Do đó khi gặp nhau ta có : 
+ Tổng thời gian kể từ khi thuyền xuất phát đến khi gặp bè lần 2 là :



	+ Khi đó chúng cách A là : 
[image: ]Bài 61. 
+ Gọi A là điểm thuyền làm rơi phao; v1 là vận tốc của thuyền đối với nước; v2 là vận tốc của nước đối với bờ.
+ Trong khoảng thời gian t1 = 30ph = 0,5h thuyền đi từ A đến B:



Trong thời gian đó phao trôi được một đoạn : 
+ Sau đó thuyền và phao cùng chuyển động cùng chiều trong thời gian t(h) đi được quãng đường s1 và s2 gặp nhau tại M.


Ta có : ; 

+ Từ hình vẽ ta có : 

+ Lại có : 


 Bài 62:
a) Gọi vận tốc của ca-nô khi đi xuôi dòng là vx, ta có:

 	  	(1)
	+ Gọi vận tốc của ca-nô khi đi ngược dòng là vng, ta có:

	    	(2)
	+ Từ (1) và (2), ta có: vng = 0,5vx  	(3)

	+ Gọi vn là vận tốc dòng nước, ta có:        (4)
	+ Thay (4) vào (3) ta có: 

		 
b) Ta có: vx  = 18 + 6 = 24 (km / h)
	+ Khoảng cách giữa hai bến AB: AB = 0,5vx  = 12km
Bài 63:
	ĐS: a) v12 = 100 km                       b) v12 = 20 (km/h)

	HD:  
Bài 64: ĐS: t = 1h

	HD:  
Bài 65:  ĐS: t = 7,2 s

	HD:  

Bài 66:  Đs: t18s và s1 = 175 m


	HD:    
Bài 67: ĐS: a) vthuyền-bờ  = 5 km/h               b) vbè-bờ  = 1 km/h

 HD: 
Bài 68 : ĐS: t =2,5h

HD:  

Bài 69: ĐS:  

HD:  
Bài 70: ĐS: AB=72 km

HD:  

Bài 71: ĐS:  

HD:  

Bài 72: ĐS: (tàu A đuổi theo tàu B)

 

Chú ý : (tàu A đuổi theo tàu B) hoặc 5 m/s (tàu B vượt qua tàu A)
Bài 73: ĐS:v=15m/s

HD: 
Lưu ý: v>5 (m/s) vì người chiến sĩ phải vượt lên trên đàon hành quân thì mới báo cáo được. Nếu v<5(m/s) thì người chiến sĩ sẽ không bao giờ đuổi kịp quân đoàn
Bài 74:

+ Vận tốc của máy bay khi không có gió :  
+ Chiều dài quãng đường AB:

         

+ Vận tốc máy bay khi có gió :  

+ Vận tốc của gió : 
Bài 75:


Khi bơi ngược dòng:   

Khi bơi xuôi dòng:  

Bài 76:  Gọi vận tốc của nước là   là vận tốc của phà đối với nước 

+ Ta có : 

+ Khi tắt máy thì vận tốc của phà bằng vận tốc dòng nước nên thời gian pha trôi từ A đến B là : 
Bài 77:
Khi hai tàu cùng xuất phát 




+ Gọi  là thời gian kể từ khi hai tàu cũng xuất phát đến khi hai tàu gặp nhau  và  lần lượt là quãng đường mà tàu A, và B đi được trong thời gian  

+ Gọi  lần lượt là vận tốc khi xuôi dòng và khi ngược dòng của các tàu.

Ta có : 

+ Thời gian đi và về của tàu A và B là :  

 
Khi tàu B xuất phát trước tàu A:




+ Gọi  và  lần lượt là thời gian của tàu A và B từ khi xuất phát đến khi gặp nhau. Gọi   và  là thời gian cả đi và về của tàu A và B

+ Tương tự trên ta có thời gian cả đi và về của tàu A và B : 

 



+ Gọi  và là quãng đường đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau của tàu A,B . ta có :  

 

 


+ Giai hệ phương trình (1) và (2) ta có : và  
+ Vaath tàu A phải xuất phát sau tàu B thời gian là 0,75h = 45 phút
Bài 78:
* Khi hai tàu đi cùng chiều :

+ Coi như tàu B đứng yên tàu A chuyển động với tốc độ : 
+ Khi tàu A vừa vượt qua tàu B thì quãng đường đi được là :

    
* Khi hai tàu đi ngược chiều:

+ Coi như tàu B đứng yên tàu A chuyển động với tốc độ : 
+ Khi tàu A vừa vượt qua tàu B thì quãng đường đi được là :

 

Giai hệ phương trình (1) và (2) ta có :  
Bài 79:

a) Vận tốc của xuồng khi xuôi dòng:  

+ Khi sửa thì xuồng trôi theo dòng nước nên vận tốc cảu xuồng là vận tốc dòng nước. Gọi s là quãng đường đi trôi được của xuồng trong thời gian  =12 phút = 0,2h.

Khi đó ta có :  

+ Quãng đừng mà xuồng đi khi không sửa máy là :  

+ Thời gian xuồng đi khi không sửa máy là :  

Vậy tổng thời gian mà xuồng đi là :  giờ 40 phút 30 giây

b) Nếu xuồng không sửa thì khi đi trên quãng đường s = 90 km đầu , xuồng đi với vận tốc là 40km/h. Do đó thời gian đi khi này là :  


+ Thời gian trôi theo dòng nước với vận tốc  là :  

+ Tổng thời gian đi là :  =4,25h = 4 giờ 15 phút
Bài 80 :
+ Gọi A là vị trí ca nô và bè gặp nhau lần đầu khi xuôi dòng . B là bến dỡ hàng. M là vị trí lần thứ 2 ca nô gặp bè khi ngược về

	M 
A
B

 

 

 

 





+ Gọi  là quãng đường ca nô đi trong thời gian  là quãng đường ca nô trôi trong   là quãng đường ca nô đi ngược từ bến đỡ B lên gặp bè ;   là quãng đường bè trôi.

+ Theo hình ta có :  

Với :  

Thay vào ta có : 

+ Lại có :  
Bài 81:

Gọi vận tốc của vận động viên chạy và vận động viên đua xe đạp là : 

Khoảng cách giữa hai vận động viên chạy và hai vận động viên đua xe đạp là  

+ Coi như vận động viên chạy đứng yên khi đó vận tốc của vận động viên đi xe đạp sẽ là : 
a)  Khi hai vận động viên xe đạp băng qua vận động viên chạy thì quãng đường 2 = 20m  trôi qua nên thời gian là t1 =  =  = 5s
b) Khi một vận động viên xe đạp đang ở ngang hàng với một vận động viên chạy sau đó băng qua để lên ngang hàng với vận động viên chạy kế tiếp thì quãng đường ℓ1 = 10m trôi qua nên thời gian là t1 =  =  = 2,5s
Bài 82:
a) t = tAB + tBA =  +  =  +  = h
b) Khi sửa máy thì ca nô trôi theo dòng nước đoạn đường: s = vnt = 3. = 1,2km
+ Thời gian dự định đi từ B về A: tBA =   =    = 2h
Gọi  là vận tốc cần phải đi để về đúng dự định
+ Thời gian đi với vận tốc  về A là: t =  =  

+ Để về đúng dự định: t + h  

Vậy ta có: km/h 
Bài 83:
+ Đổi 1 phút = 60s
+ Gọi chiều dài của đoạn tàu là L, vận tốc của đoàn tàu là v
+ Thời gian để đoàn tàu vượt qua cột điện: t1 =  ⇔ 15 =  ⇒ L = 15v  	(1)
+ Thời gian để đoàn tàu vượt qua hầm:
 t2 =  ⇔ 60 =  ⇒ L + 585 = 60v                                                  	(2)
+ Thay (1) vào (2) ta có: 15v + 585 = 60v
⇒ v =  = 13 (m/s) = 46,8km/h
+ Chiều dài đoàn tàu là:  L = 15v = 195 m
Bài 84:
a) Gọi chiều dài đoàn tàu là L, vận tốc của đoàn tàu là v
+ Thời gian tàu hỏa chui qua hầm:
t = 7 giờ 41 phút  - 7 giờ 37 phút = 4 phút = 240s
+ Ta có: t =  ⇔ 240 =  ⇒ L = 250m
b) Thời gian để tàu hỏa vượt qua cây cột mốc: t =  =  = 60s
Bài 85:
+ Gọi chiều dài của đoàn tàu là L, vận tốc của tàu hỏa là v
+ Thời gian để đoàn tàu vượt qua cột điện: t1 =  ⇔ 15 =  ⇒ L = 15v    (1)
+ Thời gian để đoàn tàu vượt qua hầm:
 t2 =  ⇔ 45 =  ⇒ L + 450 = 45v                                                    (2)
+ Thay (1) vào (2) ta có: 15v + 450 = 45v
⇒ v =  = 15 (m/s) = 54km/h
+ Chiều dài đoàn tàu là:  L = 15v = 225m
Bài 86:
Cách 1:
Coi tàu đứng yên so với xe máy ⇒ vận tốc của xe máy so với tàu là v1 – v
+ Thời gian để xe máy vượt tàu hỏa là: t1 =  =                      (1) 
+ Trong thời gian t1 đó xe máy đã đi được quãng đường s1 = 450m nên:
       t1 =  =                                                                                      (2)
+ Từ (1) và (2) ta có:  = 
⇒ 150v1 = 450v1 – 4500 ⇒ v1 =  = 15m/s
a) Coi tàu đứng yên so với xe đạp ⇒ vận tốc của xe đạp so với tàu là v + v2
+ Xe đạp và xe máy gặp nhau tại vị trí cách đầu tàu đoạn 110 m nên xe đạp đã đi được 110 m so với tàu
+ Thời gian để xe đạp đi được s2 = 110 m là t2 =  =             (3)
+ Cũng trong thời gian đó xe máy đã đi được quãng đường so với đuôi tàu là:
      s3 = L – s2 = 150 – 110 = 40m
Ta có: s3 = (v1 – v)t2 ⇒ t2 =  =   = 8s                          		 (4)     
+ Thay (4) vào (3) ta có:  = 8 ⇒ v2 = 3,75m/s
Cách 2:
a) Quãng đường tàu hỏa đi được đến khi xe máy vượt qua là s1 – L
+ Thời gian xe máy đi quãng đường s1 bằng thời gian tàu đi quãng đường s1 – L
 Do đó ta có:  =    v1 =  =  = 15m/s
b) Thời điểm xe máy và xe đạp gặp nhau là  t1 = 
+ Khoảng cách từ vị trí gặp nhau đến đầu tàu:[image: ]

ℓ = vt1 + v2t1 ⇔ ℓ = (v+ v2)  ⇔ 110 = (10+v2)
Bài 87:
+ Gọi 1 là xuồng, 2 là nước, 3 là bờ, thì:
· Vận tốc của xuồng so với nước là 
· Vận tốc của nước so với bờ là 
· Vận tốc của xuồng so với bờ là 
+ Do mũi xuồng vuông góc với dòng nước và xuồng trôi đến C nên các véc-tơ vận tốc  và  được biểu diễn như hình vẽ.
a) Vận tốc của nước so với bờ là:
v23 =  =  =  2m/s
b) Vận tốc của xuồng đối với nước sông là:
         v12 =  =  =  4m/s
c) Trong thời gian t = 50s xuồng đi được quãng đường AC so với bờ sông.
Ta có: AC =  =  = 100m
+ Vậy vận tốc của xuồng so với bờ là: v13 =   =  =  2m/s
Bài 88:
+ Gọi 1 là thuyền, 2 là nước, 3 là bờ, thì:
· Vận tốc của thuyền so với nước là 
· Vận tốc của nước so với bờ là 
· Vận tốc của thuyền so với bờ là 
[image: ]
+ Vì mũi thuyền hướng đến D nên  có hướng AD, và thuyền đi từ A đến B nên  có hướng AB (hình vẽ).
+ Gọi t là thời gian thuyền qua sông. Ta có: t =  =  = 
 + Lại có: AD =  ⇒  = =                        (*)
 + Thay AB = 200 m,  = 2 m/s,  = 4 m/s vào (*) ta có:[image: ]

   =  =  ⇒ 4DB2 = 2002 + DB2 ⇒ DB = m
 + Lại có:  =  ⇒ v13 =  m/s
 Bài 89:
 + Đổi 5,4km/h = 1,5m/s
 + Gọi 1 là thuyền, 2 là nước, 3 là bờ, thì:
· Vận tốc của thuyền so với nước là 
⇒ v12 = 1,5m/s
· Vận tốc của nước so với bờ là 
· Vận tốc của thuyền so với bờ là 
+ Do mũi thuyền vuông góc với dòng nước và thuyền trôi đến C nên các véc-tơ vận tốc  và  được biểu diễn như hình vẽ.
+ Thời gian thuyền qua sông: t =  =  = 300s = 5min
+ Vậy vận tốc của dòng nước so với bờ là: v23 =  =  = 0,4m/s
Bài 90:
 + Đổi 1 phút 40 giây = 100s
 + Gọi 1 là ca-nô, 2 là nước, 3 là bờ, thì:[image: ]

· Vận tốc của ca-nô so với nước là ⇒ v12 = 1,5 m/s
· Vận tốc của nước so với bờ là 
· Vận tốc của ca-nô so với bờ là 
a) Vì canô hướng mũi tới B nên  có hướng AB, canô đến C nên   có hướng AC và  có hướng BC.
+ Trong thời gian 100 s, nước làm canô trôi được đoạn từ B đến C do đó vận tốc của dòng nước là: vn =  =  =  = 2m/s[image: ]

✯ Khi ca nô đi chếch 300 về phía D thì canô tới đúng B
+ Vì mũi canô hướng đến D nên   có hướng AD, và canô đi từ A đến B nên  có hướng AB.
+ Gọi t là thời gian canô qua sông.
+ Ta có: t’ = =                                                  (1)
+ Lại có: sin α =  ⇔ sin 300 =  ⇒ AD = 2BD  (2)
+ Từ (1) và (2) ta có:  =  ⇒ v12 = 2v23 = 4m/s
b) Theo câu a ta có: t = 100 (s) =  =  ⇒ AB = BC =  200 = 400m
c) Ta có cosα = ⇒  AD =  =  = m
+ Thời gian đi qua sông lúc này là: t’ =  =  = 115,47s
Bài 91:
+ Giả sử nước sông chảy đều theo hướng từ A đến B với vận tốc u.
✯ Trường hợp vận tốc ca nô so với nước là V, ta có:
· Vận tốc của canô đi xuôi dòng là:  V1 = V + u
· Vận tốc của canô đi ngược dòng là:  V2 = V – u
+ Thời gian tính từ lúc xuất phát cho đến khi gặp nhau tại C là t, gọi quãng đường AC=S1, BC=S2
[image: ]
Bài 91: 

+ Ta có: 

+ Thời gian cả đi và về của canô 1 là : 	(1)

+ Thời gian cả đi và về của canô 2 là : 	(2)


+ Theo giả thiết: , từ (1) và (2): 			(3)

+ Tương tự, từ (3) ta có: 					(4)
+ Từ (3) và (4):  V= 2u, thay vào (3): u = 4 km/h, V= 8km/h. 
Bài 92: 
+ Gọi chiều dài sân ga là L, nên chiều dài xe điện là L/2.

+ Thời gian xe điện thứ nhất qua sân ga là: .

+ Thời gian xe điện thứ hai qua sân ga là: .

+ Chọn xe thứ 2 làm mốc thì:  
Bài 93: 
+ Gọi vận tốc dòng nước là x.
+ Giả sử sau khi Canô tới B hết thời gian AB/(12+x) thì Xuồng đến C, sau đó Canô gặp xuồng tại D.

+ Chọn gốc thời gian lúc Canô đến B còn Xuồng đang ở C với 

+ Canô gặp xuồng tại D sau 3h nên: 

+ Hoặc coi xuồng làm mốc, ta có: 
Bài 94: 
+ Gọi chiều dài thang máy là L, vận tốc thang máy là v1, người là v2 .

+ Khi người đứng yên trên thang máy, ta có vận tốc thang máy là: 		(1)

+ Thang máy chạy mà người vẫn bước nên: 				(2)

+ Thang máy đứng yên, người đi lên thì: 
Bài 95: 
+ Gọi L là chiều dài thang cuốn, l là chiều dài 1 bậc thang, v là vận tốc của người, u là vận tốc thang.

+ Thời gian đi hết thang cuốn là: 

+ Quãng đường người đi được trên thang cuốn là: 		(1)

+ Tương tự ta có : 							(2)
+ Từ (1) và (2) ta có: v = 2u thay vào (1) suy ra L =75. l  nên khi thang đứng yên người phải bước 75 bậc thang. 
Bài 96: 
+ Gọi L là khoảng cách từ quầy này sáng quầy kia, v là vận tốc thang cuốn, u là vận tốc của người đi bộ.

+ Người đứng yên trên thang cuốn: .

+ Người đi bộ còn thang cuốn đứng yên: .
a) 
Người đi trên thang cuốn đang chuyển động cùng chiều:phút.
b) 
Người đi trên thang cuốn đang chuyển động ngược chiều:phút.
Bài 97: 
a) Chọn máy bay A làm mốc thì máy bay B chuyển động lại với vận tốc: 216 + 216 = 432 km/h = 120m/s.
+ Thời gian giữa hai viên đạn là: t = 60/900 = 1/15s
+ Khoảng cách giữa 2 viên đạn trên thân máy bay B là: d = vBA.t = 120/15 = 8m.
b) Lực cản không khí không ảnh hưởng gì đến khoảng cách 2 viên đạn trên máy bay B
Bài 98: 
+ Khoảng cách giữa 2 canô liên tiếp xuất phát từ A về B là: d = 20.1/3 = 20/3km.
+ Thời gian canô B đi về A là t = 20/10 = 2h.
+ Chọn canô đi từ A làm mốc ta có vận tốc của canô B đối với A là: vBA = 30 km/h và cứ đi được quãng đường 20/3 km thì B lại 1 canô đi từ A.


+ Giả sử canô B gặp n canô A thì: , mà , không kể gặp canô tại A thì trên đường đi từ B về A canô B gặp 8 canô đi từ A về B.

Dạng 4.                      		CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
				    CHUYỂN ĐỘNG THEO QUY LUẬT
Loại 1: Chuyển động tròn đều của các chất điểm trên đường tròn
· Khi vật được di chuyển một vòng thì chiều dài quãng đường bằng chu vi hình tròn.
· 


Khi hai chất điểm chuyển động trên cùng một đường tròn với vận tốc lần lượt là và  ta có thể xem như vật 2 đứng yên còn vật 1 chuyển động với vận tốc .
· 
Nếu hai chuyển động cùng chiều thì 
· 
Nếu hai chuyển động ngược chiều thì 
· 
Khi hai chất điểm chuyển động cùng chiều đuổi theo nhau thì thời gian để gặp nhau (đuổi kịp) là t 
· Số lần gặp nhau giữa các vật được tính theo số vòng chuyển động của vật được coi là vật chuyển động.


      Chú ý: Chu vi hình tròn: ( là bán kính hình tròn)



Ví dụ 1: Một người đi bộ và một người đi xe đạp cùng khởi hành ở cùng một địa điểm, và đi cùng chiều trên một đường tròn bán kính  Vận tốc của người đi xe đạp là  của người đi bộ là 
a) Hỏi người đi bộ đi được một vòng thì gặp người đi xe đạp mấy lần.
b) Tính thời gian và địa điểm gặp nhau lần đầu tiên khi người đi bộ đi được một vòng?
Hướng dẫn:
· 
Chu vi hình tròn 
· 
Thời gian để người đi bộ đi hết một vòng là: 
· 
Coi người đi bộ là đứng yên so với người đi xe đạp. Vận tốc của người đi xe đạp so với người đi bộ là: 
· 
Quảng đường của người đi xe đạp so với người đi bộ là: 
· Số vòng người đi xe đạp đi được so với người đi bộ là:

 (vòng)
	Vậy người đi xe đạp gặp người đi bộ 4 lần.
b) Khi đi hết 1 vòng so với người đi bộ thì người đi xe đạp gặp người đi bộ 1 lần ở cuối đoạn đường.
· Thời gian người đi xe đạp đi hết một vòng so với người đi bội là: 


· 

Lần gặp thứ nhất sau khi xuất phát một thời gian là  cách vị trí đầu tiên là 


Ví dụ 2: Chiều dài một đường đưa hình tròn là 3,6km. Hai xe máy chạy trên đường này hướng tới gặp nhau với vận tốc  và  Hãy xác định khoảng thời gian nhỏ nhất tính từ thời điểm họ gặp nhau tại một nơi nào đó trên đường đua đến thời điểm họ lại gặp nhau tại chính nơi đó.
Hướng dẫn:
· 
Thời gian để mỗi xe chạy được 1 vòng là 
· 
Giả sử lần đầu tiên chúng gặp nhau tại A. Sau khi xe 1 đi thêm m vòng xe 2 đi thêm n vòng nữa thì chúng lại gặp nhau lần 2 và lúc đó mất khoảng thời gian là 
· 
Do đó ta có: 


Loại 2. Bài toán liên quan đến chuyển động của kim đồng hồ
· Chuyển động cuả các kim đồng hồ được xem như các chuyển động tròn đều.
· Vận tốc của các kim đồng hồ: 
vgiây  = 1/60 (vòng/giây); vphút  = 1 (vòng/giờ); vgiờ  = 1/12 (vòng/giờ)
· Vận tốc của kim phút đối với kim giờ (coi kim giờ đứng yên so với kim phút):
V = vphút - vgiờ = 11/12 (vòng/giờ)
Chú ý: Tất cả các bài giải ở đây ta đều quy ước kim giờ là đứng yên so với kim phút.
Kiểu 1. Bài toán chuyển động của hai kim đồng hồ trùng nhau
· 

Giả sử lúc đầu hai kim đồng hồ cách nhau một cung  (vòng) theo chiều kim đồng hồ. Khi hai kim đồng hồ trùng nhau thì khoảng cách giữa chúng bằng 0 nên suy ra quãng đường kim phút phải đi thêm (so với kim giờ) đùng bằng .
· Phương pháp giải
· 
Bước 1: Xác định khoảng cách  ban đầu giữa kim giờ và kim phút.
· 
Bước 2: Áp dụng công thức  để tính thời gian gặp nhau.
Chú ý: 
· 
Nếu lúc đầu hai kim đang trùng nhau thì sau khi thêm  vòng nữa hai kim lại trùng nhau.
· 
Giá trị của  được tính theo vòng.
Ví dụ 3: Hiện giờ là 12 giờ đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim phút và kim giờ trùng nhau là bao lâu?
Hướng dẫn: 
· Vận tốc của kim phút là: vp = 1 vòng/giờ 
· Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 vòng/giờ
· Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp - vg = 11/12 vòng/giờ   
· 
Vào lúc 12 giờ đúng thì kim giờ và kim phút đang trùng nhau, để hai kim lại trùng nhau thì kim phút phải đi thêm một vòng so với kim giờ nên  vòng.
· 
Thời gian để hai kim gặp nhau là  giờ.
Ví dụ 4: Hiện giờ là 5 giờ đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim phút và kim giờ trùng nhau là bao lâu?
Hướng dẫn:
· Vận tốc của kim phút là: vp = 1 vòng/giờ 
· Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 vòng/giờ
· Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp - vg = 11/12 vòng/giờ   
· 
Vào lúc 5 giờ đúng thì kim phút ở số 12 còn kim giờ ở số 5, theo chiều quay của kim đồng hồ, hai kim này cách nhau một cung là  vòng.
· 
Thời gian để hai kim đồng hồ gặp nhau là:  giờ.
Ví dụ 5: Một chiếc đồng hồ đang hoạt động bình thường, hiện tại kim giờ và kim phút đang trùng nhau tại 12 giờ. Hỏi sau đúng 24 giờ (tức 1 ngày đêm) hai kim đó trùng nhau bao nhiêu lần?
Hướng dẫn:
· Vận tốc của kim phút là: vp = 1 vòng/giờ 
· Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 vòng/giờ 
· Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp - vg = 11/12 vòng/giờ   
· Khi kim phút gặp lại kim giờ tức kim phút đã đi được 1 vòng so với kim giờ nên thời gian để hai kim trùng nhau 1 lần là: 

 giờ.
· 

Kể từ vị trí ban đầu tại 12 giờ, thì cứ sau  giờ thì hai kim lại gặp lại nhau. Do đó sau thời gian 24 giờ thì số lần gặp nhau của hai kim là:  lần
Ví dụ 6: Hiện giờ là 5 giờ 15 phút. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim phút và kim giờ trùng nhau là bao lâu?
Hướng dẫn: 
· Vận tốc của kim phút là: vp = 1 vòng/giờ 
· Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 vòng/giờ
· Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp - vg = 11/12 vòng/giờ   
· 

Lúc 5 giờ 15 phút thì kim phút đang ở số 3 còn kim giờ đã qua số 5 một quãng  vòng. Do đó khoảng cách ban đầu giữa hai kim phút và kim giờ là:  vòng.
· Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ là: 

                                   giờ = 12 phút 16,36 giây
Kiểu 2. Bài toán chuyển động của hai kim đồng hồ tạo với nhau một góc vuông
· 

Khi hai kim tạo với nhau một góc vuông thì khoảng cách từ kim phút đến kim giờ là  vòng hoặc  vòng (tính theo chiều kim đồng hồ).
· Phương pháp giải:
· 
Bước 1: Xác định khoảng cách  ban đầu từ kim phút đến kim giờ.
· 
Bước 2: Tìm quãng đường đi thêm  của kim phút so với kim giờ để hai kim tạo với nhau một góc vuông.
· Trường hợp 1: Kim phút phải chuyển động vượt qua kim giờ
· 
Bài toán xảy ra khi  vòng.
· 
Khi đó  thì 
· Trường hợp 2: Kim phút không phải vượt qua kim giờ.
· 

Nếu  vòng thì 
· 

Nếu  vòng thì 
· 
Bước 3: Áp dụng công thức  để tính thời gian.
Ví dụ 7: Hiện giờ là 12 giờ đúng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu nữa thì kim giờ và kim phút sẽ vuông góc với nhau?
Hướng dẫn:
· Vận tốc của kim phút là: vp = 1 vòng/giờ 
· Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 vòng/giờ
· Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp - vg = 11/12 vòng/giờ   
· 
Khoảng cách ban đầu giữa hai kim là 
· 
Khi hai kim vuông góc với nhau thì kim phút và kim giờ cách nhau  vòng.
· Vậy quãng đường kim phút phải quay thêm so với kim giờ là: 


= vòng.
· Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một góc vuông là:

 giờ
Ví dụ 8: Hiện nay là 9 giờ. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu lâu nữa thì hai kim đồng hồ vuông góc với nhau.
Hướng dẫn:
+ Vận tốc của kim phút là: vp = 1 vòng/giờ 

+ vận tốc của kim giờ là:  vòng/giờ

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)




+ Lúc  giờ, kim giờ đàn ở số  còn kim phút đang ở số  nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là:  vòng

+ Khi hai kim vuông góc nhau thì kim phút và kim giờ cách nhau  vòng

+ Vậy quãng đường kim phút quay them so với kim giờ là:  vòng


+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tọa với nhau một góc vuông là:  giờ  phút

Ví dụ 9: Hiện nay là  giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa kim phút và kim giờ vuông góc với nhau:
Hướng dẫn:

+ Vận tốc của kim phút là  (vòng/giờ)

+ vận tốc kim giờ là  (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)





+ Lúc  giờ, kim giờ đang ở số  còn kim phút đang ở số  nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là:  vòng  vòng

+ Để kim phút vuông góc với kim giờ trong thời gian ngắn nhất thì kim phút phải đi them quãng đường  vòng

+ Vậy quãng đường kim phút phải quay them so với kim giờ là  vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một góc vuông là:  giờ

Kiểu 3. Bài toán chuyển động của hai kim đồng hồ tạo với góc 


+ Khi hai kim tọa với nhau một góc  thì khoảng cách từ kim phút đến kim giờ là  vòng.
Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định khoảng cách  ban đầu từ kim phút đến kim giờ.


Bước 2: Tìm quãng đường đi them  của kim phút so với kim giờ để hai kim tạo với nhau một góc  (hai kim ngược chiều nhau).
Trường hợp 1: Kim phút chuyển động vượt qua kim giờ

Bài toán sảy ra khi ( vòng)

Khi đó  
Trường hợp 2: Khi kim phút không phải vượt qua kim giờ

Bài toán sảy ra khi ( vòng)

Khi đó  

Bước 3: Áp dụng công thức  để tính thời gian

Ví dụ 10: Bây giờ là  giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì kim phút và kim giờ tạo với nhau thành một đường thẳng. Lúc đó là mấy giờ.
Hướng dẫn:

+ Vận tốc của kim phút là:  (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là:  (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)





+ Lúc  giờ, kim giờ đang ở số  còn kim phút đang ở số  nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là: vòng  vòng


+ Để kim phút thẳng hàng với kim giờ trong thời gian ngắn nhất thì kim phút phải vượt kim giờ sau đó đi them  vòng nữa nên tổng quãng đường kim phút phải đi thêm là: vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một đường thẳng là:  giờ

+ Vậy thời điểm lúc đó là:  giờ

Ví dụ 11: Bây giờ là  giờ. Hỏi khi kim phút và kim giờ tạo với nhau thành một đường thẳng thì lúc đó là mấy giờ
Hướng dẫn

+ Vận tốc của kim phút là:  (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là:  (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)





+ Lúc  giờ, kim giờ đang ở số  còn kim phút đang ở số  nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là: vòng  vòng


+ Để kim phút thẳng hàng với kim giờ trong thời gian ngắn nhất thì kim phút phải vượt kim giờ sau đó đi them  vòng nữa nên tổng quãng đường kim phút phải đi thêm là: vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một đường thẳng là:  giờ

+ Vậy thời điểm lúc đó là:  giờ
Kiểu 4. Hai kim chuyển động đổi chỗ cho nhau
+ Khi hai kim đổi chỗ cho nhau thì:
· Kim phút đã đi được quãng đường từ vị trí của kim phút đến vị trí của kim giờ.
· Kim giờ thì đi được quãng đường từ vị trí của kim giờ đến vị trí của kim phút.
· Như vậy quãng đường hai kim đã đi đúng bằng một vòng đồng hồ.
Ví dụ 12: An ngồi làm bài văn cô giáo cho về nhà. Khi An làm bài xong thì thấy vừa lúc hai kim đồng hồ đã đổi chỗ cho nhau. Hỏi An làm bài hết bao nhieu phút
Hướng dẫn
Khi hai kim đổi chỗ cho nhau thì:
+ Kim phút đã đi được quãng đường từ vị trí của kim phút đến vị trí của kim giờ.
+ Kim giờ thì đi được quãng đường từ vị trí của kim giờ đến vị trí của kim phút.
+ Như vậy quãng đường hai kim đã đi đúng bằng một vòng đồng hồ.

Do đó ta có:  vòng    (1)

+ Lại có:     (2)

+ Từ (1) và (2) ta có:  vòng

+ Suy ra thời gian đổi chỗ là   giờ
Kiểu 5. Bài toán liên quan đến đường đi được của đầu mút kim giờ, kim phút, kim giây.
+ Đầu mút các kim được xem như chuyển động tròn đều.

+ Quãng đường đi được của mỗi đầu mút kim là:  
Trong đó :

 là vận tốc của kim đồng hồ đang xét

 là thời gian chuyển động của kim đang xét

 là quãng đường đi được


Ví dụ 13: Một chiếc đồng hồ treo tường có đầu mút kim giây khi quay thì tạo thành một vòng tròn có chu vi . Giả sử đồng hồ chạy chính xác, hỏi trong một ngày đầu mút kim giây đi được bao nhiêu .
Hướng dẫn

+ Đầu mút kim giây chuyển động tròn đều trên đường tròn có chu vi 



+ Khi kim giây quay được một vòng thì mất thời gian là , khi đó kim giây đi được quãng đường  nên vận tốc kim giây là:  


+ Quãng đường kim giây đi được trong  ngày là: 
Loại 3: Chuyển động theo quy luật
Phương pháp
+ Xác định quy luật chuyển động.
+ Tính tổng quãng đường chuyển động. Tổng này thường là tổng của một dãy số.
+ Giải phương trình nhận được với số lần thay đổi vận tốc là số nguyên.




Ví dụ 14: Một viên bi được thă lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Bi đi xuống nha dần và quãng đường mà bi đi được trong giây thứ  là , với  tính bằng mét (m) và  tính bằng giây (s).
a) 

Tính quãng đường mà bi đi được trong giây thứ ; sau  giây.
b) 



Chứng minh rằng quãng đường tổng cộng mà bi đi được sau  giây ( và  là các số tự nhiên) là  (mét)
c) Vẽ đồ thị sự phụ thuộc quãng đường đi được vào thời gian chuyển động
Hướng dẫn 

a) Quãng đường mà bi đi được trong giây thứ nhất khi 

+ Quãng đường mà bi đi được trong giây thứ hai khi 

+ Quãng đường mà bi đi được sau hai giây là 


b) Vì quãng đường đi được trong giấy thứ  là nên ta có:

 

+ Quãng đường sau  (s):

 

Vì  

Nên  (mét)
Chú ý (*):

[image: ] 

c) Vì  


Đồ thị là nhánh parabol bên phải trục  (hình vẽ bên)








Ví dụ 15: Trên một đường thẳng  dài , xe ô tô đi từ  đến , cứ sau  phút chuyển động thẳng đều, ô tô lại dừng nghỉ  phút. Trong khoảng thời gian  phút đầu, vận tốc của xe thứ nhất là  và trong khoảng thời gian k tiếp, vận tốc của xe lần lượt là 2v1, 3v1, 4v1... Xác định vận tốc trung bình của xe ô tô trên toàn bộ quãng đường AB.
Hướng dẫn:

	+ Thời gian mỗi lần xe chuyển động là: t1 = 15ph = h

	+ Thời gian mỗi lần xe mghir: t1 = 5ph = h

	+ Trong khoảng thời gian đầu xe đi được quãng đường s1 = v1t1 = (km)
	+ Các quãng đường xe đi được trong các khoảng thời gian kế tiếp sau đó là:




; ; ...; ; (km)
	+ Gọi S là tổng quãng đường mà xe đi được trong n lần:


S = s1 + s2 + ... + sn = (1 + 2 + ... + n) = 

	Với v1 = 10 km/s km	 (n nguyên)

	+ Khi S = 81 km, ta có = 81 => n = 7,56
	+ Vì n là số nguyên nên suy ra n = 7 => S = 1,25.7(7+1) = 70km
	+ Như vậy sau 7 lần dừng và đi, xe đã đi được quãng đường 70km => còn đi tiếp 11 km nữa với vận tốc v8 = 8v1 = 80 km/h.

	+ Thời gian chuyển động trên quãng đường 11 km cuối là : t8 =  h
	+ Vậy tổng thời gian mà xe chuyển động trên đoạn đường AB là:

t = 7(t1 + t1) + t8 =  h
	+ Vận tốc trung bình của xe thứ nhất trên quãng đường AB là:

	Vtb =  km/h
Loại 4. Chuyển động trên đường kín
	+ Quãng đường đi được trong thời gian t: s = vt

	+ Gọi L là chiều dài đường kín => số vòng đi là n =  
	+ Sau thời gian t, chất điểm 1 đi được n vòng, chất điểm 2 đi được m vòng thì t = n.T1 = m.T2 (T1 và T2 là thời gian để đi hết 1 vòng của mỗi chất điểm)
[image: ]Ví dụ 16: (Trích đề thi Lương Thế Vinh – Đồng Nai năm 2015) Lúc 6 giờ có hai xe cùng chiều xuất phát từ A. Xe 1 chạy liên tục nhiều vòng theo hành trình ABCDA với vận tốc không đổi v1 = 28 km/h và xe 2 theo hành trình ACDA với vận tốc không đổi v2 = 8 m/s. Biết độ dài qaungx đường AD, AB lần lượt là 3 km và 4 km (khi gặp nhau các xe có thể vượt qua nhau (như hình 1.
	1) Chúng gặp nhau lần đầu tiên tại A lúc mấy giờ và khi đó mỗi xe đã chạy được mấy vòng.
	2) Cùng với điều kiện trên, nếu xe 1 xuất phát từ A theo hành trình ABCDA và xe 2 xuất phát từ D theo hành trình DACD.
		a) Xác định thời điểm lúc xe 2 chạy nhiều hơn xe 1 đúng hai vòng của chúng.
		b) Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 xe trong 5 phút đầu tiên.
Hướng dẫn:
	+ Đổi v2 = 8 m/s = 28,8 km/h

	+ Chiều dài quãng đường AC là =5km

1) Thời gian đi hết một vòng của xe 1 là 

	+ Thời gian đi hết một vòng của xe 2 là 
	+ Gọi t là thời gian kể từ khi xuất phát đến khi hai xe gặp nhau, n1 và n2 lần lượt là số vòng đi được của mỗi xe.

	+ Ta có: t = n1.T1 = n2.T2 
	(với n là số nguyên dương)
	+ Từ (1) nhận thấy rằng tmin khi và chỉ khi n = min => n = 1 => tmin = 5T1 = 2,5 h
	+ Vậy sau 2,5 h kể từ khi hai xe cùng xuất phát tại A thì chúng gặp lại nhau lần đầu tiên tại A => thời điểm chúng gặp nhau là 8 giờ 30 phút.

	+ Số vòng đi được của mỗi xe lúc đó là: 
2.a) Gọi t là thời gian để xe 2 đi hơn xe 1 đúng 2 vòng

+ Số vòng đi được của xe 1, xe 2 tương ứng là: 

+ Theo đề ra, ta có: n2 – n1 = 2(h)
+ Vậy thời điểm lúc xe 2 chạy nhiều hơn xe 1 đúng 2 vòng lúc 11 giờ.
2.b) Quãng đường mà mỗi xe đi được trong 5 phút đầu tiên lần lượt là:


+ Suy ra trong thời gian trên xe 1 đang chạy trên AB và xe 2 đang chạy trên DA.
+ Giả sử ở thời điểm t xe 1 ở N và xe 2 ở M.
+ Khoảng cách giữa hai xe là:

  (2)


+ Thay vào (2) ta có: 

+ Đặt 
+ Nhận thấy y là hàm số bậc 2 (y = at2 + bt + c) với biến số t, có hệ số a > 0

=> hàm số đạt cực tiểu tại 
 Lưu ý:  Có thể tìm giá trị cực tiểu của y bằng cách khác như sau:

+ Ta có:

+ Nhận thấy L nhỏ nhất khi y nhỏ nhất 


[image: ]Ví dụ 17: (Trích đề thi vào PTNK năm 2015) An và Bình khởi hành cùng lúc trên một đường chạy khép kín L như hình. An khời hành từ A, Bình khởi hành từ B, chạy ngược chiều nhau và gặp nhau lần đầu ở C. Ngay sau khi gặp nhau Bình quay ngược lại chạy cùng chiều với An. Khi An qua B thì Bình qua A, Bình tiếp tục chạy thêm 120 m nữa thì gặp An lần thứ hai tại D. Biết chiều dài quãng đường B1A gấp 6 lần chiều dài quãng đường A2C (xem hình). Coi vận tốc của mỗi bạn không đổi. Tìm chiều dài quãng đường chạy L.
Hướng dẫn:
	+ Gọi t1 là thời gian An đi từ A đến C, ta có: A2C = x = vAt 	(1)
	+ Cũng trong thời gian t1 Bình đi ngược chiều từ B đến C: BC = vBt1 	(2)

	+ Từ (1) và (2) ta có:  	(3)
	+ Gọi t2 là thời gian An đi từ C đến B, ta có: BC = vAt2 	(4)
	+ Cũng trong thời gian t2 Bình đi từ C đến A nên: BC + 6x = vBt2 	(5)

	+ Từ (4) và (5) ta có:  	(6)

+ Từ (3) và (6) ta có:   	(7)
	+ Gọi t3 là thời gian An đi từ B đến D, ta có BD = vAt3 	(8)
	+ Cũng trong thời gian t3 Bình đi từ A đến D nên: 120 = vBt3 	(9)

	+ Từ (8) và (9) ta có:  	(10)
	+ Lại có 120 = BD + 4x => x = 20 (m)
	+ Chiều dài đường kín là: L = A2C + CB+ B1A = x + 3x + 6x = 10x = 200 m
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 78: Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một địa điểm, và đi ngược chiều trên một đường tròn chu vi C = 1,8 km. Vận tốc của người đi xe đạp là v1 = 22,5 km/h, của người đi bộ là v2 = 4,5 km/h. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì gặp người đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian và địa điểm các lần gặp nhau đó.
Bài 79: Chiều dài của một đường đua hình tròn là 1800 m. Hai xe máy chạy trên đường này hướng tới gặp nhau với vận tốc v1 = 40 km/h và v2 = 50 km/h. Gọi t là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp hai xe gặp nhau tại cùng một vị trí. Tính t.
Bài 80: Một người chạy bộ và một người đi xe máy cùng xuất phát từ M và chuyển động cùng hướng đi trên một đường tròn có chu 1,8 km. Vận tốc người đi xe đạp là 15 m/s, của người đi bộ là 2,5 m/s. Hỏi khi người chạy bộ được một vòng thì gặp người đi xe máy mấy lần.
Bài 81: Lúc 4 giờ 30 phút hai xe đạp cùng xuất phát tại một điểm trên một vòng tròn đua đi theo cùng một hướng với vận tốc không đổi lần lượt là 32,5 km/h và 35 km/h. Biết bán kính của vòng đua là 250m. Lấy π – 3,14. Hỏi:
a) Lần đầu tiên 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ? Khi đó mỗi xe đi được quãng đường bao nhiêu km?
b) Trong thời gian biểu diễn 1,5h hai xe gặp nhau bao nhiều lần?
Bài 82: Một động tử đi từ A đến B với vân tốc ban đầu 32 m/s. Biết cứ sau mỗi giây vận tốc lại giảm đi một nửa.
a) Hỏi sau bao lâu thì đến B, biết AB = 60 M.
b) Sau 3 giây kể từ lúc xuất phát một động tử khác xuất phát từ A với vận tốc 31 m/s đuổi theo. Hãy xác định vị trí và thời điểm gặp nhau.
Bài 83: Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều và cùng xuất phát tại một vị trí thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng lại tăng thêm 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.
Bài 84: Một động tử xuất phát từ A trên đường thẳng hướng về B với vận tốc ban đầu V0 = 1 m/s, biết rằng cứ sau 4 giây chuyển động, vận tốc lại tăng gấp 3 lần và cứ chuyển động được 4 giây thì ngừng chuyển động trong 2 giây. Trong khi chuyển động thì động tử chỉ chuyển động đều. Sau bao lâu động tử đến B biết AB dài 6 km?
Bài 85: Một người ra đi vào buổi sáng, khi kim giờ và kim phút chồng lên nhau và ở trong khoảng giữa số 7 và 8. Khi người ấy quay về nhà thì trời đã ngã về chiều và nhìn thấy kim giờ, kim phút ngược chiều nhau. Nhìn kĩ hơn người đó thấy kim giờ nằm giữa số 1 và 2. Tính xem người ấy đã vắng mặt mấy giờ.
Bài 86: Lúc 12 giờ kim giờ và kim phút trùng nhau (tại số 12).
a) Hỏi sau bao lâu, 2 kim đó lại trùng nhau.
b) Lần thứ 4 hhau kim trùng nhau là lúc mấy giờ?
Bài 87: Một người đi bộ từ A đến B (AB = 20 km) với vận tốc v1 = 5 km/h. Người này cứ đi được 5 km thì nghỉ 30 phút, rồi tiếp tục. Cùng lúc một người khác đi xe đạp khởi hành từ B về A với vận tốc v2 = 20 km/h, và cứ đi đến cuối đường thì quay lại ngay. Sau khi cả hai người đã về đến B thì hành trình nói trên dừng lại. Xác định quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được?
Bài 88: Hai ô tô chuyển động thẳng đều ở hai bến A và B. Nếu chúng chuyển động ngược chiều nhau thì cứ sau mỗi khoảng thời gian t1 =1 giờ, khoảng cách giữa chúng giảm đi một quãng đường s1 = 80 km. Nếu chúng giữ nguyên vận tốc và chuyển động cùng chiều, thì cứ sau mỗi khoảng thời gian t2 = 30 phút, khoảng cách giữa chúng giảm đi s2 = 4 km. Tính vận tốc vA, vB của mỗi xe (giả sử vA > vB). Biết hai xe chỉ chuyển động đến khi gặp nhau thì dừng lại.
Bài 89: Hiện nay là 3 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút sẽ trùng nhau?
Bài 90: Hiện nay là 3 giờ 10 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút sẽ trùng nhau?
Bài 91: Hoa học bài từ lúc 7 giờ tối. Đến lúc hoa học xong thì đã 9 giờ. Hỏi trong thời gian đó kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần?
Bài 92: Bây giờ là 1 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì ta thấy kim giờ và kim phút vuông góc với nhau.
Bài 93: Bây giờ là 5 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì ta thấy kim giờ và kim phút vuông góc với nhau.
Bài 94: Bây giờ là 3 giờ 10 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì kim phút vuông góc với kim giờ.
Bài 95: Bây giờ là 5 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì ta thấy kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau.
Bài 96: Bây giờ là 9 giờ. Hỏi khi kim phút và kim giờ tạo với nhau thành một đường thẳng thì lúc đó là mấy giờ?
Bài 97: Bây giờ là 3 giờ 10 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì kim phút thẳng hàng với kim giờ?
Bài 98: Một chiếc đồng hồ treo tường có đầu mút kim phút khi quay thì tạo thành một vòng tròn có chu vi 60 (mm). Giả sử đồng hồ chạy chính xác, hỏi tròn một tuần đầu mút kim phút đi được quãng đường bao nhiêu m.
Bài 99: Một chiếc đồng hồ treo tường có đầu mút kim giây khi quay tạo thành một vòng tròn có chu vi 60 (mm). Giả sử đồng hồ chạy chính xác, hỏi:
a) Tròn một tuần, đầu mút kim giây đi được quãng đường bao nhiêu km.
b) Tròn một năm 2008, đầu mút kim giây đi được quãng đường bao nhiêu km.
Bài 100: Một chiếc đồng hồ treo tường có đầu mút kim phút khi quay tạo thành một vòng tròn có chu vi 60 (mm). Giả sử đồng hồ chạy chính xác, hỏi:
a) Tròn 1 ngày, đầu mút kim phút đi được quãng đường bao nhiêu m.
b) Tròn một năm 2010, đầu mút kim phút đi được quãng đường bao nhiêu km.
Bài 101: Một chiếc đồng hồ treo tường có đầu mút kim giây khi quay tạo thành một vòng tròn có chu vi 60 (mm). Giả sử đồng hồ chạy chính xác, hỏi nếu đầu mút kim giây đi được quãng đường là 86,4m thì nó chạy trong thời gian bao lâu?
Bài 102: Chiều dài của một đường đua hình tròn là C = 300 m. Hai xe đạp chạy trên đường này hướng tới gặp nhau với vận tốc là v1 = 9 m/s và v2 =15 m/s. Hãy xác định khoảng thời gian nhỏ nhất tính từ thời điểm họ gặp nhau tại một nơi nào đó trên đường đua đến thời điểm họ lại găp nhau tại chính nơi đó.
Bài 103: Hai vận động viên đua xe đạp đường tròn 10 vòng quanh một cái hồ hình tròn co chu vi 10km. Vận tốc trung bình của người thứ nhất là 32 km/h; vận tốc của nười thứ hai là 35km/h. Hỏi sau 2 giờ hai người cách nhau bao xa?
Bài 104: Lúc 6 giờ có hai xe cùng chiều xuất phát. Xe 1 xuất phát từ A, chạy liên tục nhiều vòng trên chu vi hình chữ nhật ABCD với vận tốc không đổi v1 = 7 m/s. Xe 2 xuất phát từ D chạy liên tụ nhiều vòng trên chu vi hình tam giác DAC với vận tốc không đổi v2 =8 m/s. Biết AD = 3 km, AB = 4 km (khi gặp nhau các xe có thể vượt qua nhau) như hình.A
B
C
D
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Hình vẽ

1) Ở thời điểm nào xe 2 chạy được số vòng nhiều hơn xe 1 là một vòng.
2) Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai xe trong 6 phút đầu tiên.
3) Tìm thời điểm mà xe 1 tới C và xe 2 đến D cùng một lúc? Biết rằng các xe chạy đến 9h30 thì nghỉ.
Bài 105: An và Bình khởi hành cùng lúc trên một đường chạy khép kín L như hình. An khởi hành từ A, Bình khởi hành từ B, chạy ngược chiều nhau và gặp nhau lần đầu ở C. Ngay sau khi gặp nhau, Bình quay ngược lại chạy cùng chiều với An. Khi An qua B thì Bình qua A, Bìnhtiếp tục chạy thêm 150 m nữa thì gặp AN lần thứ hai tại D. Biết chiều dài quãng đường B1A gấp 6 lần chiều dài quãng đường A2C (xem hình). Coi vận tốc của mỗi bạn không đổi. Tìm chiều dài quãng đường chạy L.C
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Bài 106: An và Bình khởi hành cùng lúctrên một đường chạy khép kín L như hình. An khởi hành từ A, Bình khởi hành từ B, chạy ngược chiều nhau và gặp nhau lần đầu ở C. Ngay sau khi gặp nhau, Bình quay ngược lại chạy cùng ciều với An. Khi An qua B thì Bình qua A, Bình tiếp tục chạy thêm 120 m nữa thì gặp An lần thứ hai tại D. Ciết chiều dài quãng đường B1A gấp 6 lần chiều dài quãng đường A2C (xem hình). Coi vận tốc của mỗi bạn không đổi. Tìm khoảng cách giữa An và Bình sau thời gian t = 200s kể từ khi hai bạn gặp nhau lầ thứ 1 tại C. Biết tổng vận tốc của hai bạn bằng 24km/h.C
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Bài 107: Ba con ốc sên bò trên mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu chúng xuất phát từ ba đỉnh của một tam giác đều ABC, cạnh a = 60 cm (hình vẽ). Độ lớn vận tốc của ba con ốc như nhau và không đổi v0 = 5 cm/phút, nhưng chúng di chuyển theo cách con sau nhằm thẳng hướng con trước mà tiến (theo chiều kim đồng hồ). Hãy mô tả quĩ đạo chuyển động của mỗi con ốc và xác định thời gian từ khi chúng bắt đầu di chuyển cho đến khi chúng gặp nhau.
Bài 108: Hai vật chuyển động cùng chiều trên hai đường tròn đồng tâm, có chu vi lần lượt là C1 = 50 m và C2 = 80 m. Chúng chuyển động với các vận tốc lần lượt là v1 = 4 m/s và v2 = 8 m/s. Giả sử tại thời điểm t nào đó cả hai vật cùng nằm trên một bán kính của vòng tròn lớn, thì sau bao lâu chúng lại nằm trên cùng một bán kính của vòng tròn lớn.
Bài 109: Trên quãng đường AB dài 121 km có một chiếc xe xuất phát từ A đi đến B. Cứ sau a km thì vận tốc của nó lại giảm đi 2 lần so với trước đó. Đoạn đường còn lại 1 km xe đi hết 12 phút. Biết rằng vận tốc v của xe thỏa mãn điều kiện  30km/h   v  90km/h và a > 1km.
a) Tính vận tốc của xe trên đoạn đường a km đầu tiên.
b) tính vận tốc trung bình trên toàn bộ quãng đường AB.
Bài 110: Trên quãng đường AB dài L km. Một chiếc xe khởi hành từ A đi đến B với vận tốc ban đầu là v km/h và cứ sau a km thì vận tốc thay đổi và có giá trị 2v, 3v, 4v, ....Tính vận tốc trung bình của xe trên AB. Biets rằng L = (6a + l ) km, với l <a.



Bài 111: Trên quãng đường AB dài L km. Một chiếc xe khởi hành từ A đi đến B với vận tốc ban đầu là v km/h và cứ sau a km thì vận tốc thay đổi và có giá trị , , , .... Tính vận tốc trung bình của xe biết rằng L = ( 6a + l ) km, với l  < a.




Bài 112: Trên quãng đường AB dài L km. Một chiếc xe khởi hành từ A đi đến B với vận tốc ban đầu là v km/h và cứ sau a km thì vận tốc thay ổi và có giá trị , , , ..., . Tính vận tốc trung bình của xe biết rằng L = ( na + l ) km, với l  < a.
Bài 113: ( Thi vào chuyên DHSPHN 2015) Trên một đoạn thẳng AB dài 81 km, xe thứ nhất đi từ A đến B, cứ sau 15 phút chuyển động thẳng đều, xe này dừng nghỉ 5 phút . Trong khoảng thời gian 15 phút đầu, vận tốc của xe thứ nhất là v1 = 10 km/h và trong các khoảng thời gian kế tiếp, vận tốc của xe lần lượt là 2v1, 3v1, 4v1... Xe thứ hai xuất phát cùng lúc với xe thứ nhất và chuyển động thẳng đều từ B về A với vận tốc v2 = 30 km/h.
a) Tìm thời điểm hai xe gặp nhau tính từ lúc xuất phát và xác định vị trí gặp nhau đó.
b) Xác định vị trí hai xe gặp nhau nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn xe đi từ A là 12 phút.
Bài 114: Một chiếc xe khởi hành từ A lúc 8 giờ 15 phút để đi tới B. Quãng đường AB dài 100 km. Xe cứ chạy 15 phút thì dừng lại 5 phút. Trong 15 phút đầu xe chạy với tốc độ không đổi v1 = v = 10km/h, các 15 phút tiếp theo chạy với tốc độ lần lượt là 2v, 3v, 4v, 5v, ..., nv.
a) Tính tốc độ trung bình của xe trên quãng đường AB.
b) Xe tới B lúc mấy giờ.
Bài 115: Một chất điểm chuyển động từ A đến B theo hành trình như sau:
+ Trong 10s đầu chuyển động đều với vận tốc V1 = 1 m/s.
+ Trong 10s tiếp nó chuyển động đều với vận tốc V2 = V1
+ Trong 10s tiếp nữa nó chuyển động đều với vận tốc V3 = 2V2.
Nó tiếp tục chuyển động như thế , mỗi 10s sau vận tốc lớn gấp 2 lần so với 10s trước và trong mỗi 10s đó thì nó chuyển động đều. Biết quãng đường AB = 35768 km. Hỏi:
a) Tới giây thứ 100 thì vận tốc của chất điểm là bao nhiêu? Nó đã bay được bao xa?
b) Vận tốc lớn nhất chất điểm đạt được trên quãng đường AB là bao nhiêu?
c) Vận tốc trung bình của chất điểm trong quá trình đi từ A đến B?


Bài 116: Một người đi xe đạp xung quanh một sân vận động, vòng thứ nhất người đó đi đều với vận tốc v1. vòng thứ hai người đó tăng vận tốc lên thêm 2km/h thì thấy thời gian đi hết vòng thứ hai ít hơn thời gian đi hết vòng thứ nhất là  giờ. Vòng thứ ba người đó tăng vận tốc thêm 2km/h so với vòng thứ hai thì thấy thời gian đi hết vòng thứ ba ít hơn vòng thứ nhất là  giờ. Hãy tính chu vi của sân vận động đó?
HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 78:

+ Thời gian để người đi bộ đi hết một vòng là: t  =  = 0,4h
+ Coi người đi bộ là đứng yên so với người đi xe đạp. Vận tốc của người đi xe đạp so với người đi bộ là: v = v1 + v2 = 22,5 + 4,5 = 27 (km/h)
+ Quãng đường của người đi xe đạp so với người đi bộ là: s2 = v.t = 10,8 (km)
+ Số vòng người đi xe đạp đi được so với người đi bộ là:

		n =  = 6 (vòng)

+ Khi đi hết 1 vòng so với người đi bộ thì người đi xe đạp gặp người đi bộ 1 lần ở cuối đoạn đường. Thời gian người đi xe đạp đi hết một vòng so với người đi bộ là: t = (h)
Vậy:
· 
Lần gặp thứ nhất sau khi xuất phát một thời gian là: t1 = t = (h). Cách vị trí đầu tiên là: x1 = v2t1 = 0,3km
· 
Lần gặp thứ 2 sau khi xuất phát một thời gian là: t2 = 2t = (h). Cách vị trí đầu tiên là: 
x2 = v2t2 = 0,6km
· 
Lần gặp thứ 3 sau khi xuất phát một thời gian là: t3 = 3t = (h). Cách vị trí đầu tiên là: 
x3 = v2t3 = 0,9km
· 
Lần gặp thứ 4 sau khi xuất phát một thời gian là: t4 = 4t = (h). Cách vị trí đầu tiên là: 
x4 = v2t4 = 1,2km
· 
Lần gặp thứ 5 sau khi xuất phát một thời gian là: t5 = 5t = (h). Cách vị trí đầu tiên là: 
x5 = v2t5 = 1,5km
· 
Lần gặp thứ 6 sau khi xuất phát một thời gian là: t6 = 6t = (h). Cách vị trí đầu tiên là: 
x6 = v2t6 = 1,8km
Chú ý: Các khoảng cách trên được tính theo hướng chuyển động của hai người.
Bài 79: 

+ Thời gian để mỗi xe chạy được 1 vòng là: 

+ Giả sử lần đầu tiên chúng gặp nhau tại A. Sau khi xe 1 đi thêm m vòng xe 2 đi thêm n vòng nữa thì chúng lại gặp nhau lần 2 và lúc đó mất khoảng thời gian là t.

Do đó ta có: 
Bài 80: 
+ Đổi v1 = 15 m/s = 54km/h và v2 = 2,5 m/s = 9km/h

+ Thời gian để người chạy bộ chạy hết một vòng là: t = 
+ Coi người đi bộ là đứng yên so với người đi xe đạp. Vận tốc của người đi xe đạp so với người đi bộ là: v = v1 - v2 = 54 - 9 = 45 (km/h)
+ Quãng đường của người đi xe đạp so với người đi bộ là: s2 = v.t = 9 (km)

	+ Số vòng người đi xe đạp đi được so với người đi bộ là:  (vòng)
Bài 81: 
a) Coi xe 1 đứng yên, xe 2 chuyển động với vận tốc so với xe 1 là: 
+ Vận tốc của người hai so với người một là:
v = v2 – v1 = 35 – 32,5 = 2,5km/h. 
+ Chu vi đường đua: C = 2. 3,14. R = 1,57km.
+ Thời gian để hai xe gặp nhau lần đầu tiên khi xe 2 đi được quãng đường là chu vi của vòng tròn đua do đó ta có:

. 
Vậy thời điểm đầu tiên hai xe gặp nhau là 5h7 phút 40,8 giây.
Khi đó quãng đường xe 1 và xe 2 đi được là: 
S1 = v1.t = 20,4km
S2 =v2.t = 21,7 km

b) Kể từ khi hai xe xuất phát sau t = 0,628h thì hai xe lại gặp nhau. Vậy trong khoảng thời gian t1 = 1,5h số lần hai xe gặp nhau là:   vì n nguyên dương nó gặp nhau 2 lần.
Bài 82:
a) Ta có bảng: 
	Giây thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Vận tốc
	32
	16
	8
	4
	2
	1

	Quãng đường
	32
	48
	56
	60
	62
	63



+ Theo bảng thì động tử 1 mất 4s để đi hết 60m. Hai động tử gặp nhau sau 2s kể từ khi động tử 2 xuất phát, điểm gặp nhau cách B là là 2km.
Bài 83: 
Giả sử v1> v2 ta có: 
+ Khi đi ngược chiều:  v1 + v2 = 60           (1)
+ Khi đi cùng chiều: v1 – v2 = 10               (2)
Từ (1) và (2) ta có: v1 = 35km/h, v2= 15km/h.
Bài 84:
- Cứ 4 giây chuyển động ta gọi là một nhóm chuyển động.
+ Dễ thấy vận của động tử trong các n nhóm chuyển động đầu tiên là:  
30 m/s, 31 m/s, 32 m/s.....  3n-1 m/s
+ Quãng đường tương ứng mà động tử đi được trong các nhóm thời gian tương ứng là: 
4. 30 m, 4.31 m, 4.32 m.....  4. 3n-1 m.
+ Quãng đường động tử chuyển động trong thời gian này là: 
Sn = 4.( 30 + 31 + 32+ ....3n-1 ) = 2. (3n – 1) (m)  ( **)
+ Ta có pt: 2.( 3n-1 -1) = 6000 suy ra: 3n = 3001
+ Ta thấy rằng: 37 =2187, 38 = 6561 nên ta chọn  n = 7.
+ Quãng đường động tử đi được trong 7 nhóm thời gian đầu tiên là: 2.2186 = 4372 (m).
+ Quãng đường còn lại: 6000 – 4372 = 1628m.
+ Trong quãng đường còn lại động tử này đi với vận tốc ( n= 8): 37 = 2187 m/s

+ Thời gian đi hết quãng đường này là: 
+ Vậy tổng thời gian chuyển động của động tử là: 7.4 + 0,74 = 28,74s.
Ngoài ra trong quá trình chuyển động, động tử có nghỉ 7 lần ( không chuyển động) mỗi lẫn nghỉ là 2s, nên thời gian cần để động tử chuyển động từ A tới B là:  t = 28,74 +2.7 = 42,74s.
Từ ** : S = 30 + 31 + 32 +.......3n-1 suy ra 3S = 31 + 32 +...........+3n.
Suy ra: 2S = ( 31+ 32+...........+ 3n) – ( 30 + 31+.........+ 3n-1) = 3n -30 = 3n -1.

Vậy S = 
Bài 85: 
	+ Vận tốc của kim phút là: vp = 1(vòng/h)
	+ Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 (vòng/h)
Coi kim giờ đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là: 
v = vp – vg = 1- 1/12 = 11/12 ( vòng/h)

Khi kim giờ gặp kim phút thì nó đi được 1 vòng nên thời gian để kim giờ và kim phút gặp nhau giữa hai lần liên tiếp là :  t = 
Khi đó kim giờ đi được 1 đoạn so với vị trí gặp trước là: 
Sg= vg.t = 1/12. 12/11 = 1/11(vòng)
Khi đó kim phút đã đi được 1 vòng ( tính từ  số 12) nên thời gian tương ứng là: 

t=  (h)
Khi gặp nhau ở giữa số 7 và số 8 thì kim phút đã đi được 7 vòng. Nên thời điểm đó là: 
t01 = 7t = 7 + 7/11 (h)
Tương tự giữa lần hai kim đối nhau liên tiếp cũng có thời gian t = 12/11 (h).
Chọn tại thời điểm 6h kim phút và kim giờ đối nhau. Thì khi tới vị trí kim giờ nằm giữa số 1 và số2  thì thời gian là: t01 = 7 + 7/11 (h).
Chọn mốc thời gian là 12h, thì khi hai kim đối nhau mà kim giờ nằm giữa số 1 và số 2 thì thời điểm đó là: t01 = 6+  7 + 7/11 (h) = 13 + 7/11 (h)

Vậy thời gian người đó vắng nhà là: 
Bài 86: 
a) + Vận tốc của kim phút là: vp = 1(vòng/h)
    + Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 (vòng/h)
     Coi kim giờ đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp – vg = 1- 1/12 = 11/12 ( vòng/h)

     Khi kim giờ gặp kim phút thì nó đi được 1 vòng nên thời gian để kim giờ và kim phút gặp nhau giữa hai lần liên tiếp là :  t = 
b) 

Kể từ lúc 12h thì cứ sau thời gian t =  thì hai kim lại trùng nhau. Vậy thời gian để hai kim trùng nhau lần thứ 4 là: t’ = 4t = 4. 
Bài 87: 
+ Dễ thấy quãng đường AB được chia làm 4 chặng đi của người đi bộ, cứ đi 1 chặng lại nghỉ 1 lần nên số lần nghỉ của người này là 3 lần: 
C4    
C3      N3
C2     N2
C1    N1

B    
A    


	+ Thời gian khi người đi bộ chuyển động trên đoạnn AB : t = AB/v = 20/5 = 4h
	+ Vì cứ đi 1 chặng nghỉ 30 phút nên tổng thời gian người này đi từ A đến B: 
t = t’ + 3.0,5 = 5,5h.
Vậy quãng đường mà người đi xe đạp đã đi là: S = v2. t = 20.5,5 = 110km.
Bài 88: 
	Khi đi ngược chiều: vA + vB  = 80
	Khi đi cùng chiều: vA – vB  = 8. Giải pt ra ta được: vA= 44km/h và vB = 36km/h
Bài 89: 
a) + Vận tốc của kim phút là: vp = 1(vòng/h)
    + Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 (vòng/h)
     Coi kim giờ đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp – vg = 1- 1/12 = 11/12 ( vòng/h)

 Lúc 3h thì kim phút đang ở số 12 còn kim giờ ở số 3m theo chiều kim quay của hai kim này cách nhau một cung:  . 

Thời gian để hai kim gặp nhau là: t = 
Bài 90: 
     + Vận tốc của kim phút là: vp = 1(vòng/h)
    + Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 (vòng/h)
     Coi kim giờ đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là: 
v = vp – vg = 1- 1/12 = 11/12 ( vòng/h)

Lúc 3h 10 phút thì kim phút đang ở số 2 còn kim giờ đã qua số 3 một quãng: 
Do đó khoảng cách ban đầu giữa kim phút và kim giờ là: 



Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ là: t = 
Bài 91: 
     + Vận tốc của kim phút là: vp = 1(vòng/h)
    + Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 (vòng/h)
     Coi kim giờ đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là: v = vp – vg = 1- 1/12 = 11/12 ( vòng/h)

      - Lúc 7h thì kim phút đang ở số 7 còn kim giờ đang số 12. Do đó khoảng cách ban đầu giữa hai kim giờ và phút là: .

- Thời gian ngắn nhất để kim phút đuổi kịp kim giờ là: 

Sau thời gian 7/12h thì kim phút gặp kim giờ lần đầu, lúc này hai kim trùng nhau. Kể từ lúc này, cứ sau thời gian 12/11 h thì hai kim lại gặp nhau nên trong khoảng thời gian (2 – 7/11 ) còn lại kim phút gặp kim giờ thêm: lần.
	- Vì số lần gặp nhau là số nguyên nên trong thời gian : (2 – 7/11 ) hai kim gặp nhau thêm 1 lần. Vậy tổng số lần gặp nhau kể từ 7h đến 9h là 2 lần.
Bài 92: 
    	 + Vận tốc của kim phút là: vp = 1(vòng/h)
    	+ Vận tốc của kim giờ là: vg = 1/12 (vòng/h)
    	 Coi kim giờ đứng yên so với kim phút. Vận tốc của kim phút so với kim giờ là: 
	v = vp – vg = 1- 1/12 = 11/12 ( vòng/h)

	Khoảng cách ban đầu giữa hai kim là: 
	Để kim phút và kim giờ vuông góc với nhau thì kim phút phải vượt qua kim giờ và đi thêm 1/4 vòng nữa so với kim giờ thì lúc đó hai kim sẽ vuông góc với nhau.
Vậy quãng đường kim phút phải quay thêm so với kim giờ là: 

			 (vòng)
+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một góc vuông là:

giờ
Bài 93:

+ Vận tốc của kim phút là: (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là: (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)


+ Khoảng cách ban đầu giữa hai kim là:  vòng vòng


+ Để kim phút và kim giờ vuông góc nhau thì kim phút phải đi lại gần kim giờ thêm một đoạn  sao cho lúc đó khoảng cách giữa kim phút và kim giờ là vòng thì lúc đó hai kim sẽ vuông góc với nhau
+ Vậy quãng đường kim phút phải quay thêm so với kim giờ là:

vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một góc vuông là: giờ
Bài 94:

+ Vận tốc của kim phút là: (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là: (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là: (vòng/giờ)



+ Lúc 3 giờ 10 phút, kim phút ở số 2, kim giờ ở quá số 3 một đoạn vòng. Vậy khoảng cách ban đầu giữa hai kim là: vòng vòng

+ Để kim phút và kim giờ vuông góc nhau thì kim phút phải vượt qua kim giờ và đi thêm  vòng nữa so với kim giờ thì lúc đó hai kim sẽ vuông góc với nhau.
+ Vậy quãng đường kim phút phải quay thêm so với kim giờ là:

 vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một góc vuông là: giờ


Bài 95:

+ Vận tốc của kim phút là: (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là: (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)


+ Lúc 5 giờ, kim giờ đang ở số 5 còn kim phút đang ở số 12 nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là: vòng  vòng


+ Để kim phút thẳng hàng với kim giờ trong thời gian ngắn nhất thì kim phút phải vượt kim giờ sau đó đi thêm một vòng nữa nên tổng quãng đường kim phút phải đi thêm là:  vòng
+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một đường thẳng là:

 giờ
Bài 96:

+ Vận tốc của kim phút là: (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là: (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)


+ Lúc 9 giờ, kim giờ đang ở số 9 còn kim phút đang ở số 12 nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là:  vòng vòng

+ Để kim phút thẳng hàng với kim giờ trong thời gian ngắn nhất thì kim phút phải đi thêm quãng đường là:  vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một đường thẳng là: giờ 

+ Vậy thời điểm lúc đó là: giờ
Bài 97:

+ Vận tốc của kim phút là: (vòng/giờ)

+ Vận tốc của kim giờ là: (vòng/giờ)

+ Coi như kim giờ đứng yên so với kim phút, khi đó vận tốc của kim phút so với kim giờ là:  (vòng/giờ)


+ Lúc 3 giờ 10 phút, kim phút đang ở số 2 cách số 3 đoạnvòng, kim giờ đã quá số 3 một đoạn  vòng nên khoảng cách ban đầu giữa hai kim là: 


 vòng vòng


+ Để kim phút thẳng hàng với kim giờ trong thời gian ngắn nhất thì kim phút phải vượt kim giờ sau đó đi thêm một vòng nữa nên tổng quãng đường kim phút phải đi thêm là: vòng

+ Thời gian nhỏ nhất để hai kim tạo với nhau một đường thẳng là:  giờ
Bài 98:

+ Đầu mút kim phút chuyển động tròn đều trên đường tròn chu vi  


+ Khi kim phút quay được 1 vòng thì mất thời gian là , khi đó kim phút đi được quãng đường nên vận tốc của kim phút là: 



+ Quãng đường kim phút đi được trong  tuần là: 


Bài 99:

+ Đầu mút kim giây chuyển động tròn đều trên đường tròn chu vi  



+ Khi kim giây quay được 1 vòng thì mất thời gian là , khi đó kim giây đi được quãng đường  nên vận tốc của kim giây là:  

a) Quãng đường kim giây đi được trong  tuần là:


b) Năm 2008 là năm nhuận nên có 366 ngày nên quãng đường kim giây đi được trong năm 2008 là:


Bài 100:

+ Đầu mút kim phút chuyển động tròn đều trên đường tròn chu vi  


+ Khi kim phút quay được 1 vòng thì mất thời gian là, khi đó kim phút đi được quãng đường  nên vận tốc của kim phút là:



a) Quãng đường kim phút đi được trong  ngày là:


b) Năm 2010 là không phải là năm nhuận nên có 365 ngày nên quãng đường kim phút đi được trong năm 2010 là:


Bài 101:

+ Đầu mút kim giây chuyển động tròn đều trên đường tròn chu vi  


+ Khi kim giây quay được 1 vòng thì mất thời gian là , khi đó kim giây đi được quãng đường  nên vận tốc của kim giây là:




+ Để đi được quãng đường  thì cần thời gian là 

 ngày
Bài 102:

+ Thời gian để mỗi xe chạy được 1 vòng là: 



 + Giả sử lần đầu tiên chúng gặp nhau tại A. Sau khi xe 1 đi thêm  vòng xe 2 đi thêm  vòng nữa thì chúng lại gặp nhau lần 2 và lúc đó mất khoảng thời gian là: 

+ Do đó ta có: 


Bài 103:


+ Quãng đường mỗi người đi được sau thời gian : 	

+ Số vòng đi được của mỗi người: 

+ Sau thời gian  thì:
Người thứ hai đi được 7 vòng nên về vị trí xuất phát.

Người thứ nhất đi được 6 vòng và đi thêm đoạn 

+ Như vậy 2 người cách nhau.
Bài 104:

+ Đổi   

+ Chiều dài quãng đường AC là:  

+ Thời gian đi hết một vòng của xe 1 là:  

+ Thời gian đi hết một vòng của xe 2 là:  


a) Gọi  là thời gian để xe 2 đi hơn xe 1 đúng một vòng

+ Số vòng đi được của xe 1, xe 2 tương ứng là: 

+ Theo đề ra, ta có: 

1 giờ 40 phút
+ Vậy thời điểm lúc xe 2 chạy nhiều hơn xe 1 đúng l vòng là lúc 7 giờ 40 phút  
b) Quãng đường mà mỗi xe đi được trong 6 phút đầu tiên lần lượt là:

		 
+ Suy ra trong thời gian trên xe 1 đang chạy trên AB và xe 2 đang chạy trên DA.
+ Giả sử ở thời điểm t xe 1 ở N và xe 2 ở M.
+ Khoảng cách giữa hai xe là:

		            (2)


+ Thay  vào (2) ta có:  

 + Đặt 



+ Nhận thấy y là hàm số bậc 2 () với biến t, có hệ số  hàm số đạt cực tiểu tại 


+ Khoảng cách ngắn nhất khi đó là: c) Thời gian xe 1 tới C lần đầu là: 

+ Thời gian lần thứ  n xe 1 đến C là: 

+ Thời gian lần thứ m xe 2 đến D là: 

+ Để xe 1 tới C và xe 2 tới D cùng một lúc thì: 



+ Vì xe chỉ chạy đến 9h30 nên 
+ Ta có bảng:
	n
	1
	2
	3
	4
	5

	m
	2
	

	

	6
	



+ Vì m và n là những số nguyên dương nên chỉ nhận 2 cặp nghiệm
· 
Khi n = 1 và m = 2thời điểm là 6 giờ 50 phút.
· 
Khi n = 4 và m = 6thời điểm là 8 giờ 30 phút.
+ Vậy có hai thời điểm để xe 1 tới C và xe 2 tới D cùng một lúc là 6 giờ 50 phút và 8 giờ 30 phút.
Bài 105:

+ Gọi t1 là thời gian An đi từ A đến C, ta có:                         	(1)

+ Cũng trong thời gian t1 Bình đi ngược chiều từ B đến C:            	(2)

+ Từ (1) và (2) ta có:                                                                       	(3)

+ Gọi t2 là thời gian An đi từ C đến B, ta có:                                	(4)

+ Cũng trong thời gian t2 Bình đi từ C đến A nên:                	(5)

+ Từ (4) và (5) ta có:                                                                	(6)

+ Từ (3) và (6) ta có:                             	(7)

+ Gọi t3 là thời gian An đi từ B đến D, ta có:                                	(8)

+ Cũng trong thời gian t3 Bình đi từ A đến D nên:                         	(9)

+ Từ (8) và (9) ta có:                                         (10)

+ Lại có: 

Chiều dài đường kín là: 
Bài 106:

+ Gọi t1 là thời gian An đi từ A đến C, ta có:                           (1)

+ Cũng trong thời gian t1 Bình đi ngược chiều từ B đến C:           	(2)

+ Từ (1) và (2) ta có:                                                                       	(3)

+ Gọi t2 là thời gian An đi từ C đến B, ta có:                                	(4)

+ Cũng trong thời gian t2 Bình đi từ C đến A nên:                	(5)

+ Từ (4) và (5) ta có:                                                                	(6)

+ Từ (3) và (6) ta có:                               (7)

+ Theo đề ta có: 

+ Gọi t3 là thời gian An đi từ B đến D, ta có:                                	(8)

+ Cũng trong thời gian t3 Bình đi từ A đến D nên:                        	(9)

+ Từ (8) và (9) ta có:                                         (10)

+ Lại có: 

+ Chiều dài đường kín là: 

+ Sau thời gian  thì quãng đường mỗi bạn đi được so với mốc C là: 





+ Số vòng An, Bình chạy được so với C: 


+ nB = 5 = số nguyênSau 200 giây Bình về đúng C còn An đã đi hơn 1 vòng (so với C). Nên khoảng cách của An so với C khi đó là: 


+ Vậy sau thời gian  thì An cách Bình một đoạn 

+ Ta có: 

+ Suy ra: 

             
Bài 110:

+ Ta có: đoạn đường AB được chia làm 7 phần, trong đó có 6 đoạn bằng nhau và bằng a đoạn cuối cùng bằng l = L - 6a.

+ Thời gian đi trên a km thứ nhất: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 2: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 3: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 4: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 5: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 6: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 7: 

+ Tổng thời gian đi trên AB là: 



Vận tốc trung bình trên AB: 
Bài 111:

+ Ta có: đoạn đường AB được chia là 7 phần trong đó có 6 đoạn bằng nhau và bằng a đoạn cuối cùng bằng l =L-6a.

+ Thời gian đi trên a km thứ nhất: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 2: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 3: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 4: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 5: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 6: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 7: 

+ Tổng thời gian đi trên AB là: 


Bài 112:

+ Ta có:  đoạn đường AB được chia làm n phần, trong đó có n đoạn bằng nhau và bằng a đoạn cuối cùng bằng l = L - na.

+ Thời gian đi trên a km thứ nhất: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 2: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 3: 

+ Vậy thời gian đi trên a km thứ n : 

+ Thời gian đi trên đoạn cuối: 

+ Tổng thời gian đi trên AB là: 





+ Vận tốc trung bình trên AB: 
Bài 113:

+ Thời gian mỗi lần xe chuyển động là: 

+ Thời gian mỗi lần xe nghỉ: 

+ Trong khoảng thời gian đầu xe đi được quãng đường 
+ Các quãng đường xe đi được trong các khoảng thời gian kế tiếp sau đó là:


+ Gọi S là tổng quãng đường mà xe đi được trong n lần:



Với   (n nguyên)
a) Gọi t1 là thời gian kể từ khi hai xe xuất phát đến khi hai xe gặp nhau.

Giả sử sau n lần đi và nghỉ thì hai xe gặp nhau 

+ Khi hai xe gặp nhau thì: 



+ Vì n là số nguyên . Vậy sau 4 lần đi và nghỉ thì xe 1 đã đi được quang xđường là và thời gian đã đi và nghỉ là lúc này xe 1 đang ở vị trí A, cách A đoạn 25 cm.

+ Trong thời gian xe 2 đã đi được quãng đường:


+ Suy ra lúc này xe 2 đang ở B1 cách A đoạn 41 km
+ Do đó khoảng cách giữa A1 và B1 là: A1B1 = 41-25 = 16km
+ Để hai xe gặp nhau thì xe 1 tiếp tục đi lần 5 với vận tốc 5v1.

Gọi là thời gian kể từ khi đi lần 5 đến khi 2 xe gặp nhau.

Ta có: 
+ Vậy thời điểm 2 xe gặp nhau (kể từ khi xuất phát) là:



+ Vị trí 2 xe gặp nhau cách A đoạn: 

b) Gọi t1 là thời gian kể từ khi xe 1 xuất phát đến khi hai xe gặp nhau. Giả sử sau n lần đi và nghỉ thì hai xe gặp nhau 
+ Khi hai xe gặp nhau thì:



+ Vì n là số nguyên  n = 4. Vậy sau 4 lần đi và nghỉ thì xe 1 đã đi được quãng đường là S1=1,25.4(4+1)= 25km và thời gian đã đi và nghỉ là lúc này xe 1 đang ở vị trí A1 cách A đoạn 25cm.

+ Trong thời gian h, xe 2 đã đi được quãng đường:


+ Suy ra lúc này xe 2 đang ở B1 cách A đoạn 47 km
+ Do đó khoảng cách giữa A1 và B1 là: A1B1=47-25=22km
+ Để hai xe gặp nhau thì xe 1 tiếp tục đi lần 5 với vận tốc 5v1.

Gọi là thời gian kể từ khi đi lần 5 đén khi hai xe gặp nhau:

Ta có: 
+ Vậy thời điểm 2 xe gặp nhau (kể từ khi xe 1 xuất phát) là:



+ Vị trí 2 xe gặp nhau cách A đoạn: 
Chú ý: Một số học sinh sẽ vướng phải lỗi sai như sau:

+ Thời gian mỗi lần xe chuyển động là: 

+ Thời gian mỗi lần xe nghỉ: 

+ Trong khoảng thời gian đầu xe đi được quãng đường 
+ Các quãng đường xe đi được trong các khoảng thời gian kế tiếp sau đó là:


+ Gọi S là tổng quãng đường mà xe đi được trong n lần:



Với 
+ Khi S = 81 km, ta có: S=1.25n(n+1)=81m = 7,56
+ Vì n là số nguyên nên suy ra n = 7


+ Như vậy sau 7 lần dừng và đi, xe đã đi được quãng đường 70 km


Còn đi tiếp 11 km nữa với vận tốc 

+ Thời gian chuyển động trên quãng đường 11 km cuối là: 
+ Vậy tổng thời gian mà xe chuyển động trên quãng đường AB là:


+ Vận tốc trung bình của xe thứ nhất trên quãng đường AB là:



a) Ta có thể xem như xe thứ nhất chuyển động liên tục không nghỉ trên quãng đường AB với vận tốc 

+ Gọi là thời gian kể từ khi hai xe xuất phát đến khi hai xe gặp nhau.
+ Vì hai xe chuyển động ngược chiều nhau nên khi gặp nhau ta có:


+ Vậy sau thời gian 1.29 giờ kể từ khi hai xe khởi hành thì chúng gặp nhau

+ Vị trí gặp nhau cách vị trí A một đoạn là: 

b) Gọi là thời gian kể từ khi xe thứ nhất xuất phát đến khi hai xe gặp nhau.

+ Ta có: 



+ Vị trí gặp nhau cách vị trí A một đoạn là: 

[image: ]Bài 107:



+ Tại thời điểm bất kỳ nào đó, ta đều có thể phân tích vận tốc  của một con sên nào đó ra hai thành phần như hình vẽ. Thành phần tiếp tuyến  với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cho thấy ba con sên chuyển động tròn đều trên vòng tròn tâm O bán kính R theo chiều kim đồng hồ. Thành phần pháp tuyến  hướng vào tâm O cho thấy trong qua trình di chuyển của các con sên thì bán kính R của quỹ đạo  tròn ngắn dần và cuối cùng các con sên sẽ gặp nhau tại tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

+ Như vậy , quỹ đạo của mỗi con sên sẽ là một vòng xoáy ốc kết thúc ở tâm O, còn thời gian đến khi ba con sên gặp nhau là:                                                    			(*)

+ Ta có:  cm/phút       			(**)

+ Vì tam giác ABC đều nên   (cm)    	(***)

+ Thay (**) và (***) vào (*) ta được: phút.
Bài 108:

+ Thời gian để vật 1 đi hết 1 vòng tròn nhỏ là: 

+ Thời gian để vật 2 đi hết 1 vòng tròn lớn là: 
+ Giả sử sau thời gian t , vật thứ nhất đi được m vòng và vật thứ hai đi được n vòng thì hai vật lại cùng nằm trên một bán kính của vòng tròn lớn.

+ Ta có: 


+ Do đó:  khi và chỉ khi 

+ Vậy 
Bài 109:

a) Gọi vận tốc của xe trong a km đầu thứ nhất là 

+ Vận tốc của xe sau a km thứ 1 là: 

+ Vận tốc của xe sau a km thứ 2 là: 

+ Vậy vận tốc của xe sau a km thứ n là: 


+ Giả sử đoạn đường AB được chia thành n đoạn đầu bằng nhau và bằng a, đoạn cuối cùng còn lại dư km xe đi mất thời gian 

+ Ta có: .


+ Vận tốc trong đoạn dư km là:  

+ Do đó ta có: 

+ Vì 
· 
Với n = 3
· 
Với n = 4

b) Thời gian đi trên a km thứ nhất: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 2 là: 

+ Thời gian đi trên a km thứ 3 là: 

+ Vậy thời gian đi trên a km thứ n là: 
+ Tổng thời gian đi trên AB là: 

 





* Với n = 3: 



Vận tốc trung bình là: 

* Với n = 4: 



Vận tốc trung bình là: 

Chú ý: Ta có thể tính tổng của  như sau:
Bình luận: Nguyên nhân sai là do hiểu dai về bản chất của vận tốc trung bình. Vì trên các quãng đường khác nhau vận tốc trung bình khác nhau. Do đó không thể lấy vận tốc trung bình trên quãng đường A áp dụng cho đoạn gặp nhau được.
Bài 114:

+ Thời gian mỗi lần xe chuyển động là :t1=15 ph = (h)

+ Thời gian mỗi lần xe nghỉ : 

+ Trong khoảng thời gian đầu xe đi được quãng đường  
+ Các quãng đường  xe đi được trong các khoảng thời gian kế tiếp sau đó là:

 
+ Gọi S là tổng quãng đường mà xe đi được trong n lần:

 


Với  =>        (n nguyên)
+ Khi S =100km , ta có S =1.25n(n+1) =100=>n=8,45 

+ Vì n nguyên => n=8=> 
+ Như vậy sau 8 lần dừng và đi , xe đã đi được quãng đường 90 km

=> Còn đi tiếp 10km nữa với vận tốc  

+ Thời gian chuyển động trên quãng đường 10 km cuối là :  
+ Vậy tổng thời gian xe chuyển động trên quãng đường AB là : 

 2giờ 46 phút 40 giây

a)Vận tốc trung bình xe thứ nhất trên quãng đường AB là  
b)Thời điểm xe tới B là  t=8 giờ 15 phút+2giờ 46 phút 40 giây =11 giờ 1 phút 40 giây
Bài 115:
* Thiết lập công thức tính vận tốc tổng quát
+ Vận tốc của chất điểm trong 10 giây đầu là v1=1m/s=20 m/s
+ Vận tốc của chất điểm trong 10 giây lần thứ 2 :v2=2v1=21 m/s
+ Vận tốc của chất điểm trong 10 giây lần thứ 3 là v3=2v2=22 /s
+ Vận tốc của chất điểm trong 10 giây lần thứ n là vn =2n-1 m/s
* Thiết lập công thức quãng đường tổng quát:


+ Quãng đường chất điểm đi được trong  =10 s đầu ; s1=v1. 


+ Quãng đường chất điểm đi được trong  =10 s lần thứ hai  ; s2=v2. 


+ Quãng đường chất điểm đi được trong  =10 s lần thứ n ; sn=vn. 
+ Tổng quãng đường sau t=10 giây :


 => 
a) Khi t =100s => n=10
+ Vận tốc của chất điểm khi đó là:v10=29 m/s=512m/s
+ Quãng đường cúa chất điểm khi đó là: s =(210-1).10=10230(m)=10,23km
b) Vận tốc chất điểmlớn nhất khi sẽ đến B=>s=35768.103=(2n-1)=>n=21,77
Vì n là số nguyên nên n =21. Sau 21 lần tăng tốc chất điểm có vận tốc :
                                         v22=222-1=221 m/s=20971510m/s 
c) Sau thời gian t=21.10=210s thì lúc này chất điểm đã đi được quãng đường 
S1 =(221 -1).10=20971510(m)

+ Để đến B chất điểm phải đi thêm quãng đường: 


+ Thời gian để chất điểm đi trong  là  
+ Vận tốc trung bình của chất điểm trong toàn bộ quá trình là :

  
           Chú ý: Ta có thể tính tổng của s =20+21+22+23+....+2n-1 như sau:
Ta có : 2s =21+22+23+....+2n    =>s=2s-s=2n-2=2n -1
Bài 116: Gọi v1 và t1, v2 và t2 , v3 và t3 lần lượt là vận tốc và thời gian của vòng 1, vòng 2, vòng 3

+ Theo bài ra ta có  
Lại có v1 t1 =v2 t2

 

Giải (1) và (2) ta có v1=12km/h  ;  
Chu vi của vòng tròn là s=v1 t1=4km.

Dạng 5 
BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI ĐỒ THỊ
Vì s=vt  y= a.x. Đồ thị quãng đường theo thời gian là đường thẳng
Phương pháp:
+Dựa vào đồ thị xác định các đại lượng đã cho
+Liên hệ các đoạn, các điểm được biểu diễn trên đồ thị 
+Vận dụngcác công thức liên quan để suy ra các đại lượng cần tìm
Ví dụ 1: Người đi xe đạp khởi hành từ A và người đi bộ khởi hành từ B và đi theo hướng từ A đến B. Vận tốc người  đi xe đạp là v1 = 12km/h, người đi bộ là v2= 5km/h. Biết AB =14km
a) Vẽ đồ thị tọa độ thời gian của hai chuyển động nói trên
b) Căn cứ vào đồ thị , xác định thời định thời điểm hai người gặp nhau lần thứ 2
Hướng dẫn: 
a) Chọn trục Oxt , có gốc O trùng A, chiều dương của trục Ox là chiều chuyển động, gốc thời gian t=0 là mốc thười gian xuất phát.
Bảng giá trị:
	T (h)
	0
	1
	2
	3

	x1 (km)
	0
	12
	24
	36

	x2 (km)
	14
	19
	24
	29


Đồ thị hai xe được vẽ như hình dưới
[image: ]
[image: ]Từ đồ thị suy ra thời gian gặp nhau của hai xe là t =2h cách A đoạn x=24 km
Ví dụ 2:
Hai ô tô chuyển động cùng chiều . Vận tốc của hai xe như nhau ; khi đi trên đường bằng vận tốc của hai xe là v1, khi qua cầu vận tốc của hai xe là v2   (v2  < v1). 
Đồ thị hình bên cho biết sự phụ thuộc của khoảng cách của ô tô theo thời gian . Từ đồ thị hãy xác định vận tốc v1, v2 và chiều dài của cây cầu. 
Hướng dẫn:
[image: C:\Users\admin\Downloads\68546956_729660847465748_4360796285515595776_n.jpg]Nhận xét: Khi hai xe cùng đi trên đường bằng hoặc cùng đi trên cầu, thì khoảng cách giữa chúng là không đổi ( Vì vận tốc bằng nhau). Nhưng khi xe 1 bắt đầu lên cầu thì vận tốc giảm xuống còn v2 trong khi đó xe 2 vẫn đi với vận tốc v1  nên khoảng cách giữa chúng giảm dần đến khi cả hai xe cùng lên cầu thì khoảng cách giữa hai xe không đổi. Rồi khi xuống dốc vận tốc xe 1 lại tăng đến v1 nên khoảng cách giữa chúng lại tăng  lên cho đến khi cả hai xe cùng xuống đường bằng thì khoẳng cách đó lại không đổi


+ Từ đồ thị ta thấy: Giai đoạn đi trên AB khoảng cách là không đổi và bằng 400m, giai đoạn BC khoảng cách giảm, đến giai đoạn CD khoảng  cách không đổi và bằng 200m, giai đoạn DE khoảng cách lại tăng lên và cuối cùng giai đoạn EF khoảng cách không đổi và bằng giai đoạn đầu . Vậy AB và EF là đường bằng, BC lên cầu, CD trên cầu và DE xuống cầu. Vậy khoảng cách giữa hai xe trên đường bằng là và khi trên cầu là 
+ Vì khoảng cách bắt đầu giảm tại B nên lúc đó xe thứ nhất bắt đầu lên cầu. Và khoảng  cách bắt đầu không thay đổi tại C nên lúc này  xe 2 bắt đầu lên cầu . Vậy bắt đầu giây thứ 10 xe 1 lên cầu và bắt đầu giây thứ 30 xe 2 lên  cầu. Vậy xe 1 xuất phát trước xe 2 là t1 = 20(s)

+ Khi cả hai xe đi trên đường bằng  

+ Khi cả hai xe đi trên cầu  
+ Xe thứ nhất bắt đầu lên cầu ở B và xuống cầu ở D lên thời gian xe thứ nhất chạy trên cầu là t2 =50s
+ Chiều dài của cây cầu là l=v2.t2 =10.50=500m
Ví dụ 3: Trên đường thẳng xox’có một xe chuyển động qua các giai đoạn có đồ thị biểu diễn tọa độ theo thời gian như hình vẽ, biết đường cong ABC là một phần của parabol đỉnh A có phương trình dạng x =at2 +c
a) Tìm vận tốc trung bình của xetrong khoảng thời gian 0 đến 6.4 h và vận tốc ứng với giai đoạn CD
b) Tìm vận tốc trung bình của xe trong thời gian 5h đầu tiên
[image: C:\Users\admin\Downloads\67521863_766325683824206_2598728416949698560_n.jpg]
Hướng dẫn:
+ Từ đồ thị ta thấy quãng đường đi được trong thười gian t =6,4 h là :  s= 40 +90+90=220 km

+ Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường là  
+ Xét phương trình parabol x =at2 +c (*)
+ Khi t=0=> x=-40. Thay vào (*) ta được : c =-40
· Khi t = 2; x = 0. Thay vào ta được: a = 10 
· Vậy phương trình chuyển động của xe trên đoạn ABC là: x = 10t2 – 40 (x đo bằng km, f đo bằng h) 
· Xét tại điểm C. Khi đó t = 3h. Thay vào ta tìm được x = 50 (km) 
· Vậy độ dài quãng đường CD là SCD = 90 – 50 = 40 km.  
· Thời gian xe chuyển động trên quãng đường này là: tCD = 4,5 – 3 = 1,5 (h) 
· Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường CD là:

	
b) Từ đồ thị ta thấy quãng đường đi được là: SAE = 40 +90 =130km 

Vậy vận tốc trung bình trên đoạn AE là: 
[image: ]Ví dụ 4: Một nhà du hành vũ trụ chuyển động dọc theo một đường thẳng từ A đến B. Đồ thị chuyển động được biểu thị như hình vẽ (v là vận tốc nhà du hành, x là khoảng cách từ vị trí nhà du hành tới vật mốc A) tính thời gian người đó chuyển động từ A đến B.	

 (Ghi chú)
Hướng dẫn:

+ Thời gian chuyển động được xác định bằng công thức: 
· Từ đồ thị ta thấy tích này chính là diện tích hình được giới hạn bởi OABC.
Diện tích này là S = 27,5 đơn vị diện tích (1 đơn vị diện tích = 4 ô vuông). Mỗi đơn vị diện tích này ứng với thời gian là 1 giây. Nên thời gian chuyển động của nhà du hành là 27,5 giây. 
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 109: Lúc 6h ô-tô thứ nhất đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 45km/h. Sau khi chạy được 40 phút xe dừng lại tại một bến xe trong thời gian 10 phút. Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. Lúc 6h 50 phút, ô-tô thứ 2 khởi hành từ thành phố A đi về B với vận tốc 60km/h. Coi chuyển động của hai ô-tô là chuyển động thẳng đều. 
a. Vẽ đồ thị chuyển động của hai ô-tô trên cùng một hệ trục tọa độ. 
b. Căn cứ vào đồ thị, xác định vị trí và thời gian hai ô-tô gặp nhau.
Bài 110: Lúc 10 giờ, một người đi xe đạp với vận tốc 10 km/h thì gặp một người đi bộ ngược chiều với vận tốc 5 km/h trên cùng một đường thẳng. Lúc 10 giờ 30 phút, người đi xe đạp ngừng lại nghi 30 min rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như ban đầu. Coi chuyển động của hai người là chuyển động thẳng đều. 
a. Vẽ đồ thị tọa độ • thời gian của hai chuyển động nói trên. 
b. Căn cứ vào đồ thị, xác định thời điểm mà hai người gặp nhau lần thứ hai. 
[image: ]Bài 111: Đồ thị mô tả sự chuyển động của hai xe được biểu diễn 
như hình vẽ. 
a. Xác định tốc độ của mỗi xe. 
b. Dựa vào đô thị tạm thời điểm hai xe cách nhau 30 km sau khi gặp nhau. 
[image: ]Bài 112: Trên đoạn đường AB dài 20 km có hai người khởi hành cùng lúc: một người đi bộ khởi hành từ A để đi về B với vận tốc v1 = 5 km/h, người này cứ đi 1h lại nghỉ 30 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A với vận tốc v2 = 20 km/h, khi đến A người này lại quay về B với vận tốc cũ, rồi lại tiếp tục đi như thế. Sau khi người đi bộ đến B thì người đi xe đạp cũng nghi tại B. 
a. Hãy vẽ đồ thị của hai chuyển động trên. 
b. Căn cứ vào đồ thị, cho biết họ gặp nhau mấy lần. Các lần gặp nhau có gì đặc biệt. 
c. Tìm vị trí và thời điểm họ gặp nhau.

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 109: 
a. Chọn trục Oxt, có gốc O trùng A, chiều dương của trục Ox là chiều chuyển động,
gốc thời gian t = 0 là lúc xe thứ nhất bắt đầu xuất phát. x1
Bảng giá trị: 
	t(h)
	0
	2/3
	5/6
	1
	1.5

	x1(km)
	0
	30
	30
	37.5
	60

	x2(km)
	0
	0
	0
	10
	40


b. Đồ thị chuyển độngcủa hai xe như hình. 
+ Từ đồ thị suy ra thời gian gặp nhau là 2h 50ph cách A đoạn x = 120 km
[image: ]












Bài 110:
a. Chọn trục Oxt, có gốc O trùng với vị trí xuất phát của người đi xe đạp, chiều dương của trục Ox là chiều chuyển động lúc xuất phát của người đi xe đạp, gốc thời gian t = 0 là lúc 10h. 
Bảng giá trị:
	t(h)
	0
	0.5
	1
	2
	3

	x1(km)
	0
	5
	5
	-5
	-15

	x2(km)
	0
	-2.5
	-5
	-10
	-15


b. Đồ thị mô tả chuyển động của hai xe được biểu diễn như hình
[image: ]
· Từ đô thị suy ra thời gian gặp nhau là t = 3h
· Vậy thời điểm gặp nhau là lúc 13h cách vị trí xuất phát O một đoạn 15 km 
Bài 111:
a. v1 = 20 (km/h); v2 = 40 (km/h)
b. Kẻ một đường thẳng song song với trục tung (ứng với t> 1 h) cắt hai đường x1 và[image: ] x2 tại hai điểm N và M. 
· Từ đề ra ta có MN = 30 km (khoảng cách giữa hai xe sau khi gặp nhau). 
· Xét hai tam giác đồng dạng OBA và MBN .
Ta có:


Vậy thời gian hai xe cách nhau 30km là 1,5h kể từ lúc chuyển động. 
Bài 112: 
a. Ta có bảng các giá trị quãng đường và thời gian của người đi bộ và đi xe đạp sau:
	t
	1h
	1.5h
	2.5h
	3h
	4h
	4.5h
	5.5h

	S1
	5km
	5km
	10km
	10km
	15km
	15km
	20km

	S2
	20km
	30km
	50km
	60km
	80km
	90km
	110km


[image: ]
b) Tủ đồ thị ta thấy có 5 lần hai người gặp nhau.
Lần 1 khi hai người đang ngược chiều nhau 
Lần 2 khi hai người đang cùng chiều nhưng người đi bộ đang nghi 
Lần 3 khi hai người ngược chiều nhau và lúc này người đi bộ vừa bắt đầu nghỉ 
Lần 4 khi hai người đang chuyển động cùng chiều 
Lần 5 khi hai người đang ngược chiều
c) Tìm vị trí và thời điểm họ gặp nhau
+ Lần 1 hai người gặp nhau: Gọi t1 là thời gian từ lúc người đi xe đạp xuất phát tại B lần 1 đến khi hai người gặp nhau lần 1 và khi đó hai người cách A một đoạn S1
Ta có: 5t1 + 20t1 = 20 => t1 = 0,8h => S1 = 4km 
+ Lần 2 hai người gặp nhau: Gọi t2 là thời gian từ lúc người đi xe đạp xuất phát từ A lần 1 đến khi gặp người đi bộ lần 2 và khi đó hai người cách A một đoạn S2. Từ đồ thị thấy hai người gặp nhau khi người đi bộ đang nghỉ nên sau khi xuất phát từ A thì người đi xe đạp đi được S2 = 5 km thì gặp người đi bộ. 

Thời gian đi 5km đó là: 
Vậy thời điểm gặp nhau lần 2 là lúc : tAB + t2 = 1,25h 
+ Lần 3 hai người gặp nhau: Gọi t3 là thời gian từ lúc người đi xe đạp xuất phát từ B lần 2 đến khi gặp người đi bộ lần 3 và khi đó hai người cách A một đoạn S3. Từ đồ thị thấy hai người gặp nhau khi người đi bộ đang nghỉ nên sau khi xuất phát từ B thì người đi xe đạp đi được 10 km thì 2 người gặp nhau, lúc này 2 người cách A đoạn S3 = 10km.

Thời gian đi 10km đó là: 
Vậy thời điểm gặp nhau lần 3 là lúc : 2tAB + t3  =2.1 + 0,5 = 2,5h. 
+ Lần 4 hai người gặp nhau: Gọi t4 là thời gian từ lúc người đi xe đạp xuất phát từ A lần 2 đến khi gặp người đi bộ lần 4 và khi đó hai người cách A một đoạn S4.
Khi người đi xe đạp xuất phát tại A lần 2 thì lúc này người đi bộ cũng bắt đầu xuất phát từ chặng nghỉ thứ 2, lúc này người đi bộ cách A đoạn 10km. Từ đồ thị thấy hai người gặp nhau khi đang đi cùng chiều nên: 



Lúc này hai người cách A đoạn: 

Vậy thời điểm gặp nhau lần 4 là lúc : 
+ Lần 5 hai người gặp nhau: Gọi t5 là thời gian từ lúc người đi xe đạp xuất phát từ B lần 3 đến khi gặp người đi bộ lần 5 và khi đó hai người cách A một đoạn S5. Từ đồ thị thấy hai người gặp nhau khi người đi bộ đang nghi nên sau khi xuất phát từ B thì người đi xe đạp đi được 5 km thì gặp người đi bộ => S5 = 15km 

Thời gian đi 5km đó là: 
Vậy thời điểm gặp nhau lần 5 là lúc : 4tAB + t2 = 4.1 + 0,25h = 4,25h.
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